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LỜI TÒA SOẠN: 

Vĩ tuyến 17 không còn chia cắt Việt 
Nam về mặt địa lý, nhưng chưa bao 
giờ thôi chia cắt người Việt Nam với 

nhau về đủ mọi phương diện khác. Rất 
nhiều năm qua, người ta đã kỳ vọng “bên 
thắng cuộc” sẽ chủ động làm cái việc mà 
đáng ra họ đã nên làm ngay từ buổi trưa 
ngày 30/4/1975: chìa tay ra đón đồng bào 
miền Nam vào cộng đồng chung của quốc 
gia thống nhất. Có điều, họ đã không làm. 
Chưa bao giờ làm.

Nhưng không cần chờ “bên thắng cuộc” 
chủ động hòa hợp, hoà giải, rất nhiều 
người dân ở cả hai bên đã tìm đến với nhau 
và thấu hiểu nhau từ rất lâu. Những người 
đầu tiên làm việc đó có lẽ là một số người 
lính Trường Sơn đặt chân tới Sài Gòn ngày 
30/4/1975, gặp gỡ rồi cảm mến những con 
người mới được “giải phóng” ở miền Nam.

Độ khoảng hơn chục năm trước, ở ta rộ lên 
các thảo luận về mô hình nhà nước kiến 
tạo phát triển, sau đó tắt ngấm. Hẳn là vì 
nhiều lý do, nhưng lý do thuộc loại lớn 
nhất có lẽ là chính quyền hiện nay không 
có năng lực kiến tạo, nghĩa là không chủ 
động nghiên cứu và phát triển sáng kiến 
mới để dẫn dắt xã hội đi theo, như Nhật 
Bản, Đài Loan, Hàn Quốc đã làm.

Sự phát triển kinh tế mấy chục năm qua 
phần lớn là do người dân bung ra làm ăn, 
tạo ra tiền lệ, bình thường hóa khoán hộ và 
kinh tế tư nhân rồi buộc chính quyền phải 
thay đổi theo. Người dân đi trước, chính 

quyền lội nước theo sau. Lội mãi rồi lại 
quay về với nền kinh tế thị trường vốn đã 
rất sôi động ở miền Nam trước năm 1975.

Chuyện tương tự cũng đang xảy ra với vấn 
đề hòa hợp, hòa giải dân tộc. Người dân 
đã và đang chủ động đến với nhau, thấu 
hiểu nhau, làm lành với nhau. Chỉ có 
chính quyền là không chịu thừa nhận điều 
đó và vẫn đổ tiền đổ bạc vào bộ máy tuyên 
truyền để khoét sâu thêm hận thù giữa hai 
bên.

Người dân đang tạo ra tiền lệ và bình 
thường hóa tiền lệ đó. Rồi đến một lúc nào 
đó chính quyền sẽ chỉ làm cái việc cuối 
cùng: thừa nhận nỗ lực của người dân.

Đó cũng là cách thực tế nhất để mỗi cá 
nhân hành động, cũng đồng thời là biểu 
hiện sinh động nhất của xã hội công dân / 
xã hội dân sự.

Làm báo, viết báo là một cách tốt để hành 
động. Vừa bình thường hóa các thảo luận 
về Việt Nam Cộng hòa, vừa bình thường 
hóa báo chí độc lập, một công đôi việc. 
Đến một ngày, Việt Nam Cộng hòa sẽ trở 
thành một câu chuyện bình thường, còn 
báo chí độc lập sẽ trở thành một thiết chế 
bình thường.

Luật Khoa Tạp chí tự hào vì đang dự phần 
vào tiến trình đầy ý nghĩa đó.

Trịnh Hữu Long
Tổng biên tập

Báo chí độc lập như một nỗ lực hòa giải 
của công dân
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Luật Khoa 360:
TOÀN CẢNH VỤ VƯƠNG ĐÌNH HUỆ

Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết 
định chấp thuận đơn từ nhiệm tất 
cả các chức vụ của ông Vương Đình 

Huệ.

Đúng như dự đoán của giới quan sát, 
chiều 26/4, Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản họp bất thường và đồng 
ý cho ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức 
ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương 
Đảng khóa 13, chủ tịch Quốc hội khóa 15, 
theo nguyện vọng cá nhân.

•	 Báo điện tử Đảng Cộng sản viết: “[...] 
Đồng chí đã vi phạm Quy định về 

Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com ngày 27/04/2024.
Có cập nhật so với bản đăng lần đầu.

Luật Khoa Tạp chí

Nguồn ảnh: Gia Hân/ 
Thanh Niên.
Đồ họa: Shiv/ Luật Khoa.

những điều đảng viên không được 
làm, Quy định về trách nhiệm nêu 
gương của cán bộ, đảng viên, [...] và 
chịu trách nhiệm người đứng đầu”. 
Bản tin trên còn nói ông Huệ “đã gây 
dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín 
của Đảng, Nhà nước và cá nhân Đồng 
chí”. Tuy nhiên, không ai biết ông 
Huệ phải chịu trách nhiệm gì và có vi 
phạm gì.

•	 Trước đó, ngày 21/4, ông Phạm Thái 
Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc 
hội, trợ lý của ông Huệ, đã bị bắt và bị 
khởi tố về tội “lợi dụng chức vụ quyền 
hạn gây ảnh hưởng đối với người khác 
để trục lợi” liên quan đến vụ án tại Tập 

MẤT CHỨC
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đoàn Thuận An.
•	 Có một hoạt động nổi bật của ông Huệ 

trước khi ông Hà bị bắt là chuyến công 
du kéo dài năm ngày tới Trung Quốc 
(từ 7-12/4). Ông Huệ đã gặp Chủ tịch 
Trung Quốc Tập Cận Bình và khẳng 
định Việt Nam kiên quyết thực hiện 
chính sách “Một Trung Quốc”.

•	 Việc ông Huệ mất chức, với nhiều 
người, là một diễn biến chính trị bất 
ngờ, do ông Huệ là ứng cử viên sáng 
giá cho chức tổng bí thư. 

Chuyện này ảnh hưởng thế nào 
tới Quốc hội?

•	 Cho đến khi Quốc hội bỏ phiếu bãi 
nhiệm tư cách chủ tịch và tư cách 
đại biểu của ông Huệ, ông vẫn giữ 
hai vị trí này. Tuy nhiên, quyết định 
của Trung ương Đảng có thể đã được 
coi là quyết định sau cùng, bởi Quốc 
hội chưa từng có tiền lệ bỏ phiếu trái 
với quyết định về nhân sự của Trung 
ương Đảng.

•	 Ngày 20/4, tức là sáu ngày trước khi 
đơn từ chức của ông Huệ được đảng 
chấp thuận, Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội đã triệu tập kỳ họp thường lệ của 
Quốc hội từ ngày 20/5 đến ngày 28/6. 

•	 Cho tới nay, chưa có thông tin Quốc 
hội sẽ họp bất thường để bỏ phiếu về 
ghế chủ tịch của ông Huệ. 

•	 Như vậy, tồn tại một khả năng lớn 
là ông Huệ sẽ vẫn giữ chức chủ tịch 
Quốc hội cho tới đầu kỳ họp tháng 
Năm. Ông có thể sẽ làm chủ tọa cho 
phiên họp bãi nhiệm chính mình vào 
ngày đầu tiên của kỳ họp. Nếu không 
thì một phó chủ tịch Quốc hội sẽ làm 
chủ tọa thay.

•	 Sau đó, Quốc hội có thể sẽ bầu chủ 
tịch mới và mọi sinh hoạt của Quốc 
hội sẽ trở lại bình thường.

•	 Chủ tịch Quốc hội thông thường phải 
nằm trong “tứ trụ” của Trung ương 
Đảng. Mời bạn tìm hiểu thêm trong 
bài “Vài điều bạn cần biết về vị trí chủ 
tịch Quốc hội” của Luật Khoa tạp chí.

Cách ông Võ Văn Thưởng và 
Vương Đình Huệ thôi chức giống 
nhau thế nào?

•	 Trước hết, cả ông Thưởng và ông Huệ 
đều được Trung ương Đảng đồng ý 
cho thôi chức trong một cuộc họp 
bất thường, không được thông báo ra 
ngoài. Giới quan sát đều chỉ nhận biết 
được dấu hiệu qua các trang thông tin 
điện tử các tỉnh/ thành, cơ quan đăng 
lịch các ủy viên trung ương “đi công 
tác Hà Nội”, theo ghi nhận của BBC 
News Tiếng Việt.

•	 Hồi ông Thưởng “xin thôi”, công 
chúng cũng không được thông báo vi 
phạm của ông là gì. Tại thời điểm đó, 
giới quan sát cho rằng ông Thưởng 
mất chức vì có liên quan vụ án tại 
Tập đoàn Phúc Sơn khi ông còn làm 
bí thư tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2011 
đến 2014. Cựu chủ tịch UBND tỉnh 
Quảng Ngãi Cao Khoa đã bị bắt giam 
và ông này giữ chức cùng thời với ông 
Thưởng.

•	 Trong khi đó, với trường hợp ông 
Vương Đình Huệ, ông là cấp trên trực 
tiếp của ông Nguyễn Thái Hà - người 
mắc sai phạm liên quan tới Tập đoàn 
Thuận An.

Về Quy định 41 của Bộ Chính trị 

Ngay sau khi ông Huệ mất chức, giới 
quan sát dẫn lại Quy định 41-QĐ/TW của 
Bộ Chính trị. Quy định này do ông Võ 
Văn Thưởng (lúc bấy giờ là Thường trực 
Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII) ký 
và thay thế Quy định số 260-QĐ/TW ngày 
2/10/2009.

•	 Có nhiều ý kiến tán thưởng quy định 
này. Tạp chí Xây dựng Đảng có hẳn 
bài viết có tựa đề “Quy định số 41-QĐ/
TW tạo bước đột phá mới, siết chặt kỷ 
luật, kỷ cương trong xử lý cán bộ lãnh 
đạo, quản lý các cấp”.
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•	 Tuy nhiên, không ít ý kiến phân tích 
điểm mới của Quy định 41 này là áp 
dụng hình thức “miễn nhiệm” và “từ 
chức” đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý 
các cấp trong hệ thống chính trị. Các 
quan điểm cho rằng Quy định 41 đang 
tạo điều kiện cho đảng viên cấp cao 
“hạ cánh an toàn”. Khi một đảng viên 
đã leo lên tới vị trí cấp cao không bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự thì hình 
ảnh Đảng Cộng sản cũng được bảo vệ.

•	 Từ khi có quy định này, không ít đảng 
viên cấp cao khi mắc sai phạm đã có 
đơn “xin thôi” và được “đảng đồng ý” 
- như trường hợp Võ Văn Thưởng. Quy 
định này được Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng diễn giải: Nếu đã vi phạm, 
thấy tay nhúng chàm rồi, tốt nhất xin 
thôi.

•	 Có thể thấy, khi trợ lý Phạm Thái Hà 
bị bắt, ông Vương Đình Huệ bị đặt câu 
hỏi về “trách nhiệm người đứng đầu”. 
Và ông Huệ đã làm đúng “quy trình”.

Giới chuyên gia nói gì?

•	 Nhà phân tích Nguyễn Phương Linh 
nói trên X (trước đây là Twitter): “Hơn 
một nửa các ủy viên Bộ Chính trị Việt 
Nam giờ đây là người của Bộ Công an 
và quân đội - không ai có nền tảng 
kinh nghiệm vững chắc về chính sách 
kinh tế. Rõ ràng là Đảng không còn 
coi phát triển kinh tế là ưu tiên cao 
nhất, cũng không còn coi tính chính 
danh dựa trên hiệu quả điều hành 
là thành trì cho quyền lực của mình 
nữa”.

•	 Tiến sĩ chính trị học Nguyễn Khắc 
Giang cũng nói trên X: “Người duy 
nhất trong 13 [người còn lại của Bộ 
Chính trị] có thể được coi là nhà kỹ trị 
là Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến 
Dũng. Ông cũng có thể sắp thành ‘củi’ 
trong một vụ án liên quan tới thao 
túng thị trường chứng khoán, một vụ 
đã khiến ông bị kỷ luật khiển trách 
vào năm 2021”.

•	 Giáo sư Zachary Abuza Đại học Quốc 
phòng (Mỹ) trả lời BBC News Tiếng 
Việt: “Việc ông Vương Đình Huệ 
bị mất chức đã khiến khả năng Bộ 
trưởng Công an Tô Lâm trở thành 
tổng bí thư càng cao hơn. Ông ta đã 
nhanh chóng sử dụng sức mạnh của 
Bộ Công An để nhắm vào các đối thủ 
chính trị của mình”.

Báo chí nước ngoài đưa tin đầu 
tiên

•	 Cũng giống như vụ Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng ốm phải nhập viện và vụ 
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mất 
chức, hãng tin nước ngoài Bloomberg 
là nơi đưa tin đầu tiên về việc Chủ tịch 
Quốc hội Vương Đình Huệ mất chức.

•	 Bloomberg đưa tin lúc khoảng 15:30 
giờ Việt Nam, sớm hơn truyền thông 
nhà nước khoảng một giờ đồng hồ. 

•	 Bloomberg là hãng tin trực thuộc tập 
đoàn Bloomberg, có trụ sở tại New 
York, Hoa Kỳ. Tập đoàn này còn sở 
hữu tạp chí Bloomberg Businessweek. 
Tạp chí này đã nhượng quyền cho 
một công ty Việt Nam là Beacon Asia 
Media để phát hành tạp chí Phát triển 
Xanh - Bloomberg Businessweek 
Vietnam dưới dạng một ấn phẩm của 
báo Tài nguyên và Môi trường. 

•	 Website của Bloomberg Businessweek 
Vietnam ghi nhận ông Henry Nguyen 
(tức Nguyễn Bảo Hoàng) là chủ tịch 
điều hành (executive chairman) của 
Beacon Media Asia. Ông Bảo Hoàng là 
chồng của bà Nguyễn Thanh Phượng 
- con gái của cựu thủ tướng Nguyễn 
Tấn Dũng. Cả hai vợ chồng ông bà đều 
xuất hiện trong lễ ra mắt tạp chí Phát 
triển Xanh - Bloomberg Businessweek 
Vietnam.

Về ông Vương Đình Huệ

•	 Ông Vương Đình Huệ sinh năm 1957. 
Ông là giáo sư, tiến sĩ kinh tế; quê ở 



Luật Khoa 360: Toàn cảnh vụ Vương Đình Huệ mất chức

Số tháng Năm, 2024 7

xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh 
Nghệ An.

•	 Ông là ủy viên Bộ Chính trị hai khóa 
(12, 13); ủy viên Trung ương Đảng bốn 
khóa (10, 11, 12, 13); đại biểu Quốc 
hội ba khóa (13, 14, 15). 

•	 Năm 2001, khi đang là phó hiệu 
trưởng Đại học Tài chính - Kế toán Hà 
Nội, ông được cất nhắc lên làm phó 
tổng kiểm toán nhà nước. Ông thăng 
tiến lên làm tổng kiểm toán nhà nước 
năm 2006, rồi trở thành bộ trưởng tài 
chính năm 2011 dưới thời Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng.

•	 Sự nghiệp của ông có một nốt trầm 
khi từ năm 2012 ông bị thuyên chuyển 
sang làm trưởng ban Ban Kinh tế 
Trung ương, một ban đảng vốn khi đó 
không có mấy thực quyền.

•	 Năm 2016, ông trở thành phó thủ 
tướng dưới thời Nguyễn Xuân Phúc.

•	 Tháng 2/2020, ông Huệ được Bộ Chính 
trị phân công giữ chức bí thư Thành 
ủy Hà Nội và tháng 3/2021 được bầu 
làm chủ tịch Quốc hội. Ở thời điểm 
này, báo chí trong nước ca ngợi ông 
Huệ là học trò nghèo, hiếu học, “tuổi 
thơ phải bắt đom đóm để học bài” rồi 
“nên người”. Những bài viết ca ngợi 
dạng này thường gây tranh cãi trong 
công chúng.

Bình luận của Luật Khoa

Lưu ý: Đây chỉ là một quan điểm trong vô 
số quan điểm khác nhau. Nếu bạn có ý kiến 
phản hồi hoặc phản bác, bạn có thể hồi âm 
vào email này cho Luật Khoa.
•	 Cũng như với mọi quyết định nhân sự 

khác của Đảng Cộng sản Việt Nam, 
công chúng không được thông báo 
trước, cũng không được dự phần vào 
quy trình ra quyết định. Mọi thứ đều 
nằm sau bức màn nhung của Văn 
phòng Trung ương Đảng, kế bên lăng 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vài thông tin 

nửa kín nửa hở được xì ra thông qua 
một số cá nhân có ảnh hưởng trên 
mạng xã hội. Công chúng bị đặt vào 
thế “nghe hơi nồi chõ”.

•	 Quy trình quyết định kín bưng đó 
cũng không có gì lạ với sinh hoạt của 
một đảng phái chính trị. Họ có quyền 
làm như vậy, bởi suy cho cùng đảng 
phái chính trị là một thực thể tư nhân, 
mọi sinh hoạt của họ không nhất thiết 
phải phơi ra cho công chúng soi như 
với một cơ quan dân cử. Công chúng 
không có quyền đòi hỏi một thực thể 
tư nhân cho họ vào phòng họp rồi 
phát trực tiếp cuộc họp đó lên mạng. 
Mọi quyết định của đảng đó đều phải 
thông qua các quy trình chính thức 
của chính quyền thì mới trở thành 
vấn đề công cộng. Chẳng hạn, sau hội 
nghị trung ương này, Quốc hội sẽ phải 
họp để quyết định ông Huệ có thôi 
chức chủ tịch hay không.

•	 Nhưng phiên họp của Trung ương 
Đảng sẽ trở thành một vấn đề công 
cộng nếu đó là đảng phái duy nhất 
cầm quyền và họ không cho phép 
đảng nào khác tồn tại. Khi đó, đảng và 
chính quyền hợp với nhau làm một, 
quyết định của đảng, trên thực tế, 
chính là quyết định của chính quyền. 
Đây chính là trường hợp của Đảng 
Cộng sản Việt Nam. Như vậy, núp 
dưới danh nghĩa một thực thể tư nhân 
của khoảng 5 triệu đảng viên, Đảng 
Cộng sản đã loại bỏ phần còn lại của 
nhân dân ra khỏi những quyết định 
quan trọng nhất của quốc gia. 

•	 Thông tin và lá phiếu chính là quyền 
lực. Ai được tiếp cận với thông tin thì 
người đó có quyền lực. Ai có quyền 
bỏ phiếu thì người đó có quyền lực. 
Ngược lại thì không có quyền lực. Và 
do đó, một đảng chính trị luôn tuyên 
truyền “tất cả quyền lực thuộc về 
nhân dân” trên thực tế lại tước đi hai 
thứ làm nên quyền lực đó của nhân 
dân: thông tin và lá phiếu. q
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“Phải nhốt quyền lực vào lồng thể chế.”
Bạn nghĩ đó là câu nói của Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng?

Không. Đó là phát biểu của Chủ tịch Trung 
Quốc Tập Cận Bình từ ít nhất là đầu năm 
2013 (nguyên văn: “Restrain power within 
the cage of institutions”). [2]

Bốn năm sau, lần đầu tiên người ta nghe 
thấy ông Trọng và các vị lãnh đạo khác 
của Việt Nam phát biểu tương tự. [3]

Việc Việt Nam học tập các chính sách, biện 
pháp quản lý xã hội từ Trung Quốc không 
còn là chuyện mới lạ. Từ câu chuyện cải 

‘BẠN’ VÀ ‘TA’ NHƯ HÌNH VỚI BÓNG

Võ Văn Quản
Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com ngày 02/04/2024.

cách ruộng đất đến những khái niệm 
quản lý xã hội như hộ khẩu, Trung Quốc 
có thể nói là mô hình nhà nước mà giới 
lãnh đạo Việt Nam luôn hướng tới để học 
hỏi. [4][5] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
chắc chắn không phải là người đầu tiên 
“học tập” đường lối, chính sách từ người 
láng giềng phương Bắc. 

Trong giai đoạn nắm quyền của Chủ tịch 
Tập Cận Bình, Trung Quốc đã trở thành 
một trong những cường quốc kinh tế - 
chính trị hàng đầu thế giới. Có cơ sở để nói 
rằng thành công của ông Trọng trong việc 
củng cố quyền lực và tái xây dựng đảng có 
một phần nhờ vào việc học tập cũng như 

“Bắt chước là biểu hiện chân thành nhất của lòng ngưỡng mộ” 
- Oscar Wilde

Đồ họa: Shiv/  Luật Khoa.
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sự ủng hộ, ưng thuận của chính quyền Bắc 
Kinh.

Có ít nhất ba chính sách lớn giống nhau 
đến đáng kinh ngạc giữa hai nước trong 
thời gian ông Trọng và ông Tập cầm quyền.

“Đả hổ - Diệt ruồi” có thể nói là chiến dịch 
chống tham nhũng phô trương thanh thế 
và có số lượng quan chức bị xét xử, bắt giữ 
lớn nhất trong lịch sử quản trị nhà nước 
thế giới hai thập niên trở lại đây.

Bắt đầu từ giai đoạn 2012 - 2013, thời điểm 
Tập Cận Bình nhậm chức đảng trưởng của 
Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho đến nay, 
đã có hàng triệu đảng viên Đảng Cộng sản 
Trung Quốc vướng vòng lao lý, cả “hổ”, cả 
“ruồi”. Theo thống kê của chuyên trang về 
Trung Quốc ChinaFile, có 172.000 đảng 
viên bị xem xét ở nhiều cấp độ trong năm 
2013. [6][7] Con số này tăng lên 330.000 
trong năm 2015, 527.000 trong năm 2017 
và hơn 500.000 trong năm 2018.

Nói cách khác, chỉ trong bốn năm kể trên, 
Tập Cận Bình và chiến dịch chống tham 
nhũng của ông này đã kỷ luật và/hoặc loại 
trừ hơn 1,5 triệu đảng viên bị cho là biến 
chất, tham nhũng - một con số vô tiền 
khoáng hậu trong lịch sử lập quốc của bất 
kỳ nhà nước nào.

Trong khi đó, Đảng Cộng sản Việt Nam 
có khoảng 4 - 5 triệu người. Tuy nhiên, về 
mặt tỉ lệ, chiến dịch chống tham nhũng 
của Việt Nam cũng không chịu kém cạnh.
Con số chính thức về các đảng viên bị xử 
lý nói chung tại Việt Nam khó tìm hơn so 
với Trung Quốc. Tuy nhiên, trong một số 
tài liệu báo cáo tổng kết của Đảng Cộng 
sản Việt Nam, từ năm 2013 - 2020, có hơn 
131.000 đảng viên bị kỷ luật (chưa xét đến 
các biện pháp xử lý hành chính, hình sự 
sâu hơn). [8]

1. “ĐẢ HỔ - DIỆT RUỒI” 
VÀ “ĐỐT LÒ” 

Tính từ đầu nhiệm kỳ XII (2016), hơn 110 
cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý 
(27 ủy viên Trung ương Đảng, nguyên ủy 
viên Trung ương Đảng; 4 ủy viên Bộ Chính 
trị, nguyên ủy viên Bộ Chính trị; hơn 30 
sĩ quan cấp tướng trong các lực lượng vũ 
trang) đã bị kỷ luật. Cũng có thể nói đây 
là một kỷ lục trong lịch sử của Đảng Cộng 
sản Việt Nam. 

Nhưng với những con số nêu trên thì 
điểm tương đồng, học hỏi của Việt Nam từ 
Trung Quốc là gì? Tham nhũng là một vấn 
nạn của các quốc gia đang phát triển, giải 
quyết chúng là câu chuyện sớm muộn. 
Điều gì khiến cho Việt Nam “học tập” hay 
“cấy ghép” chính sách từ Trung Quốc?

Theo người viết, đó chính là cách mà mô 
hình chống tham nhũng được xây dựng và 
áp dụng cho đến thời điểm này. 

Một vài điểm nhấn liên quan đã được thảo 
luận và thể hiện sơ lược trong bài viết “Di 
sản của ‘đốt lò’: Đảng hoàn thiện, xã hội 
chỉ thêm nghiện tin đồn” trên Luật Khoa 
cách đây không lâu. [9] Nhưng bài viết 
tạm thời dừng lại ở mức độ giới thiệu cho 
độc giả rằng các nỗ lực cải cách và kiểm 
soát tham nhũng tại Việt Nam mang tính 
chất hoàn thiện nội bộ Đảng Cộng sản 
Việt Nam hơn là cải cách mô hình thể chế 
và thói quen quản trị nhà nước nói chung. 
Đặc trưng này, thật ra chính là học tập từ 
cách tiếp cận của chính quyền Bắc Kinh.

Về phía Trung Quốc, có nhiều biểu hiện rõ 
ràng cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc 
không có kỳ vọng xây dựng một hệ thống 
chống tham nhũng dựa trên pháp quyền 
với các cơ chế phân quyền, giám sát, 
quản trị được phân định rạch ròi. Cụ thể 
như trường hợp “Ủy ban Giám sát Quốc 
gia” (National Supervisory Committee - 
UBGSQG) được ghi nhận vào hiến pháp 
của nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung 
Hoa. [10] Cùng với văn bản Luật Giám sát 
mới (Supervision Law), người ta tưởng sẽ 
có chương mới cho quá trình pháp điển 
hóa các cơ quan chống tham nhũng tại 
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quốc gia này. Nhưng viễn cảnh này chưa 
bao giờ diễn ra.

Thay vào đó, UBGSQG lại là một siêu cơ 
quan chính trị nằm ngay dưới trướng của 
cơ quan chống tham nhũng quyền lực 
nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc - Ủy 
ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (Central 
Commission for Discipline Inspection 
- UBKTKLTƯ). Điều này có nghĩa là 
UBGSQG không chịu sự kiểm soát của hệ 
thống pháp luật hành chính hay hệ thống 
tư pháp, xét xử thông thường. Cho đến 
nay, có thể nói UBGSQG là một cơ quan 
hiến định, nhưng cũng chỉ mang tính ủy 
nhiệm của UBKTKLTƯ trong hệ thống 
chính quyền với tất cả cơ cấu, chức năng 
được tích hợp vào nhau. [11]

Nói cách khác, một cơ chế chống tham 
nhũng thể chế thuần túy với sự góp mặt 
của cơ quan điều tra, hệ thống khiếu nại 
tố cáo, cơ quan tư pháp xét xử… thỏa mãn 
các nguyên tắc pháp lý cơ bản như giám 
sát quyền lực, trình tự công bình vẫn chưa 
được hình thành sau gần mười năm “cải 
cách”, “chống tham nhũng” tại Trung 
Quốc.

Một mặt, Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm 
đằng chuôi của tiến trình chống tham 
nhũng. Họ đưa ra mọi quyết định trong 
việc lựa chọn án tham nhũng để theo 
đuổi, ai cần bị bắt giữ, xét xử họ như thế 
nào, bản án được quyết định ra sao, thông 
tin nào được đưa ra cơ quan báo chí… để 
giới hạn hiểu biết của công chúng cũng 
như ngăn có định chế chống tham nhũng 
nào khác độc lập hoàn toàn khỏi sự tồn tại 
của đảng. Mặt khác, họ cũng được vinh 
danh là “chí công vô tư” và hiệu quả trong 
các chiến dịch chống tham nhũng.

Tại Việt Nam, đường lối chống tham nhũng 
diễn ra tương tự. Ủy ban Kiểm tra Trung 
ương (Central Inspection Commission) 
của Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành 
ông trùm của toàn bộ quá trình chống 
tham nhũng. 

Trong văn bản số 139/QĐ-TW mới đây của 
Bộ Chính trị về quy trình kiểm tra của Bộ 
Chính trị và Ban Bí thư, quyền lực khuynh 
loát của tổ chức này - với sự bảo trợ của 
hai cơ quan chính trị đầu não - đã và đang 
trở thành một phần của hệ thống thể chế 
Việt Nam. [12] Tương tự như UBKTKLTƯ 
của Trung Quốc, Ủy ban Kiểm tra Trung 
ương của Việt Nam không chịu giới hạn 
của các nguyên tắc pháp lý, không cần 
phải tuân thủ hay tôn trọng khung pháp 
luật hiện hành để hoạt động, và cũng 
không chịu trách nhiệm trước bất kỳ cơ 
quan nhà nước nào, trừ lãnh đạo đảng. 

Việc tích hợp công nghệ mới vào hệ thống 
trị an của các quốc gia toàn trị là điều có 
thể đoán trước. Tuy nhiên, việc Việt Nam 
theo sát diễn biến lập pháp của Trung 
Quốc, đưa ra bản thảo của Luật An ninh 
mạng (2017 - 2018) chỉ một năm sau khi 
Trung Quốc thông qua văn bản của họ 
(2016), và lại dùng các thuật ngữ pháp lý, 
cách quy định… gần như hoàn toàn tương 
tự, phần nào chứng minh nỗ lực thể hiện 
lòng ngưỡng mộ rõ ràng của “người em” 
phương Nam cho “người anh” phương 
Bắc.

Ví dụ, việc diễn giải “an ninh mạng” (một 
khái niệm thường gắn với an toàn mạng 
lưới thông tin quốc gia, kiểm soát và ngăn 
chặn khả năng can thiệp của nước ngoài 
vào mạng lưới thông tin an ninh, truy 
cập và khai thác thông tin của công dân) 
thành một khái niệm bao gồm cả việc 
kiểm soát tự do ngôn luận trong nước là 
một đặc trưng mà bạn có thể chỉ tìm thấy 
ở Việt Nam và Trung Quốc. [13]

Chưa kể, nếu các đạo luật an ninh mạng ở 
các quốc gia khác thường được soạn thảo 
và vận hành bởi các bộ chuyên ngành liên 
quan đến truyền thông, công nghệ thì 
Trung Quốc và Việt Nam là hai quốc gia 
hiếm hoi phân nhiệm chính cho Bộ Công 
an. Người đọc có thể tham khảo bài viết 

2. PHỔ BIẾN “TOÀN TRỊ 
KỸ THUẬT SỐ”
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Khái niệm “cấp tiến nghịch hành” là từ 
tạm dịch từ thuật ngữ “proregress”, kết 
hợp giữa “progress” (tiến bộ) và “regress” 
(thoái bộ). Đây là từ được được dùng nhiều 
giai đoạn 2019 - 2020 khi các chiến dịch 
đàn áp của Trung Quốc đối với các nhóm 
bất đồng chính kiến lên đỉnh điểm. [15]

Thuật ngữ này dùng để mô tả sự kết hợp 
tương đối nhuần nhuyễn của các chính 
sách cấp tiếp, hỗ trợ phát triển, tăng cường 
minh bạch và quản lý nhà nước ở một số 
khía cạnh; nhưng lại đồng thời mở rộng 
các chiến dịch đàn áp, giới hạn quyền tự 
do cá nhân. Từ đó, Trung Quốc tạo ra một 
không gian kinh tế - chính trị - xã hội rất 
khó để mô tả bằng một khung phân tích 
nhất định.

Chúng ta sẽ thấy một hệ thống thủ tục 
hành chính hiệu quả hơn, áp dụng công 
nghệ cao, thân thiện với người dùng, đồng 
thời là một môi trường kinh doanh dễ dự 
báo hơn.

Như đã đề cập, các chiến dịch tham nhũng 
với hàng loạt quan chức địa phương lẫn 
trung ương rơi vào vòng lao lý vì các sai 
phạm nhiều năm trước cho người dân 
thấy một viễn cảnh tươi đẹp, có thể thay 
đổi, nơi tiếng nói của họ được lắng nghe. 
Tuy nhiên, đằng sau đó là hàng loạt các 
công cụ pháp lý lẫn phi pháp lý khác nhau 
được áp dụng để khẳng định sự độc tôn 

3. “PROREGRESS” - “CẤP TIẾN 
NGHỊCH HÀNH”

“Dự luật An ninh mạng: Hàng Việt Nam 
‘Made in China’?” đã đăng tải trên Luật 
Khoa cách đây sáu năm. [14] Trong đó, có 
thể thấy những yêu cầu pháp lý liên quan 
đến việc đặt máy chủ trong nước và truyền 
dữ liệu ra nước ngoài, ép doanh nghiệp 
cung cấp mọi thông tin họ có cho chính 
quyền, đến việc áp đặt chế độ kiểm duyệt 
toàn diện đối với các sản phẩm phần cứng, 
phần mềm… đều được Việt Nam học tập, 
cấp ghép trực tiếp từ phía Trung Quốc.

không thể chạm tới của Đảng Cộng sản.
Trong cùng giai đoạn mà Tập Cận Bình bỏ 
tù các quan chức đảng, ông cũng đồng thời 
bắt giữ, đàn áp và bỏ tù hàng trăm luật sư 
hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền tại 
Trung Quốc. Làn sóng này dần được biết 
đến với quốc tế với tên gọi “Cuộc đàn áp 
709”, đặt theo ngày bắt đầu của cuộc đàn 
áp trên diện rộng tại Trung Quốc từ ngày 
9/7/2015. [16] Hàng loạt luật sư lâu năm 
phải nhận các bản án hơn mười năm tù, từ 
đó cắt đứt dịch vụ trợ giúp pháp lý cho các 
nhóm yếu thế trong xã hội, dù là người 
Duy Ngô Nhĩ, các nhóm sắc tộc thiểu số, 
nhà vận động của cộng đồng LGBT, hay 
người khiếu kiện đất đai của Trung Quốc.

Chiến thuật tương tự này đang được tiến 
hành ở Việt Nam từ năm 2015 (hoặc thậm 
chí trước đó vài năm). Nếu chưa kể đến 
cuộc tấn công vào các tên tuổi luật sư tiếng 
tăm trước đó như luật sư Lê Công Định 
(2009), thì đến nay, những nhóm luật sư 
nhân quyền - vận động tham gia nhiều vào 
bản án dành cho người lao động, quyền 
con người, khiếu kiện đất đai… đều chưa 
bao giờ được sống yên ổn. Có thể kể tới vụ 
bắt giữ và xét xử luật sư Nguyễn Văn Đài 
theo tội chống chính quyền, cho đến việc 
áp án “trốn thuế” đối với luật sư Trần Vũ 
Hải, hay việc tước thẻ hành nghề và liên 
tục cô lập, đe dọa luật sư Võ An Đôn, và 
gần đây nhất là việc đẩy ba luật sư Đặng 
Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miếng, Đào Kim 
Lân phải sống lưu vong ở nước ngoài. [17]
[18][19]

Tương tự, làn sóng đàn áp các tổ chức 
phi chính phủ (NGO) hoạt động ở lĩnh 
vực liên quan đến quyền hay có khả năng 
vận động quần chúng, đều trở thành tầm 
ngắm trong vòng mười năm trở lại đây ở 
Trung Quốc và ba năm trở lại đây ở Việt 
Nam. 

Năm 2019, các nhóm vận động và tổ chức 
phi chính phủ tại Trung Quốc dậy sóng 
với việc các thành viên lãnh đạo của 
“Changsha Funeng”, một NGO tập trung 
vào các vấn đề quyền của người có khuyết 
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tật, bị bắt với các cáo buộc chống nhà 
nước. [20] Trong khi đó, tổ chức liên quan 
đến sách và phổ biến sách cho trẻ em 
nông thôn “China Rural Library” (Liren 
Library) cũng bị tấn công. Việc hai tổ chức 
này bị nhắm tới đã đánh dấu một thời kỳ 
khó khăn mới cho hệ thống xã hội dân sự 
Trung Quốc, vốn khá an toàn trong giai 
đoạn của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào vì ông này 
chỉ cho rằng các nhóm hoạt động tôn giáo 
và nhân quyền ngầm mới là đối tượng gây 
nguy hiểm cho sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản Trung Quốc. 

Tại Việt Nam, việc nhắm tới các NGO cũng 
như các nhà lãnh đạo của họ cũng đã “bắt 
nhịp” với Trung Quốc. Kể từ năm 2021, 
hàng loạt nhà lãnh đạo NGO như Mai 
Phan Lợi, Bạch Hùng Dương, Đặng Đình 
Bách, Ngụy Thị Khanh, Hoàng Thị Minh 
Hồng, Nguyễn Sơn Lộ, Ngô Thị Tố Nhiên 
đã bị bắt và xử tù nhiều năm trời, chủ yếu 
dưới tội danh “trốn thuế”. [21]

***

Với cả ba chính sách kể trên, sự tương 
đồng giữa Việt Nam và Trung Quốc, hay 
cụ thể hơn là của lãnh đạo Nguyễn Phú 
Trọng và lãnh đạo Tập Cận Bình, khó có 
thể nói chỉ là sự tình cờ.

Từ vấn đề ngôn ngữ đến việc xây dựng thể 
chế, từ việc soạn thảo pháp luật cho đến 
đối tượng cần bị đàn áp… việc sao chép, 
cấy ghép chính sách của Trung Quốc vào 
Việt Nam cho thấy một mục tiêu chính trị 
rõ ràng của giới lãnh đạo đương nhiệm. 
Nhận được sự ủng hộ của người láng 
giềng khổng lồ phương Bắc (bao gồm cả 
vấn đề chính trị, kinh tế, lẫn diễn ngôn) 
có thể nói là một trong các lý do trọng yếu 
dẫn đến quyền lực khuynh loát của ông 
Nguyễn Phú Trọng.

Đồng thời, hiện tượng chính trị mười năm 
này chính thức đặt cho chúng ta câu hỏi 
liệu Việt Nam có bao giờ thật sự thoát khỏi 
hình bóng “chính trị nước lớn” (mà ở đây 
là Trung Quốc) hay không. q
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Từ những tin đồn trên Facebook, nghi 
án quấy rối tình dục ở Nhã Nam 
đang được chính người trong cuộc 

lên tiếng. Người bị tố cáo là Tổng Giám đốc 
Nguyễn Nhật Anh.

Ngọn nguồn

Ngày 15/4, cộng đồng quan tâm tới văn 
hóa đọc nước nhà bất ngờ khi Tiến sĩ 
Đặng Hoàng Giang thông báo trên trang 
Facebook cá nhân rằng ông đã dừng hợp 
tác với Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền 
thông Nhã Nam. 

•	 Trong bài viết, ông Giang khẳng định, 
quyết định này hoàn toàn không tới từ 
một bất đồng liên quan tới tài chính 
hay tới chất lượng của việc sản xuất 
và phát hành sách. Tác giả “Đại dương 
đen” cho hay, ông đã “xem xét và suy 
nghĩ kỹ, và là hệ quả của một tình 
huống mà tôi mới được biết tới gần 
đây”.

•	 Để lại bình luận vào bài viết này, trang 
tích xanh của Nhã Nam xác nhận việc 
dừng hợp tác với ông Giang từ ngày 
15/4/2024.

•	 Ngay trước và sau động thái này, tin 
đồn đã lan rộng về việc vị tổng giám 
đốc Nhã Nam có hành vi “quấy rối tình 
dục” đối với nhân viên nữ.

Ngoài vai trò là nhà tâm lý, chuyên gia 
phát triển, nhà hoạt động xã hội, nghiên 
cứu và vận động chính sách, tác giả của 
nhiều cuốn sách ăn khách, Tiến sĩ Đặng 
Hoàng Giang còn được biết đến là người 
có nhiều hoạt động bảo vệ quyền phụ nữ, 
trẻ em. Ngay trước thông báo này, ông đã 
có nhiều bài trên trang Facebook cá nhân 
về vấn đề quấy rối tình dục. Do đó, nhiều 
người “hiểu ngầm” ra lý do ông quyết định 
như vậy.

Phản ứng của Nhã Nam 

•	 Sau khi tin đồn lan rộng, fanpage Nhã 
Nam đã bình luận trong một số bài đề 
nghị công chúng thận trọng với tin 

đồn và đề cập tới khả năng sử dụng 
các biện pháp pháp lý. Fanpage này 
cũng đồng thời xóa nhiều bình luận 
của những độc giả yêu cầu làm rõ tin 
đồn này.

•	 Đến rạng sáng ngày 18/4, fanpage 
của Nhã Nam đăng lời xin lỗi của 
ông Nguyễn Nhật Anh - tổng giám 
đốc công ty. Ông thừa nhận có một số 
hành động “thể hiện sự quan tâm, quý 
mến” nhân viên nữ, song “hành động 
này không vượt quá các giới hạn đạo 
đức giữa con người với con người”. 
Ông Nhật Anh cũng nói đã xin lỗi nữ 
nhân viên này vào cuối tháng Ba.

•	 Lúc 19:30 ngày 18/4, fanpage Nhã Nam 
đăng thông báo chính thức của công 
ty, tuyên bố đã tạm ngừng vị trí công 
tác của ông Nhật Anh, đồng thời xin 
lỗi nữ nhân viên cũ: “Chúng tôi thành 
thật xin lỗi vì những sự việc không hay 
xảy đến với cựu nhân viên của công ty, 
gây tổn hại đến sức khỏe tinh thần và 
tâm lý của chị. Chúng tôi đã sai trong 
việc tiếp nhận thông tin không kịp 
thời và xử lý chưa thỏa đáng. Chúng 
tôi xin lỗi về sự yếu kém này và sẵn 
lòng chịu hoàn toàn mọi phí tổn liên 
quan đến tổn thất về tinh thần và thể 
chất của chị.”

Nhân vật chính chưa lên tiếng

•	 Cho đến hiện tại, nhân viên nữ được vị 
tổng giám đốc Nhã Nam xin lỗi chưa lộ 
danh tính; chưa rõ người này có động 
thái tố cáo ông Nhật Anh hay không. 

•	 Mặc dù ở Việt Nam đã có luật quy 
định, điều chỉnh về hành vi quấy rối 
tình dục, tuy nhiên, vẫn có tới 87% 
phụ nữ Việt Nam nói mình từng là nạn 
nhân, theo một khảo sát của tổ chức 
Action Aid.

•	 Trái với những vụ tấn công tình dục 
liên quan tới trẻ em vốn được xử lý 
khá triệt để, nhiều trường hợp phụ nữ 
lên tiếng tố cáo bị phớt lờ hoặc dấy lên 
một thời gian thì rơi vào quên lãng.
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Phản ứng của công chúng

•	 Trên fanpage công ty, trước khi có lời 
xin lỗi của ông Nhật Anh, nhiều người 
thả cảm xúc giận dữ và để lại bình 
luận trong các bài viết với nội dung sẽ 
tẩy chay thương hiệu nếu phía công ty 
không đưa ra thông báo, lời giải thích 
để độc giả hiểu đầu đuôi câu chuyện.

•	 Tối 17/4, dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng 
thông báo ngừng hợp tác với Nhã 
Nam, đề nghị công ty này phải lên 
tiếng về sự việc. Ông Đăng là dịch giả 
có nhiều đầu sách được in ở Nhã Nam.

•	 Ngày 18/4, sau lời xin lỗi của ông Nhật 
Anh, nhà báo - tác giả Trần Thu Hà 
tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam. 

•	 Sau khi ông Nhật Anh đăng lời xin lỗi, 
nhiều người bình luận rằng lời xin 
lỗi không chân thành, xin lỗi mà như 
không xin lỗi, cách xử lý khủng hoảng 
của Nhã Nam không đúng đắn dẫn 
đến việc đổ thêm dầu vào lửa.

•	 Một luồng bình luận khác cho rằng 
cần phải có bằng chứng khi cáo buộc 
ông Nhật Anh và cần phải tách bạch 
giữa cá nhân ông Nhật Anh với công 
ty Nhã Nam.

Về Nhã Nam và ông Nguyễn Nhật 
Anh

•	 Nhã Nam là công ty tư nhân, hoạt 
động trong lĩnh vực kinh doanh dịch 
vụ văn hóa và xuất bản phẩm, hoạt 
động từ năm 2005 đến nay. 

•	 Một sự kiện đáng chú ý liên quan tới 
Nhã Nam diễn ra vào năm 2008 khi 
tập thơ “Trần Dần - thơ” (do công ty 
này phối hợp nhà xuất bản Đà Nẵng 
ấn hành) bị đình chỉ lưu hành. Sự việc 
này được giới văn nghệ sĩ đánh giá là 
liên quan đến chính trị và viết thư ngỏ 
phản đối, đề nghị chính quyền thu 
hồi lại quyết định. Sau đó, Nhã Nam 
bị phạt 15 triệu đồng vì đã xuất bản 
thơ Trần Dần mà không có quyết định 
của giám đốc nhà xuất bản.

•	 Năm 2016, Nhã Nam được Bộ trưởng 
Bộ Thông tin và Truyền thông tặng 
bằng khen vì có thành tích xuất sắc 
trong phong trào thi đua trong lĩnh 
vực xuất bản, in và phát hành.

•	 Nguyễn Nhật Anh được công chúng 
biết đến là một dịch giả. Ông cũng nổi 
tiếng vì được Pháp trao Huân chương 
Hiệp sĩ Văn học và Nghệ thuật năm 
2018. 

•	 Ông Nhật Anh là con rể của cựu thứ 
trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn 
Việt Tiến. Hồi năm 2006, ông từng bị 
Bộ Công an triệu tập để làm rõ một 
số nội dung liên quan đến tài sản của 
bố vợ mình trong vụ án tham nhũng 
PMU18. Ông Tiến sau đó được miễn tố 
và khôi phục tư cách đảng viên.

Các vụ tố cáo thường bị chìm 
xuồng

Các cáo buộc quấy rối/ tấn công tình dục 
gần đây thu hút rất nhiều sự chú ý nhưng 
hầu hết đều bị chìm xuồng.
•	 Năm 2018, nhà báo Anh Thoa (Đặng 

Anh Tuấn) của báo Tuổi Trẻ bị cáo 
buộc xâm hại tình dục một nữ cộng 
tác viên. Vụ việc sau đó được Công an 
quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) thụ 
lý nhưng quyết định không khởi tố vụ 
án với lý do không đủ chứng cứ để xác 
định dấu hiệu tội phạm.

•	 Năm 2022, nhà thơ Dạ Thảo Phương 
tố cáo Phó Tổng biên tập báo Văn 
Nghệ Lương Ngọc An cưỡng hiếp cô 
vào năm 2000 tại trụ sở báo này. Ông 
An sau đó gửi đơn lên Công an Hà Nội 
nhưng không nói rõ nội dung đơn.

•	 Cũng trong năm 2022, vị giảng viên 
trưởng khoa L.M.T của Đại học Luật 
Hà Nội bị tố cưỡng hiếp, hành hung 
một phụ nữ. Vụ việc rộ lên rồi chìm 
xuống mà không có thêm thông tin 
nào.
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Bình luận của Luật Khoa

Lưu ý: Đây chỉ là một quan điểm trong vô 
số quan điểm khác nhau. Nếu bạn có ý kiến 
phản hồi hoặc phản bác, bạn có thể hồi âm 
vào email này cho Luật Khoa.

•	 Qua lời “xin lỗi” của ông Nguyễn Nhật 
Anh, công chúng biết chắc chắn đã 
có hành vi “quan tâm, quý mến” của 
ông Nhật Anh đối với nữ nhân viên 
dưới quyền. Nếu không ai lên tiếng 
thì chắc không bao giờ ông thừa nhận 
điều này, nạn nhân mãi mãi bị tra hỏi 
bằng chứng cùng ánh nhìn dò xét, 
nghi ngờ. 

•	 Dò xét, nghi ngờ là việc chính đáng với 
cả hai bên. Một mặt, rất ít có khả năng 
một người phụ nữ dựng chuyện tố cáo 
sếp (cũ) của mình quấy rối tình dục. 
Cái giá của việc tố cáo là rất lớn, nhất 
là khi người bị tố cáo lại là người có vai 
vế trong xã hội. Ông Nhật Anh, như đã 
nói ở trên, không những là một người 
có quyền lực lớn trong ngành xuất 
bản, mà còn là con rể của một cựu thứ 
trưởng. Đó là chưa kể khả năng thắng 
trong các vụ việc này là rất thấp, một 
phần rất lớn do những rào cản pháp 
lý và văn hóa. Mặt khác, mọi lời tố 
cáo cần phải được kiểm chứng thông 
qua những tiêu chuẩn khắt khe và ông 
Nhật Anh luôn được hưởng quyền suy 
đoán vô tội cho tới khi có đầy đủ bằng 
chứng kết tội. Luôn tồn tại một khả 
năng ông Nhật Anh thực lòng tin rằng 
hành động của ông là phù hợp trong 
bối cảnh cụ thể đó và nạn nhân có thể 
có những trải nghiệm tồi tệ trước đây 
nên sẽ phản ứng gay gắt trên mức cần 
thiết. Dò xét, nghi ngờ người tố cáo ở 
mức độ lành mạnh, hợp lý là việc cần 
thiết.

•	 Trong điều kiện cán cân quyền lực 
giữa hai bên chênh lệch nhau rõ rệt, 
bên cạnh việc nghi ngờ, dò xét cả hai 

bên một cách bình đẳng, thì việc bảo 
vệ người yếu thế cũng quan trọng 
không kém. Bảo vệ ở đây là tạo ra môi 
trường pháp lý và văn hóa đủ an toàn 
để họ được kể câu chuyện của mình 
và được lắng nghe. Chỉ khi nào nghe 
xong người ta mới nên phân tích và 
phán xét đúng sai. Không làm được 
việc đó thì câu chuyện không được kể 
ra, và tội ác tiềm tàng không những 
không bao giờ bị vạch mặt mà còn có 
thể lặp lại trong tương lai. Nạn nhân 
tiếp theo có thể chính là ai đó trong 
chúng ta hoặc người thân của của 
chúng ta.

•	 Những lời tố cáo và những người 
đứng về phía những người tố cáo có 
thể có những biểu hiện thái quá cả 
về cảm xúc lẫn lý trí. Đó là chuyện 
bình thường với bất kỳ ai đi tố cáo 
chứ không chỉ riêng những người 
phụ nữ tố cáo quấy rối tình dục. Một 
người đàn ông đi tố cáo cũng có thể 
có những biểu hiện tương tự. Trong 
khi có thể phê phán những biểu hiện 
thái quá, có hai điều những người 
quan sát có thể cân nhắc: (1) thông 
cảm cho những biểu hiện thái quá đó 
và (2) phê phán những biểu hiện thái 
quá nhưng không vì thế mà phủ nhận 
những lời tố cáo của họ.

•	 Có ý kiến cho rằng cần tách bạch cá 
nhân Nguyễn Nhật Anh và công ty 
Nhã Nam. Điều này e rằng không 
thực sự thỏa đáng nếu xem xét đến 
một số yếu tố khác. Chẳng hạn, nếu 
vụ việc diễn ra ở công ty và nếu ông 
Nhật Anh lợi dụng địa vị cấp trên của 
mình để quấy rối nữ nhiên viên thì rất 
khó có thể tách bạch công ty ra khỏi 
con người. Bên cạnh đó, luôn tồn tại 
một khả năng cơ chế và văn hóa công 
ty tác động tới cách công ty phản ứng 
trước các hành vi quấy rối tình dục và 
các cáo buộc quấy rối tình dục diễn ra 
trong tổ chức mình. q
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Quấy rối tình dục (QRTD) có thể xảy 
ra với bất kỳ người nào, trẻ em hoặc 
người trưởng thành, với những 

người có xu hướng tính dục khác nhau. [1]
QRTD có thể xảy ra trong không gian riêng 
tư (ví dụ nhà riêng), hoặc không gian công 
cộng (ví dụ nơi làm việc), không gian vật lý 
(ví dụ phương tiện giao thông công cộng), 
hoặc không gian ảo (mạng Internet).
 
Hành vi QRTD vi phạm quyền con người, 
để lại hậu quả nghiêm trọng về tâm lý, sức 
khỏe và kinh tế đối với cá nhân, tổ chức, 
và xã hội. Vì vậy, phản ứng của xã hội với 
QRTD có thể coi là thước đo của các loại 
quyền lực xã hội, phản ánh khuôn mẫu 
văn hóa, và sự vận động xã hội. 

Việt Nam là một thành viên của Liên Hiệp 
Quốc, và cam kết thực hiện các nguyên tắc 
luật quốc tế về quyền con người. [2] Bộ luật 
Lao động và các Nghị định đã được sửa đổi 
để bao gồm một số quy định về QRTD. [3] 
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam, và Phòng 
Thương mại & Công nghiệp Việt Nam đã 
xây dựng hướng dẫn Quy tắc Ứng xử về 
QRTD tại nơi làm việc. [4]

Tuy nhiên, các quy định, quy tắc này có đủ 
quyền uy hoặc tính chính danh (authority/
legitimacy) để ngăn chặn QRTD hay không 
lại là vấn đề khác. Thông tin từ các cơ 
quan nhà nước phần lớn chỉ mang tính 
chất tuyên truyền cho công chúng (raising 
awareness) thay vì khẳng định quyền lực 
thực thi (enforceability) của luật. Bản án 
của tòa và các trao đổi chuyên môn liên 
quan tới QRTD không có lý giải luật (legal 
reasoning), không tạo khuôn mẫu bắt buộc 
doanh nghiệp tạo môi trường làm việc an 
toàn và ngăn chặn QRTD, và thể hiện nhận 
thức rất hạn hẹp về quan hệ công việc. [5]
Nhân vụ việc xảy ra tại Công ty Cổ phần 
Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, bài 
viết đặt câu hỏi: luật hay văn hóa có sức 
mạnh ngăn chặn QRTD tại nơi làm việc? 
[6]

Nhã Nam là một thương hiệu có uy tín 
trong ngành văn hóa và truyền thông ở 
thị trường Việt Nam. Vì vậy, một số văn 
sỹ, nghệ sỹ, cộng tác viên của Nhã Nam, 
người có tầm ảnh hưởng xã hội quan ngại 
về vấn đề đạo đức, tầm ảnh hưởng xã hội 
của Nhã Nam tới lớp độc giả trẻ. Thông 
qua việc chọn sách cho người đọc, Nhã 
Nam có quyền lực đủ lớn để tạo nên nền 
văn hóa đọc. Qua việc chọn sách để in, họ 
đủ lớn để định hướng cho người viết (tiếng 
Việt) và điều khiển dòng văn học chính 
thống. [7] Một số chi tiết cơ bản về vụ việc 
đã được trình bày trong bài tổng hợp của 
Luật Khoa, bài này xin đề cập tới các vấn 
đề rộng hơn như cấu trúc và quy tắc xã hội 
có quyền lực trong việc quy định hành vi 
ứng xử. [8]

Giống như bệnh tật, một vấn đề xã hội phải 
được chẩn đoán kỹ lưỡng để tìm nguyên 
nhân gốc rễ trước khi chữa trị. Nghiên 
cứu sâu về QRTD chính là hình thức chẩn 
đoán như vậy. [9] Tuy nhiên, độ tiếp cận 
của công chúng với các nghiên cứu này 
vẫn khá hạn chế. Ngoài ra, tổ chức và quy 
trình làm việc của chính quyền cũng gây 
khó khăn cho việc tiếp nhận và ứng dụng 
các kết quả nghiên cứu. Vì thế, chính sách, 
pháp luật về QRTD thường thiếu bằng 
chứng xác thực để tạo ra các khuôn mẫu 
ứng xử và quy trình xử lý vi phạm để đảm 
bảo quyền con người. [10]

Nghiên cứu về QRTD ở Việt Nam có thể 
chia làm ba nhóm cơ bản: 
•	 (i) nghiên cứu khoa học xã hội với 

khung lý thuyết phù hợp và các bằng 
chứng thu thập từ thực địa; 

•	 (ii) nghiên cứu/khảo sát của các tổ 
chức/chương trình quốc tế tại Việt 
Nam; và 

•	 (iii) bài viết của các học giả trong 
nước. 

Mỗi loại nghiên cứu thường phục vụ một 
mục đích nhất định. Tuy nhiên, nghiên 
cứu thuộc nhóm (i) thường đảm bảo tính 
khách quan và nêu được toàn cảnh bức 

NGHIÊN CỨU VỀ QRTD Ở VIỆT NAM 
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tranh xã hội do tuân thủ các nguyên tắc 
nghiêm cẩn của nghiên cứu khoa học. 

Nghiên cứu/khảo sát thuộc nhóm (ii) 
thường dựa trên các nguyên tắc và hướng 
tới việc thực hiện quyền con người. Các 
nghiên cứu/khảo sát này thường được sử 
dụng làm cơ sở để thúc đẩy việc tạo thay 
đổi luật lao động, tạo khuôn mẫu ứng 
xử tại nơi làm việc, hoặc thực hiện các 
chương trình đào tạo về quyền lao động. 

Nghiên cứu thuộc nhóm (iii) có thể được 
đăng tải tại nước ngoài hoặc trong nước. 
Tuy nhiên, chưa có khảo sát nào về ứng 
dụng của các nghiên cứu này vào hoạch 
định chính sách. 

Nghiên cứu tổng thể và cập nhật nhất 
thuộc nhóm (i) là luận án tiến sĩ của 
Nguyễn Thị Hương tại Trường Đại học 
Flinders, Úc. [11] Nghiên cứu/khảo sát của 
nhóm (ii) do các tổ chức quốc tế và chính 
phủ nước ngoài như Ngân hàng Thế giới 
(WB), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), 
AusAid thực hiện. [12] Nghiên cứu nhóm 
(iii) do các học giả trong nước thực hiện 
như một phần công việc của họ. [13]

Các nghiên cứu này chia sẻ một số kết 
luận chung như: 
•	 QRTD phổ biến tại nơi làm việc – 

nhưng không có con số chính xác; 
•	 lao động nữ bị QRTD rất nhiều và 

thường im lặng; 
•	 cả luật lao động và bộ nguyên tắc ứng 

xử mẫu đều không đủ mạnh để ngăn 
chặn QRTD; 

•	 doanh nghiệp/tổ chức thường thiếu 
nguyên tắc ứng xử và quy trình ngăn 
chặn, xử lý hành vi QRTD (được đồng 
thuận giữa chủ doanh nghiệp/tổ chức 
và tập thể người lao động). [14]

Các phân tích dưới đây dựa trên những 
phát hiện trong luận án của Nguyễn Thị 
Hương. Lý do cơ bản để tác giả sử dụng 
công trình này là: luận án cập nhật những 
phát hiện mới nhất từ cả ba nhóm nghiên 
cứu; luận án sử dụng cách tiếp cận rộng 
(socio-cultural) để lý giải một vấn đề xã 
hội; và luận án có dữ liệu từ nghiên cứu 
thực địa (empirical research). Trong phạm 
vi ngắn của bài viết, tác giả chỉ đề cập một 
số vấn đề mà tác giả cho là cơ bản nhất. 

Nhận thức về QRTD là một kiến tạo xã hội 
(social construction). 

Mỗi con người là một cá thể sống trong xã 
hội. Các hành vi giao tiếp giữa người nọ 
với người kia (bao gồm giao tiếp qua lời 
nói và cử chỉ thân thể - body language) 
chịu sự chi phối của các quy ước xã hội 
cũng như cách thiết kế/tổ chức đời sống 
xã hội. Ranh giới giữa thế nào là lời nói/cử 
chỉ phù hợp/hợp pháp và thế nào là không 
phù hợp/hợp pháp là không rõ ràng ở nước 
ta.

Ví dụ, đồng nghiệp trong môi trường xã 
hội công nghiệp hiếm khi tán gẫu/nói đùa 
về tình dục trong khi việc này khá phổ 
biến ở Việt Nam. [15] Những hoạt động 
mang tính cá nhân (ví dụ nghỉ phép, ăn 
uống) nhưng được tổ chức tập thể cùng 
đồng nghiệp hiếm gặp trong môi trường 
xã hội công nghiệp. Nhận thức xã hội về 
QRTD thường dẫn đến những sáng kiến/
chương trình để ngăn chặn hành vi này 
ở không gian công cộng và/hoặc nơi làm 
việc. Chẳng hạn, Nhật Bản có toa tàu dành 
riêng cho nữ giới từ năm 1912. [16]

QRTD mới được nhận thức là hiện tượng 
xã hội gần đây. 

Khái niệm QRTD được biết tới rộng rãi khi 
nền kinh tế Việt Nam hội nhập với quá 

SOI CHIẾU VỤ VIỆC NHÃ NAM 
DƯỚI LĂNG KÍNH KHOA HỌC 
XÃ HỘI 
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trình toàn cầu hóa, và Việt Nam tham gia 
các công ước quốc tế về bình đẳng giới. 
Trong một thời gian rất dài, các hành vi 
như đùa, trêu chọc, tán tỉnh vẫn được cho 
là vi phạm đạo đức và khuôn mẫu giới 
truyền thống thay vì vi phạm quyền lao 
động. 

Bộ luật Lao động (sửa đổi năm 2019, có 
hiệu lực từ 1/2021) đã có những quy định 
về QRTD nhưng bản thân các quy định của 
luật không đủ mạnh để vượt lên các khuôn 
mẫu văn hóa vốn đã tồn tại từ rất lâu. Quan 
niệm và hành động của người lao động 
liên quan tới QRTD tại nơi làm việc thường 
bị chi phối bởi khuôn mẫu văn hóa hơn là 
nhận thức và đòi hỏi về quyền. 

Mặc dù ý thức hệ “xã hội chủ nghĩa” 
khuyến khích phụ nữ trở thành lực lượng 
lao động trong xã hội, khuôn mẫu truyền 
thống Nho giáo tạo ra áp lực và tiêu chuẩn 
kép cho phụ nữ (giỏi việc nước, đảm việc 
nhà). Các diễn ngôn chính thống và tuyên 
truyền của nhà nước vẫn cổ súy khuôn 
mẫu gia đình, vai trò làm vợ/làm mẹ của 
phụ nữ (gia đình hạnh phúc/gia đình văn 
hóa). [17] Các khuôn mẫu này được phản 
ánh trong quan hệ lao động tại nơi làm 
việc. 

QRTD xảy ra khi có sự mất cân bằng quyền 
lực và mất cân bằng trong quan hệ giới tại 
doanh nghiệp (văn hóa doanh nghiệp). 

Sự mất cân bằng này phản ánh bức tranh 
rộng hơn về mất cân bằng quan hệ giới 
trong xã hội – nơi tư tưởng Nho giáo đề cao 
vai trò lãnh đạo của đàn ông còn phổ biến. 
Luận án của Nguyễn Thị Hương nhắc tới 
một số nghiên cứu về QRTD ở Việt Nam. 
Theo đó, hơn 70% công nhân tham gia 
nghiên cứu nói rằng họ biết tới QRTD tại 
nơi làm việc. Các nghiên cứu này được 
thực hiện khi phong trào #MeToo (Tôi 
cũng vậy) lên cao ở Việt Nam. 

Tuy nhiên, dữ liệu và kết quả của các báo 
cáo này không được công bố do quan niệm 
QRTD là vấn đề nhạy cảm ở Việt Nam. 

Điều này cho thấy được bảo vệ khỏi QRTD 
chưa/không được coi là quyền (rights) của 
người lao động. Công bố về sự tồn tại của 
QRTD tại nơi làm việc bị coi là ảnh hưởng 
tới danh tiếng của công ty – đặc biệt trong 
bối cảnh thị trường lao động khó khăn sau 
đại dịch COVID-19.  

Những gì xảy ra tại Nhã Nam là bằng 
chứng cho lập luận này. Nhã Nam chỉ là 
một trong số nhiều nhà xuất bản, công ty 
cổ phần ở Việt Nam. Nhân viên bị QRTD 
tại Nhã Nam tới giờ vẫn chưa tiết lộ danh 
tính và cũng không kiện công ty ra tòa. 
Cô là người yếu thế hơn trong quan hệ với 
tổng giám đốc công ty. 

Đặng Hoàng Giang, người bắt đầu công 
khai vụ việc, vừa là người có tầm ảnh 
hưởng xã hội vừa là người thân của cô. Sự 
lựa chọn này của Đặng Hoàng Giang và cô 
cho thấy tòa án không phải là nơi có thể 
bảo vệ quyền của người bị QRTD. 

Ý kiến về tách bạch vai trò của cá nhân, 
doanh nghiệp, và quy trình pháp lý tới từ 
phía các văn sỹ hiện đang ở nước ngoài. 
[18] Các ý kiến, tranh luận trên Facebook 
chủ yếu tập trung vào việc ngừng hợp tác 
(của cộng tác viên), tẩy chay sản phẩm/
Nhã Nam (khách hàng) hoặc cách Nhã 
Nam xử lý khủng hoảng. [19] Hầu như 
không tồn tại các ý kiến/tranh luận về 
những vấn đề như nội quy lao động, chính 
sách với người lao động của Nhã Nam.

Ngoài các thông tin về QRTD trên Facebook 
và báo chí (đăng lại tin từ Facebook và 
trang tin của Nhã Nam), công chúng hầu 
như không biết (và dường như không quan 
tâm) liệu Nhã Nam có nội quy lao động, 
quy tắc hành nghề/ứng xử trong công việc, 
và những quy tắc này được thực thi ra sao.  

Các lứa tuổi, nghề nghiệp khác nhau có 
nhận thức khác nhau về QRTD. 

Dữ liệu từ nghiên cứu của Nguyễn Thị 
Hương cho thấy QRTD là phổ biến tại nơi 
làm việc. Các nữ công nhân thường kể tới 
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việc bị đụng chạm ngoài ý muốn. Nhân 
viên nhà nước tuổi trung niên thường 
không coi việc đùa cợt tán tỉnh là QRTD vì 
họ quen với việc này. Phần lớn mọi người 
hiểu về QRTD theo nhận thức văn hóa và 
bối cảnh của môi trường làm việc thay vì 
dựa trên luật hoặc quyền lao động. 

Các tranh luận trên Facebook về Nhã Nam 
minh họa cho kết luận này. 

Các bạn trẻ tiếp xúc với nhiều nguồn 
thông tin ủng hộ Đặng Hoàng Giang và 
lên án tổng giám đốc của Nhã Nam. Tuy 
nhiên, rất ít trong số họ nhắc tới luật lao 
động và quyền tại nơi làm việc. Nhiều 
người đã từng bị QRTD đồng cảm với nạn 
nhân và công khai chia sẻ trên Facebook. 
Một số người mẹ trẻ thể hiện sự hoang 
mang, không rõ ranh giới trong quan hệ 
giới. Nhân vụ Nhã Nam, một nhóm người 
lao động khuyết tật cũng công khai lên 
tiếng về việc bị QRTD thường xuyên và 
mong muốn có môi trường làm việc an 
toàn hơn. [20]

Diễn ngôn văn hóa về bất bình đẳng giới 
còn rất phổ biến. 

Dữ liệu từ nghiên cứu của Nguyễn Thị 
Hương cho thấy các diễn ngôn về vị thế 
của phụ nữ còn rất phổ biến, chẳng hạn: 
làm hoa cho người ta hái, làm gái cho 
người ta trêu. 

Các diễn ngôn này được nhắc tới trong 
môi trường công việc để biện hộ cho 
QRTD. Giữ thể diện cho người có quyền 
lực (face saving) và hòa khí ở nơi làm việc 
thường khiến phụ nữ im lặng khi bị QRTD. 
Mặc dù các diễn ngôn văn hóa này ít xuất 
hiện trong các cuộc tranh luận liên quan 
tới Nhã Nam, người bị QRTD hiện giờ vẫn 
chưa xuất hiện trước công chúng. Việc 
Đặng Hoàng Giang công khai rằng cô là 
người nhà của mình cũng cho thấy vai trò 
của người đàn ông trong việc “bảo vệ” phụ 
nữ. 

Phụ nữ chịu nhiều hình thức QRTD khác 
nhau. 

Dữ liệu từ nghiên cứu của Nguyễn Thị 
Hương phân loại 14 hành vi QRTD. Sự xuất 
hiện các hành vi này trong các ngành, khu 
vực kinh tế khác nhau cũng khác nhau. 

Vụ việc Nhã Nam phản ánh một phần của 
bức tranh này. Lời xin lỗi của tổng giám 
đốc Nhã Nam thể hiện anh ta “có một 
số hành động thể hiện sự quan tâm, quý 
mến đối với cô [...], những hành động này 
không vượt quá giới hạn đạo đức giữa con 
người với con người và nằm trong bối cảnh 
cụ thể”. Sau khi Nhã Nam tuyên bố đã đình 
chỉ chức vụ của Tổng giám đốc Nguyễn 
Nhật Anh, công chúng vẫn không biết 
hành vi đã xảy ra là gì. [21] Ông Nhật Anh 
nhắc tới giới hạn đạo đức chứ không phải 
nội quy lao động của công ty hoặc quyền 
được làm việc trong môi trường an toàn 
của người lao động. 

Phản ứng của công ty/tổ chức với QRTD 
không đáng kể. 

Dữ liệu từ nghiên cứu của Nguyễn Thị 
Hương cho thấy hầu như người sử dụng 
lao động (công ty/tổ chức) không có thiết 
kế/quy trình để ngăn chặn QRTD. Người 
sử dụng lao động cũng hiếm khi tuân thủ/
viện dẫn luật lao động để xử lý QRTD. Vụ 
Nhã Nam cũng phản ánh thực trạng này. 
Công chúng sẽ phải chờ xem trong thời 
gian tới luật lao động và chính sách của 
Nhã Nam được áp dụng thế nào để ngăn 
chặn QRTD trong tương lai. 
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***

Theo các nghiên cứu và dữ liệu hiện có, 
cả luật và văn hóa đều không đủ mạnh để 
ngăn chặn QRTD ở Việt Nam. Tuy nhiên, 
nếu nhìn từ khía cạnh tích cực, ảnh hưởng 
của vụ Nhã Nam có thể dẫn tới những thay 
đổi nhiều hơn trong nhận thức xã hội về 
QRTD. Hành động tiếp theo của Nhã Nam, 
với tư cách là người sử dụng lao động, sẽ 
góp phần tạo văn hóa doanh nghiệp lành 
mạnh và tuân thủ luật lao động trong việc 
bảo vệ quyền. Hành động tích cực của Nhã 
Nam sẽ ảnh hưởng tới các doanh nghiệp 
khác. Tác giả giữ hy vọng này. q
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Không có “cuộc tắm máu” nào như 
đồn đại khi bộ đội Bắc Việt tràn vào 
Sài Gòn ngày 30/4/1975. Bi kịch của 

người miền Nam sẽ đến chậm rãi và theo 
một cách khác.

Một ngày tháng 6/1975, cựu đại tá Trần 
Văn gói ghém quần áo, đồ ăn và tiền đến 
trình diện chính quyền mới, theo chương 
trình cải tạo kéo dài một tháng dành cho 
cựu quân nhân Việt Nam Cộng hòa. [1]

Trong ngày đầu tiên, Trần Văn và các sĩ 
quan được cho ăn uống đầy đủ, họ đi ngủ 
vào lúc 22:00. Nhưng đến nửa đêm thì tất 
cả bị đánh thức. Họ bị tách thành từng tốp 
40 người và bị dồn lên xe tải. Khoảng 100 
chiếc xe như vậy đã âm thầm rời khỏi Sài 
Gòn để đến một doanh trại của Quân lực 
Việt Nam Cộng hòa - nơi đã bị biến thành 
một khu giam giữ quân nhân bại trận.

Nửa năm sau, họ được chuyển đến một 
trại giam khác cách trại cũ hơn 60km. Họ 
nghe cán bộ nói rằng chính quyền mới sẽ 
không để họ trở về với gia đình vì họ là 
những người có “nợ máu với nhân dân”.

Trần Văn bị chuyển đến một trại cải tạo 
khác ở miền Bắc, giáp với biên giới Trung 
Quốc. Tới đây, họ lại nghe thông báo rằng 
phải tự kiếm cơm vì nhà nước không có 
dư tiền để nuôi họ.

Trong hàng năm trời, các cựu quân nhân 
Việt Nam Cộng hòa chỉ ăn khoai mì (củ 
sắn) và vào rừng lao động từ 5:00 sáng. Họ 
không biết khi nào mới được trở về nhà.

Năm 1980, chính quyền Việt Nam thừa 
nhận đã bắt hơn một triệu người dân 
miền Nam phải cải tạo ngắn hạn, và cầm 
tù dài hạn khoảng hơn 40.000 người mà 
không thông qua xét xử. [2]

Năm 1988, Thứ trưởng Bộ Thông tin Việt 
Nam (sau này là Bộ Thông tin và Truyền 
thông) xác nhận có khoảng 100.000 cựu 
quân nhân, công chức Sài Gòn bị cầm tù 
trong các trại cải tạo. [3] Các nguồn tin 
quốc tế cho rằng khoảng 200.000 người đã 
bị giam giữ ít nhất một năm. [4]

Đại tá Trần Văn được thả sau 12 năm trong 
trại cải tạo. Ông là một trong những người 
may mắn sống sót.

Cựu chính trị gia miền Nam Trần Văn Sơn 
kể rằng trong hai tháng ông bị giam giữ tại 
trại cải tạo Đồng Găng (tỉnh Khánh Hòa) 
có khoảng 100 tù nhân cải tạo đã chết vì 
thiếu ăn và bệnh tật mà không có thuốc 
men chữa trị. [5]

Một bác sĩ Quân lực Việt Nam Cộng hòa 
được chính quyền thông báo thời gian cải 
tạo là 10 ngày nhưng cuối cùng ông đi biền 
biệt gần ba năm. Trong 10 tháng đầu bị 
giam giữ tại trại cải tạo L11 gần Biên Hòa, 
theo vị bác sĩ này, có năm người tự tử, 16 
người chết vì suy dinh dưỡng và không 
được chữa bệnh. [6]

Một cựu tù nhân cải tạo khác đã chứng 
kiến buổi xét xử một đại úy và một trung úy 
thuộc lực lượng Biệt động quân Việt Nam 
Cộng hòa tại một trại cải tạo ở Tây Ninh. 
Lúc xét xử, có hai chiếc quan tài đã được 
đặt sẵn kế bên để hành quyết họ ngay tại 
chỗ.

Vì sao người miền Nam bị đẩy vào trại cải 
tạo? Chuyện gì đã xảy ra bên trong những 
nơi này? Có phải chỉ quân nhân, nhân viên 
chính quyền Sài Gòn cũ mới bị giam giữ?
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Ngay sau ngày 30/4/1975, các khóa “học 
tập” được tổ chức cho quân nhân, công 
chức chính quyền Sài Gòn. Nhưng không 
phải chuyện gì cũng đúng như thông báo 
của chính quyền. Các khóa cải tạo trong 
vài tháng bị biến thành những năm tù khổ 
sai. [7]

Tháng 3/1977, Đài Phát thanh Hà Nội cho 
biết có khoảng 5% sĩ quan quân lực, công 
chức chính quyền Việt Nam Cộng hòa phải 
đi cải tạo dài hạn. [8]

Theo hãng tin AP, ước tính có khoảng 100 
trại cải tạo trên khắp cả nước và khoảng 
150.000 quân nhân, công chức chế độ cũ 
bị giam giữ không thông qua xét xử. [9][10] 
Tuy nhiên, họ không phải là thành phần 
duy nhất bị nhốt vào trại cải tạo.

Ngoài quân nhân, công chức Việt Nam 
Cộng hòa, nhiều thành phần khác, kể cả 
những người không dính líu đến chính 
quyền Sài Gòn cũng bị bắt vào trại cải tạo.
Năm 1975, một nhà buôn tại Buôn Ma 
Thuột đã bị giam trong trại cải tạo gần ba 
năm vì sở hữu một cửa hàng. [11]

Tháng 8/1975, 20 lái buôn lúa gạo của tỉnh 
Bạc Liêu bị bắt vào trại cải tạo, trong đó có 
người được cho là đã bị tra tấn đến chết. 
Đến năm 1979, tức bốn năm sau đó, một 
số lái buôn này vẫn còn bị giam giữ. [12]

Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết trong năm 
1976 - 1977 nhiều người không liên quan gì 
đến chính quyền Việt Nam Cộng hòa cũng 
bị bắt vào trại cải tạo, ví dụ như nhà văn, 
nghệ sĩ, công chức đã về hưu trước năm 
1975.

Chính quyền cộng sản đưa ra nhiều lý do 
khác nhau về sự cần thiết của trại cải tạo 
để giam giữ dân miền Nam.

Tháng 9/1980, Hà Nội cho biết có khoảng 
20.000 người bị giam giữ trong các trại cải 
tạo. Không xét xử, chính quyền khép tội 
họ “phản bội Tổ quốc” và “gây phương hại 
đến an ninh công cộng”. Quan chức Việt 
Nam nói rằng chính sách cải tạo nhân đạo 
hơn so với việc xét xử. [18]

Sau bảy năm duy trì các trại cải tạo, năm 
1982, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ 
Thạch tuyên bố Việt Nam sẵn sàng cho tất 
cả tù nhân cải tạo sang Mỹ một cách vô 
điều kiện. [19] Nhưng sau đó, năm 1984, 

GIAM GIỮ VÔ THỜI HẠN

GIAM GIỮ KHÔNG GIỚI HẠN

VÌ SAO CÓ TRẠI CẢI TẠO?

Đến năm 1978, nhiều thương nhân người 
Hoa bị bắt vào trại cải tạo trong “chiến 
dịch đánh tư sản”. [13] Ngoài ra, những 
người nào vượt biên trái phép cũng có thể 
bị bắt vào trại cải tạo đến ba năm. [14]

Năm 1980, hãng tin AP cho biết có 200 
linh mục Công giáo bị bắt giữ, hơn 50 mục 
sư Tin Lành và hơn 30 nhà sư Nam Tông 
ở miền Tây Nam Bộ vẫn còn bị giam giữ 
trong các trại cải tạo. [15]

Năm 1985, Ủy ban vận động cho Tù nhân 
Chính trị Việt Nam tại Mỹ cho rằng còn 
khoảng 300 nhà văn, nhà thơ, nhà báo bị 
cầm tù tại Việt Nam. [16]

Một số nhà văn đồng thời là quân nhân đã 
bị cầm tù rất lâu như Tô Thùy Yên (13 năm 
tù), Phan Nhật Nam (14 năm tù), Thảo 
Trường (17 năm tù). [17]

Những bản án nặng này giải thích vì sao 
chế độ mới dựng lên các trại cải tạo.
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Thiếu tá Khong Nang Hanh, chỉ huy của 
một tiểu đoàn pháo binh, bị gãy hết hàm 
răng sau 10 năm đi cải tạo ở miền Bắc. Ông 
nói với phóng viên tờ The Leader Post tại 
một trại tị nạn ở Philippines vào năm 1986: 
“Đó là trại cải tạo tàn độc nhất. Chúng tôi 
không có gì để ăn. Chúng tôi chỉ ăn cơm có 
một ngày trong tháng. Mấy ngày còn lại, 
họ cho chúng tôi ăn củ cải trắng, khoai và 
bắp”. [24]

Một thiếu tá Việt Nam Cộng hòa cho biết 
khoảng 1.500 tù nhân trong trại cải tạo ở 
tỉnh Hà Nam Ninh (nay thuộc huyện Kim 
Bảng, tỉnh Hà Nam) mà ông bị giam giữ, 
mỗi tuần có khoảng 15 người chết vì đói ăn 
và bệnh tật. Tình trạng này kéo dài khoảng 
hai năm thì chính quyền mới cho phép tù 
nhân nhận thực phẩm và thuốc men từ 
người nhà. [25] Trại cải tạo ở Hà Nam Ninh 
cũng là nơi mà Giáo sư Nguyễn Duy Xuân, 
nguyên Viện trưởng Đại Học Cần Thơ, bị 
giam giữ. Ông Xuân qua đời năm 1986 vì 
bệnh nặng.

TÙ NHÂN CHẾT VÌ ĐÓI

Việt Nam lại mâu thuẫn với Mỹ về chính 
sách này. Họ muốn Mỹ phải lập tức nhận 
tất cả tù nhân chứ không được lựa chọn. 
[20]

Một thời gian ngắn sau đó, Việt Nam yêu 
cầu Mỹ phải đảm bảo những tù nhân này 
sau khi qua Mỹ không được thành lập lực 
lượng chính trị đối lập. [21]

Trả lời báo chí tại Mỹ vào năm 1985, nhà 
ngoại giao kỳ cựu Lê Đức Thọ nói Việt 
Nam đang giam giữ khoảng 10.000 tù nhân 
chính trị trong trại cải tạo. Ông Thọ khẳng 
định họ là tội phạm chiến tranh chứ không 
đơn thuần là những người hợp tác với chế 
độ cũ. Ông cho biết những người này chưa 
cho thấy bản thân đã được cải tạo tốt nên 
vẫn còn bị giam giữ. [22]

Tuy nhiên, một nhà ngoại giao nước ngoài 
cho rằng đây là những quân nhân, chính 
trị gia ưu tú của miền Nam. Lý do cộng sản 
vẫn chưa thả họ là vì lo ngại họ còn sức 
ảnh hưởng với dân chúng miền Nam. [23]
Do không thông qua xét xử, tù nhân trại 
cải tạo không có bản án, không có thời 
hạn bị giam giữ. Chính quyền sẽ giam giữ 
ai khi thấy họ có sức ảnh hưởng tới dân. 
Chính quyền có thể giam giữ họ vô thời 
hạn.

Cự tuyệt thực thi Hiệp định Paris 1973 và 
các chính sách hòa giải, chính quyền mới 
giam giữ khắc nghiệt các tù nhân, bắt họ 
lao động khổ sai.

Những nhà tù khổng lồ ở Việt Nam sau 
năm 1975 là cách thủ tiêu hợp lý một số tù 
nhân, cũng như để trừng phạt người của 
chế độ cũ hoặc ai chống lại chế độ mới.

Cụ thể trong các trại cải tạo này, chính 
quyền cộng sản đã làm gì?

Điều 11 - Hiệp định 
Paris 1973

Ngay sau khi ngừng bắn hai bên miền 
Nam Việt Nam sẽ:

- Thực hiện hoà giải và hoà hợp dân tộc, 
xóa bỏ thù hằn, cấm mọi hành động trả 
thù và phân biệt đối xử với những cá 
nhân hoặc tổ chức đã hợp tác với bên 
này hoặc bên kia;

- Bảo đảm các quyền tự do dân chủ của 
nhân dân: tự do cá nhân, tự do ngôn 
luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do 
tổ chức, tự do hoạt động chính trị, tự do 
tín ngưỡng, tự do đi lại, tự do cư trú, tự 
do làm ăn sinh sống, quyền tư hữu tài 
sản và quyền tự do kinh doanh.
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Một tù nhân khác cho biết trong năm đầu 
tiên ở trại cải tạo, thức ăn của họ là những 
con vật họ thấy được như rắn, thằn lằn. 
Đến năm thứ hai, không còn con vật nào 
để ăn, tù nhân ăn bất cứ thứ gì mọc trên 
đất. [26]

Sau hai năm cải tạo, cân nặng của một 
người đàn ông có thể chỉ còn khoảng 
36kg. [27]

Điều kiện sống tại mỗi trại cải tạo thường 
khác nhau. Tù nhân thường chỉ được ăn 
cơm trắng và muối, rất ít rau và thịt trong 
các bữa ăn. Lúc nào tù nhân cũng cảm 
thấy yếu ớt nhưng vẫn phải lao động cực 
nhọc. [28]

Cảnh đông đúc trong trại cải tạo. Khu nhà ở tối 
tăm, lạnh lẽo và không có cửa sổ. Chỉ có hai cái 
xô dùng làm nhà vệ sinh. Các tù nhân bị nhốt từ 5 
giờ chiều đến 6 giờ sáng mỗi ngày.

Tranh minh họa: Aurora 
Foundation, tổ chức phi lợi nhuận 
của Ginetta Sagan, với sự hỗ trợ của 
Trung tâm và Lưu trữ Việt Nam, 
Đại học Công nghệ Texas.

Trong các trại cải tạo, các tù nhân miền 
Nam phải làm các công việc nặng nhọc 
suốt ngày và làm bằng tay, dụng cụ thô sơ 
chứ không hề có máy móc.

Một cựu tù nhân cho biết mỗi buổi sáng họ 
được phát cho một nắm cơm rồi bắt đầu đi 
lao động. Tháng này họ đào kênh dài 10m 
mỗi ngày, tháng sau họ lại phải đốn một 
mét khối gỗ một ngày. [29]

Các tù nhân phải làm tất cả mọi thứ mà 
cán bộ sai bảo họ, bao gồm chuyện chặt 
cây, lợp mái, xây nhà cho hết cán bộ này 
đến cán bộ khác. [30] Thậm chí, một cựu 
tù nhân cải tạo còn nói công việc của ông 
là mang phân người đi bón cho vườn rau 
tại trại cải tạo, và cán bộ bắt ông dùng tay 
để bón phân. [31]

CƯỠNG BỨC LAO ĐỘNG
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Một lớp học tập cải tạo cho sĩ quan cao cấp gần 
Sài Gòn. Ảnh: Marc Riboud.

Chuyện đấu tố không xa lạ gì dưới 
chế độ cộng sản. Ở trại cải tạo, tù 
nhân phải khai lý lịch chi tiết của 
mình và gia đình, những sự kiện 
từ lúc mới sinh ra cho đến năm 
1975, đặc biệt là mối liên hệ với 
Mỹ.

Trả lời phỏng vấn tờ The New York Times, 
cựu dân biểu Quốc hội, Đại tá Trần Ngọc 
Châu, tù nhân một trại cải tạo gần Long 
Thành, cho biết ông bị cán bộ bắt phải viết 
lại lý lịch chi tiết của mình hai lần, trong 
đó phải làm rõ ông bị “đế quốc Mỹ” thao 
túng ra sao. Khoảng một phần tư người 
trong buồng giam của ông phải viết lại lý 
lịch của mình đến lần thứ ba. [34]

Sau đó, Đại tá Trần Ngọc Châu phải thảo 
luận công khai tội lỗi của mình với những 
tù nhân khác. Những buổi luận tội này 
kéo dài trong hàng tháng trời, từ sáng đến 
chiều, từ chiều đến tối, tù nhân chỉ được 
nghỉ để ăn và tập thể dục.

ĐẤU TỐ TRONG TRẠI 
CẢI TẠO

Trung tướng Nguyễn Hữu Có, người từng 
giữ chức phó thủ tướng Việt Nam Cộng 
hòa, bị bắt đào ao, chặt cây từ rừng về để 
tự dựng trại cải tạo tại Yên Bái.

Ông bị giam giữ ròng rã suốt 12 năm và 
qua năm trại cải tạo khác nhau. Mấy năm 
đầu, người nhà ông không được thăm gặp, 
sau đó mỗi năm ông được gặp gia đình 
một lần. [32]

Chết trong khi lao động cũng không phải 
trường hợp hiếm gặp. Một cựu tù cải tạo 
nói mình bị bắt trong khu vực bãi mìn còn 
sót sau chiến tranh và nhiều tù nhân mất 
mạng vì giẫm phải mìn. [33]

Nhưng đây chưa phải là điều tồi 
tệ nhất.

Thiếu úy Nguyễn Văn Thắng thuật lại rằng 
cán bộ trại cải tạo Phú Yên bắt ông phải 
viết lại lý lịch ba đời vì gia đình ông theo 
đạo Công giáo và di cư từ Bắc vào Nam.

Những bản lý lịch nhanh chóng trở thành 
các bản nhận tội dài dằng dặc. Thậm chí, 
nhiều tù nhân phải bịa ra tội lỗi của mình 
vì cán bộ cộng sản nói ai thú nhận càng 
nhiều tội lỗi với cách mạng thì cách mạng 
sẽ sớm cho họ trở về nhà. [35]

Chưa kể, ở một số trại cải tạo, ban ngày lao 
động, ban đêm các tù nhân còn phải học 
về chủ nghĩa cộng sản.

Một số tù nhân trại cải tạo nói rằng họ 
chưa từng bị đánh hay tra tấn trong thời 
gian bị giam giữ. Nhưng nhiều trường hợp 
nói rằng họ từng chứng kiến cán bộ đánh 
đập hoặc bắn chết bất cứ tù nhân nào 
muốn trốn thoát.

Cựu trung úy Phạm Ngọc kể rằng một lần 
có khoảng 100 tù nhân trốn thoát nhưng 
có đến 90 người bị giết chết sau đó. [36]

Phi công Nguyễn Văn Trọng thuật lại có 
sáu tù nhân trong nhóm của ông bị cán 
bộ trại bắn chết chỉ vì hiểu lầm. Khi đó, 

HÌNH PHẠT DÃ MAN
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KHÔNG CÒN ĐƯỜNG LUI

Trước các cáo buộc của quốc tế về việc 
đày đọa các tù nhân trại cải tạo, năm 1987, 
người phát ngôn của Việt Nam tại Liên 
Hiệp Quốc phản hồi: “Chúng tôi là một 
nước nghèo. Những người này [tù nhân 
trại cải tạo] đã quen với cuộc sống xa hoa. 
Họ nhận hàng tỷ đô-la từ người Mỹ. Chúng 
tôi có khó khăn trong việc nuôi người dân 
chúng tôi, và đương nhiên cũng có vấn đề 
khi nuôi những tù nhân này”. [41]

Tuy nhiên, hình phạt không chỉ tồn tại 
trong trại cải tạo, ngay cả khi tù nhân được 
trở về với gia đình thì chính quyền vẫn tiếp 
tục trừng phạt họ.

Khoảng năm 1977 - 1978, chính quyền Việt 
Nam bắt đầu thả một số cựu quân nhân 
Việt Nam Cộng hòa có cấp bậc thấp trở về 
với gia đình. Tuy nhiên, những người này 
vẫn bị giám sát gắt gao.

Một đại úy được thả vào cuối năm 1978 
cho hay ông không thể đi cách nhà quá 5 
km và không thể làm bất cứ việc gì để sinh 
sống. [42]

Một người khác cho biết mỗi tuần, ông 
phải trình diện tại công an địa phương và 
sau đó là mỗi tháng. Ông và người thân 
làm việc gì cũng bị theo dõi. [43]

Một cựu quân nhân Việt Nam Cộng hòa 
sau bảy năm cải tạo nói không thể tìm 
được việc làm nào khác ngoài nghề đạp 
xích lô. [44]

Nhiều tù nhân sau khi được thả về nhà bị 
chính quyền yêu cầu di chuyển gia đình 
đến các vùng kinh tế mới hoặc phải đi lao 
động tập thể nhiều tháng trời.

Một cựu tù nhân tên Nguyễn Mạnh Hùng, 
được thả vào năm 1978, nói rằng ông phải 
cam kết với cán bộ trại cải tạo sẽ về quê 
làm nông thì mới được thả. [45]

khoảng 150 tù nhân được dẫn ra ngoài để 
tắm ở một con suối. Trên đường đi, những 
tù nhân đi đầu cần uống nước nên xin 
phép cán bộ (đi cùng hàng đầu) cho vào 
một ngôi nhà để uống nước. Tuy nhiên, 
cán bộ đi sau không biết việc này. Thế là 
khi những tù nhân đi đầu rời khỏi hàng thì 
cán bộ đi sau đã nã súng máy vào các tù 
nhân vì tưởng họ bỏ trốn. [37]

Ngoài ra, cán bộ có thể phạt tù nhân bằng 
nhiều hình phạt khác nhau. Có hình phạt 
dẫn đến chết người.

Phi công Nguyễn Văn Trọng cũng kể một 
trường hợp cán bộ trại cải tạo bắt một tù 
nhân (có ý định trốn thoát) vào một chiếc 
hộp đặt dưới lòng đất trong ba tuần. Mỗi 
ngày họ thả xuống cho tù nhân ấy một 
nắm cơm. Người này sau đó bị treo hai 
tay lên cao và bị đánh đến chết. Xác của 
người này bị đem ra khỏi hộp, cán bộ trại 
tù đánh tiếp để cảnh cáo những tù nhân 
khác. [38]

Đại tá Nguyễn Thọ Lập cho biết một lần 
cán bộ phát hiện một tù nhân đến gần 
hàng rào của trại vào ban đêm. Tù nhân 
này sau đó bị nhốt vào thùng container. 
Hai tuần sau, xác của người này được kéo 
ra vào đặt vào quan tài. [39]

Vào những năm 1980, sự khắc nghiệt của 
trại cải tạo cuối cùng cũng được quốc tế 
biết đến qua lời kể của các cựu tù nhân 
cải tạo đã vượt biên. Việt Nam đứng trước 
sự chỉ trích của quốc tế về sự vô nhân đạo 
trong các trại cải tạo.

Năm 1987, báo chí quốc tế dẫn tuyên bố 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Phan Hiền xác 
nhận việc trừng phạt các tù nhân trại cải 
tạo là có thật. Thông báo nói rằng Việt 
Nam đang đối xử với tù nhân cải tạo một 
cách nhân đạo và nhân văn. Nhưng những 
tù nhân nào vi phạm quy định của trại 
hoặc muốn trốn thoát thì phải chịu hình 
phạt. [40]
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ÂN XÁ TÙ NHÂN

RỜI KHỎI QUÊ HƯƠNG

Vào cuối thập niên 1980, hơn 10 năm sau 
chiến tranh, chính quyền Việt Nam biết 
mình không thể giam giữ mãi tù nhân 
trong các trại cải tạo.

Vào lúc này, Việt Nam muốn củng cố hình 
ảnh của mình trước quốc tế, và đặc biệt là 
bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Vấn đề tù 
nhân cải tạo được Mỹ rất quan tâm.

Tháng 9/1987, Việt Nam ân xá 480 tù nhân 
trong các trại cải tạo là quân nhân, công 
chức của chế độ cũ. Trong số này có hai 
bộ trưởng, 18 công chức cao cấp của chính 
phủ, chín tướng lĩnh quân đội, bao gồm 
tướng Nguyễn Hữu Có cùng nhiều sĩ quan 

Đến tháng 7/1988, Mỹ đạt được thỏa thuận 
với Việt Nam về việc đưa 11.000 cựu tù 
nhân trại cải tạo cùng hơn 40.000 người 
thân của họ rời khỏi Việt Nam. [51]

Thỏa thuận với Việt Nam giúp Mỹ mở ra 
chương trình tái định cư đặc biệt cho các 
tù nhân trại cải tạo, hay còn gọi là “ra đi 
theo diện H.O”. Trước đó, các cựu quân 
nhân cũng có thể đến Mỹ nhưng theo diện 
đoàn tụ gia đình là chủ yếu.

Năm 1989, Mỹ tiếp nhận bất cứ cựu tù 
nhân nào đã đi cải tạo từ ba năm trở lên. 
[52] Vào lúc này, Việt Nam còn giam giữ 
khoảng 100 tù nhân. [53]

Năm 1990, số cựu tù nhân cải tạo đến Mỹ 
ước tính khoảng 1.000 người mỗi tháng. 
[54] Tuy nhiên, danh sách mà Việt Nam 
yêu cầu Mỹ phải tiếp nhận lên đến 60.000 
người. [55] Thêm vào đó, Mỹ còn phải giải 
quyết hàng trăm nghìn hồ sơ của những 
người Việt khác, ra đi theo các diện khác 
như con lai, đoàn tụ gia đình. [56]
Do đó, tốc độ Mỹ xử lý các hồ sơ tái định 
cư của các cựu tù nhân là khá chậm chạp. 
Cộng thêm nỗi lo sợ bị bắt một lần nữa 
vào trại cải tạo, một số tù nhân chọn cách 
giong thuyền ra Biển Đông.

Đọc thêm: Thảm kịch thuyền nhân: 20 năm 
biển người giữa Biển Đông

Báo cáo của Mỹ vào năm 1984 cho biết 
chính quyền Việt Nam từ chối cấp giấy tờ 
để các cựu tù nhân cải tạo tìm việc làm và 
nhà ở, không cấp chứng minh nhân dân 
để họ đi lại trong nước. Chính quyền cũng 
từ chối cho họ tham gia chương trình Ra đi 
có trật tự (vào lúc này người Việt Nam chưa 
được phép sang Mỹ theo diện cựu tù nhân 
cải tạo mà chỉ được đi theo diện đoàn tụ 
gia đình nếu có người thân ở Mỹ). [46]

Năm 1986, tờ báo The Leader Post đưa tin 
một số người Việt Nam vượt biên đến các 
trại tị nạn lúc này là thanh niên. Những 
người này vì có cha, mẹ từng làm việc cho 
chính quyền, quân lực Việt Nam Cộng hòa 
nên không có cơ hội học tập và hoặc thăng 
tiến trong công việc. [47]

Một đại tá đã đi cải tạo 14 năm cho biết 
không một ai trong chín người con của 
ông được làm việc cho chính quyền mới. 
Các con của ông phải làm những nghề như 
đạp xích lô, thợ hồ. [48]

Vào lúc này, người dân cho rằng chính 
quyền đang áp dụng chính sách phân biệt 
đối xử ba đời dành cho những người là 
quân nhân, nhân viên của chính quyền Sài 
Gòn. Do đó, họ không còn cách nào khác 
là vượt biên.

quân lực Việt Nam Cộng hòa. Tuy nhiên, 
vẫn còn khoảng 7.000 người bị giam giữ 
trong các trại cải tạo. [49]

Vào dịp Tết Nguyên đán năm 1988, chính 
quyền tiếp tục ân xá cho 1.014 tù nhân. 
Trong số này, có 10 tướng lĩnh được thả, 
bao gồm tướng Trần Văn Cẩm và Nguyễn 
Vĩnh Nghi. [50]

https://www.luatkhoa.com/2022/04/tham-kich-thuyen-nhan-20-nam-bien-nguoi-giua-bien-dong/
https://www.luatkhoa.com/2022/04/tham-kich-thuyen-nhan-20-nam-bien-nguoi-giua-bien-dong/
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Vào tháng 5/1992, ông Lê Văn Bàng, Đại 
sứ Việt Nam tại Mỹ, cho biết trong dịp kỷ 
niệm ngày 30/4, Việt Nam đã thả tất cả các 
tù nhân còn lại và điều này là cử chỉ nhân 
đạo của Việt Nam. [57]

Giữa thập niên 1990, Mỹ tiếp nhận mỗi 
năm khoảng 10.000 cựu tù nhân trại cải 
tạo và gia đình của họ đến Mỹ. [58] Thống 
kê cho thấy năm 1997, có 468.500 người 
Việt Nam đến Mỹ theo diện cựu tù nhân 
cải tạo cùng với người thân. [59]

Vào lúc này, chỉ còn 145 gia đình chờ 
phỏng vấn để sang Mỹ tái định cư. Vấn đề 
trại cải tạo dần dà khép lại trên mặt báo.

Việt Nam chưa bao giờ công bố số tù nhân 
đã chết trong các trại cải tạo. Đối với 
những người còn sống, trại cải tạo vẫn là 
nỗi ám ảnh đến cuối đời. Nó còn đặt ra 
một câu hỏi dai dẳng cho thế hệ sau: Vì sao 
ông cha của họ bị đẩy vào hoàn cảnh bi đát 
đến như vậy? q
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Chuyện vốn đã hiển nhiên đến nhàm: 
hiến pháp là luật gốc của một quốc 
gia, đóng vai trò quan trọng nhất 

trong việc xác lập luật chơi của hệ thống 
chính trị. Nó không chỉ là một tài liệu 
pháp lý mà còn là một văn bản định hình 
văn hóa và giá trị của quốc gia đó.

Trong thời gian tồn tại của mình, Việt 
Nam Cộng hòa đã để lại hai bản hiến 
pháp mang nhiều giá trị lịch sử và nghiên 
cứu. Nếu như Hiến pháp 1956 được nhiều 
người xem là cơ sở hợp thức hóa sự cai trị 
độc đoán của chế độ Ngô Đình Diệm do 
tập trung quá nhiều quyền lực vào vị trí 
tổng thống, Hiến pháp 1967 được xem là 
bản hiến pháp dân chủ và tiến bộ bậc nhất 
trong lịch sử Việt Nam. 

Ngày 1/11/1963, chính quyền miền Nam 
Việt Nam do Tổng thống Ngô Đình Diệm 
lãnh đạo bị lật đổ thông qua một cuộc đảo 
chính quân sự. Cuộc đảo chính đánh dấu 
sự kết thúc của nền Đệ Nhất Cộng hòa và 
dẫn đến một giai đoạn bất ổn kéo dài bốn 
năm với các chính quyền quân sự và dân 
sự được lập ra rồi sụp xuống liên tục.

Tình trạng bất ổn chính trị chỉ kết thúc 
khi Quốc hội Lập hiến gồm 117 đại biểu 
được thành lập và nhóm họp để soạn thảo 
hiến pháp mới. Hiến pháp 1967 là kết quả 
của quá trình tranh luận và thương thảo 
sôi nổi của nhiều nhóm khác nhau trong 
Quốc hội Lập hiến. Bản Hiến pháp 1967 là 
viên đá đầu tiên, đặt nền tảng cho nỗ lực 
xây dựng một quốc gia dân chủ của nền Đệ 
Nhị Cộng hòa. 

Tôi may mắn có trong tay những tài liệu 
quý từ thời lập hiến 1967 để hiểu rõ hơn 
những trăn trở và suy tư của các nhà 
lập hiến khi đó. Chẳng hạn như tài liệu 
“Thuyết trình về hiến pháp” của Ban 
nghiên cứu Hiến pháp Quốc hội Lập hiến 
Việt Nam Cộng hòa, hay cuốn “Hiến pháp 
chú thích” của luật sư Trương Tiến Đạt, 
xuất bản năm 1967 ở Sài Gòn. Dựa trên 
những tài liệu quý vốn không còn được 
lưu hành rộng rãi này, tôi xin giới thiệu 

Một trong những vấn đề gây tranh luận gay 
gắt nhất ở Quốc hội Lập hiến là lựa chọn 
mô hình cộng hòa tổng thống hay cộng 
hòa đại nghị. Bị ám ảnh với những hậu 
quả của việc tập trung quyền hành vào vị 
trí tổng thống dưới thời Ngô Đình Diệm, 
nhiều đại biểu ủng hộ chế độ đại nghị. 
Tuy nhiên, bác sĩ Phan Quang Đán cùng 
các lãnh tụ của Đại Việt Quốc dân Đảng 
là Nguyễn Ngọc Huy và Đặng Văn Sung 
ủng hộ chế độ cộng hòa tổng thống. Các 
ông cho rằng trong một xã hội nhiều chia 
rẽ, bất đồng và luôn bị cộng sản Bắc Việt 
đe dọa, Việt Nam Cộng hòa cần một tổng 
thống mạnh do toàn thể quốc dân bầu lên 
nhằm ổn định chính trị và đoàn kết các lực 
lượng quốc gia dưới ngọn cờ chính nghĩa 
chống cộng. [2]

Bản hiến pháp cuối cùng là một sự thỏa 
hiệp giữa hai phe.

Về mặt đại cương, Hiến pháp 1967 thiết lập 
chế độ cộng hòa tổng thống. Tổng thống 

1.
CHẾ ĐỘ CỘNG HÒA TỔNG THỐNG

Hiến pháp 
1956

Hiến pháp 
1967

Thiên thứ ba - Tổng 
thống: 18 điều, 
khoảng 870 từ.

Thiên thứ tư - Quốc 
hội: 22 điều, khoảng 
580 từ.

Thiên thứ năm – 

Thẩm phán: 4 điều, 
85 từ.

Chương IV - Hành 
pháp: 25 điều, 
khoảng 570 từ.

Chương III - Lập 
pháp: 21 điều, 
khoảng 940 từ.

Chương V - Tư pháp: 
9 điều, khoảng 460 
từ.

Hình: So sánh sơ lược Hiến pháp 1956 và 1967 của 
Việt Nam Cộng hòa.

đến bạn đọc sáu đặc điểm nổi bật của bản 
Hiến pháp 1967. [1] 
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Lập pháp nhất viện hay lưỡng viện cũng là 
một trong những chủ đề gây tranh luận sôi 
nổi trong Quốc hội Lập hiến. Cuối cùng, ý 
kiến lưỡng viện thắng thế, quyền làm luật 
được ủy nhiệm cho hai cơ quan là Hạ Nghị 
viện và Thượng Nghị viện. 

Các nhà lập hiến khi đó biện luận rằng 
chế độ lưỡng viện giúp dân có nhiều đại 
diện hơn, quá trình làm luật được tỉ mỉ, 
kỹ lưỡng hơn. Chế độ này cũng giúp giảm 
bớt tính độc đoán, chuyên chế của cơ quan 
lập pháp vì viện này sẽ kiểm soát viện kia. 
Ngoài ra, các nhóm lợi ích muốn mua 
chuộc, thao túng Quốc hội cũng sẽ gặp 

nhiều khó khăn hơn vì có 
đến hai viện lập pháp. [4] 

Theo Hiến pháp 1967, Hạ 
Nghị viện gồm một trăm 
đến hai trăm dân biểu, 
được bầu theo lối phổ 
thông đầu phiếu trực tiếp 
theo thể thức đơn danh, 
trong từng đơn vị lớn nhất 

2
QUỐC HỘI LƯỠNG VIỆN

nắm quyền hành pháp và được nhân dân 
trực tiếp bầu lên theo lối phổ thông đầu 
phiếu, có nhiệm kỳ bốn năm và có thể 
được tái cử một lần.

Tổng thống được trao cho nhiều quyền, 
bao gồm quyền hoạch định chính sách 
quốc gia, đề xuất các dự thảo luật và ban 
hành các đạo luật, là tổng tư lệnh tối cao 
của Quân lực Việt Nam Cộng hòa và có 
quyền ký sắc luật tuyên bố tình trạng báo 
động, giới nghiêm trên một phần hay toàn 
lãnh thổ. Thủ tướng là vị trí có ít quyền lực 
hơn hẳn. Tổng thống có quyền bổ nhiệm 
và bãi nhiệm thủ tướng.

Tuy nhiên, đây không phải là một chế độ 
tổng thống thuần nhất với sự phân quyền 
triệt để giữa hành pháp và lập pháp. So 
với Hiến pháp 1956, nhánh lập pháp trong 
Hiến pháp 1967 được trao nhiều quyền lực 
hơn, bao gồm quyền chất vấn và bất tín 
nhiệm chính phủ. Điều 42 của Hiến pháp 
1967 quy định “Quốc Hội có quyền khuyến 
cáo thay thế từng phần hay toàn thể 
Chính phủ với đa số hai phần ba tổng số 
Dân biểu và Nghị sĩ”. Kỹ thuật giải tán nội 
các này được du nhập từ chế độ đại nghị, 
mục tiêu là khiến cho chính phủ phải chịu 
trách nhiệm trước Quốc hội cũng như 
tăng cường uy quyền của lập pháp trong 
mối tương quan với hành pháp.

Như vậy, nội các do thủ tướng đứng đầu, 
phải chịu trách nhiệm trước cả tổng thống 
và Quốc hội. Điều này khiến cho nội các 
phải chịu cảnh một cổ hai tròng, không 
khác nào một nàng dâu phải phục vụ hai 
mẹ chồng. [3] Có thể thấy các nhà lập hiến 
có dụng ý tạo ra vị trí thủ tướng nhằm 
san sẻ các nhiệm vụ hành pháp với tổng 
thống, vừa đứng mũi chịu sào thay cho 
tổng thống trong trường hợp Quốc hội bất 
tín nhiệm và muốn giải nhiệm chính phủ. 
Nhiệm kỳ cố định bốn năm của tổng thống 
được kỳ vọng tạo ra sự ổn định chính trị, 
ngay cả khi chính phủ bị giải tán.

Liên danh tranh cử tổng thống 
và phó tổng thống Nguyễn Văn 
Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ trong 
cuộc họp báo ngày 2/9/1967, một 
ngày trước ngày tổng tuyển cử 
năm 1967. Ảnh: U.S.Information 
Agency / Wikipedia.
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là tỉnh. Thượng Nghị viện gồm ba mươi 
đến sáu mươi nghị sĩ, được cử tri toàn quốc 
bầu lên theo thể thức liên danh đa số. Như 
vậy có thể xem Hạ Nghị viện là cơ quan 
đại diện cho các địa phương, còn Thượng 
Nghị viện đại diện cho lợi ích quốc gia.

Dân biểu có nhiệm kỳ bốn năm, trong khi 
nghị sĩ có nhiệm kỳ sáu năm. Việc quy 
định thời gian nhiệm kỳ khác biệt cho 
dân biểu và nghị sĩ là một phương pháp 
thường được áp dụng ở các nước theo chế 
độ lưỡng viện. Phương pháp này đảm bảo 
khi một viện mãn nhiệm thì vẫn còn viện 
kia làm việc để sự đại diện của nhân dân 
trong chính quyền được liên tục và nhiệm 
vụ giám sát hành pháp của lập pháp không 
bị đứt quãng. [5]

Ngoài ra, Hiến pháp quy định cứ mỗi ba 
năm phải bầu lại phân nửa số thượng nghị 
sĩ. Quy định này giúp Thượng Nghị viện 
thường xuyên được thay máu để phản ánh 
kịp thời những biến chuyển trong nhu cầu 
và mong muốn của cử tri, nhưng vẫn giữ 
được một nửa cũ những người đã có kinh 
nghiệm nghị trường. 

Trên thực tế, Thượng Nghị viện có 60 ghế, 
bao gồm sáu liên danh có số phiếu cao 
nhất, mỗi liên danh gồm 10 người (xem 
hình tư liệu). Trong số 60 nghị sĩ được bầu 
vào Thượng Nghị viện vào năm 1967, tức 
là cuộc bầu cử đầu tiên sau khi ban hành 
hiến pháp mới, có 30 nghị sĩ có nhiệm kỳ 
sáu năm, 30 người còn lại có nhiệm kỳ ba 
năm. Cách xác định nhiệm kỳ này được 
tiến hành theo thể thức rút thăm, ai hên 
thì được sáu năm, ai xui thì chỉ được ba 
năm. Năm 1970, Việt Nam Cộng hòa tổ 
chức cuộc bầu cử bán phần Thượng viện.

Cả dân biểu và nghị sĩ đều có thể được tái 
cử chừng nào họ vẫn được cử tri tín nhiệm. 
Dân biểu và nghị sĩ không thể kiêm nhiệm 
một chức vụ công cử hay dân cử nào 
khác. Các chức vụ công cử bao gồm mọi 
vị trí trong bộ máy nhà nước, ví dụ như bộ 
trưởng, thẩm phán. Các chức vụ dân cử 
bao gồm các vị trí trong chính quyền do 

quốc dân bầu lên. Sự bất khả kiêm nhiệm 
giữa các chức vụ giúp dân biểu và nghị sĩ 
độc lập trong việc thực hiện sứ mạng của 
mình cũng như gia tăng tính minh bạch và 
công bằng của quy trình lập pháp.

Hình: Tiểu sử Liên danh 16 trong cuộc tranh cử 
Thượng Nghị viện năm 1967. Đứng đầu liên danh là 
ông Nguyễn Ngọc Huy, sáng lập viên của Đảng Tân 
Đại Việt. Khi tranh cử Thượng viện, những ứng viên 
nổi tiếng nhất thường được xếp đầu các liên danh 
để tăng độ nhận diện và thu hút lá phiếu của cử tri. 
Nguồn ảnh: The Vietnam Center & Sam Johnson 
Vietnam Archive (vietnam.ttu.edu).
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đặc biệt quan trọng, giúp các đại biểu tự 
do phát biểu ý kiến và tham gia vào các 
hoạt động lập pháp mà không phải lo ngại 
về các hậu quả pháp lý hoặc sự trả đũa từ 
chính phủ.

Hơn nữa, các đại biểu còn có quyền bảo 
mật nguồn gốc của các tài liệu mà họ trình 
bày trước Quốc hội (Khoản 4, Điều 37). 
Điều này giúp bảo vệ nguồn tin của các đại 
biểu, đặc biệt là trong các trường hợp tố 
cáo hành vi tham nhũng hoặc lạm quyền 
của các nhân viên công quyền.

Điều 37 cũng quy định trong thời gian tại 
nhiệm, trừ trường hợp quả tang phạm 
pháp, dân biểu hoặc nghị sĩ không thể bị 
truy tố, bắt giam hay xét xử nếu không có 
sự chấp thuận của 3/4 tổng số dân biểu 
hoặc nghị sĩ. Quyền đặc miễn này có tính 
trì hoãn sự truy tố hay xét xử trong thời 
gian đại biểu tại nhiệm, nhưng không xóa 
bỏ trách nhiệm hình sự hoặc dân sự của 
đại biểu đối với hành vi phạm tội của họ. 

Có thể thấy Hiến pháp 1967 dành cho 
dân biểu và nghị sĩ nhiều sự bảo vệ rất kỹ 
lưỡng, với mục tiêu bảo đảm tính tự do và 
độc lập của họ chống lại mọi hình thức 
đe dọa hay áp bức có thể xảy ra. [6] So 

Ngoài ra, Khoản 7 Điều 37 quy định: “Dân 
biểu, Nghị sĩ và người hôn phối không thể 
tham dự những cuộc đấu thầu hay ký hợp 
đồng với các cơ quan chính quyền”. Quy 
định này giúp ngăn chặn các xung đột lợi 
ích có thể khiến các đại biểu dân cử đưa ra 
các quyết định thiên vị và tư lợi cá nhân. 
Một đại biểu có các lợi ích tài chính, kinh 
tế liên quan đến chính quyền thì sẽ không 
thể thực hiện nhiệm vụ của mình một 
cách vô tư, độc lập được nữa.

Có thể thấy các nhà lập hiến đặt trọng 
tâm vào việc xây dựng một đội ngũ các đại 
diện dân cử độc lập, chuyên nghiệp, ngăn 
chặn xung đột lợi ích và đảm bảo tính 
minh bạch trong việc sử dụng nguồn lực 
và quyền lực công.

Miễn trừ lập pháp (legislative immunity) 
là đặc quyền được trao cho các đại biểu 
dân cử nhằm đảm bảo tính độc lập của 
họ và cho phép họ thực hiện nhiệm vụ lập 
pháp mà không sợ bị quấy rối hay đe dọa. 
Nhiều quốc gia trên thế giới đưa các điều 
khoản về quyền miễn trừ lập pháp vào 
hiến pháp và Đệ Nhị Cộng hòa cũng tiếp 
thu cách làm này. 

Cụ thể, Điều 37 của 
Hiến pháp 1967 quy 
định không thể truy 
tố, tầm nã, bắt giam 
hay xét xử một dân 
biểu hay nghị sĩ vì 
những phát biểu hay 
biểu quyết của họ tại 
nghị trường. Quyền 
đặc miễn này bảo vệ 
nghị sĩ và dân biểu 
khỏi việc bị truy tố 
và xét xử vì các phát 
biểu và biểu quyết 
của họ, ngay cả khi 
đã chấm dứt pháp 
nhiệm. Quy định này 

3.
QUYỀN MIỄN TRỪ CỦA 

ĐẠI BIỂU DÂN CỬ

Tòa nhà Hạ Nghị viện Việt Nam Cộng hòa.
Ảnh: Chưa rõ nguồn.
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4.
VAI TRÒ CỦA TỐI CAO 

PHÁP VIỆN
Dưới thời Đệ Nhất Cộng hòa và giai đoạn 
quân quản (1964-1967), tư pháp không giữ 
được vị thế độc lập và hoàn toàn bị hành 
pháp lấn áp. Luật sư Nguyễn Hữu Thống, 
Phó Chủ tịch Quốc hội Lập hiến 1966-
1967, trong một bài thuyết trình về hiện 
trạng của ngành tư pháp đã than rằng: [7]

“Hiện nay ngành tư pháp Việt Nam tuy rằng 
luôn luôn tự cho là độc lập nhưng thực ra 
không độc lập chút nào, Thẩm phán công 
tố cũng như Thẩm phán tọa xử đều dưới 
quyền Tổng trưởng Tư pháp, mọi việc tuyển 
dụng, thăng thưởng, thuyên chuyển đều do 
quyết định của Tổng trưởng […] Vì vậy ông 
Chánh án chỉ là một công chức của ngành 

sánh Hiến pháp 1967 với Hiến pháp 2013 
của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 
Nam hiện nay, có thể thấy Hiến pháp hiện 
nay không coi trọng việc xây dựng một 
đội ngũ các đại diện dân cử định hướng 
chuyên nghiệp, cũng không chú trọng bảo 
vệ tính độc lập và hiệu năng giám sát của 
lập pháp.

hành pháp, có lẽ vì vậy mà ông Chánh án coi 
các công chức cao cấp tại các tỉnh cũng như 
các sĩ quan là đồng nghiệp với mình, không 
nghĩ đến tính cách độc lập của chức vụ Thẩm 
phán, hay có nghĩ đến cũng không dám nghĩ 
nhiều bởi vì tự nhận là độc lập thì cũng vô 
lý.”

Các nhà lập hiến hiểu rõ một hệ thống tư 
pháp thiếu tính độc lập cùng với xu hướng 
lạm quyền của hành pháp trong bối cảnh 
chiến tranh khốc liệt có thể ảnh hưởng 
tiêu cực đến việc bảo vệ các quyền tự do 
và tính thượng tôn pháp luật. Vì vậy, Hiến 
pháp 1967 đã thiết lập tư pháp như một 
nhánh quyền lực thứ ba, ngang hàng với 
hành pháp và lập pháp. 

Theo Hiến pháp 1967, quyền lực tư pháp 
được ủy nhiệm cho Tối cao Pháp viện, bao 
gồm từ chín đến mười lăm thẩm phán. 
Các thẩm phán này có nhiệm kỳ sáu năm, 
do Quốc hội tuyển chọn và tổng thống bổ 
nhiệm theo một danh sách ba mươi người 
do thẩm phán đoàn, công tố đoàn và luật 
sư đoàn bầu lên.  

Các liên danh tranh cử ở miền Nam ra mắt cử tri 
năm 1967. Ảnh: Chân Trời Mới/Chưa rõ nguồn.
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Tối cao Pháp viện có nhiệm vụ bảo vệ 
Hiến pháp và có thẩm quyền phán quyết 
về tính hợp hiến của các đạo luật (của lập 
pháp) cũng như các sắc lệnh, nghị định và 
quyết định hành chính (của hành pháp). 

Để đảm bảo hệ thống tư pháp được độc 
lập, Hiến pháp 1967 trao cho Tối cao Pháp 
viện ngân sách riêng và quyền lập quy để 
quản trị ngành tư pháp. Hiến pháp cũng 
đặt thẩm phán xử án dưới sự kiểm soát 
của Tối cao Pháp viện, thay vì chịu sự lãnh 
đạo của Bộ Tư pháp. Các quyết định bổ 
nhiệm, thăng thưởng, thuyên chuyển các 
thẩm phán xử án do Hội đồng Thẩm phán 
quyết định, hoàn toàn độc lập với hành 
pháp. 

Có thể thấy so với Hiến pháp 1956, Hiến 
pháp 1967 đã nâng địa vị của tư pháp lên 
một tầm cao mới và giúp kiểm soát quyền 
lực của hành pháp và lập pháp một cách 
hiệu quả hơn. Tuy nhiên, Điều 81 của 
Hiến pháp 1967 cũng quy định rằng Tối 
cao Pháp viện chỉ có thể tuyên bố một đạo 
luật là vi hiến khi hội đủ sự đồng thuận 
của 3/4 tổng số thẩm phán toàn viện. Túc 
số này cao hơn nhiều so với tập quán của 
nhiều quốc gia khác, thường chỉ yêu cầu 
một đa số quá bán. Có thể thấy các nhà 
lập hiến vẫn có nhiều lo ngại về việc tạo ra 
“một siêu cơ quan nắm trọn quyền để trở 
thành độc tài” và đã đặt ra túc số 3/4 nhằm 
ngăn chặn điều này. [8]

Các nhà lập hiến nhận định “chánh đảng 
đóng vai trò thiết yếu trong chế độ dân 
chủ”, và tôn trọng quyền tự do lập đảng, 
nhưng đồng thời “khuyến khích” việc tiến 
tới chế độ lưỡng đảng (Điều 99 và Điều 
100). Họ cho rằng chế độ lưỡng đảng, 
với chỉ hai đảng đủ mạnh để nắm chính 
quyền, ví dụ như Đảng Dân chủ và Đảng 
Cộng hòa ở Hoa Kỳ, Công Đảng và Đảng 

5.
KHUYẾN KHÍCH TIẾN TỚI 

CHẾ ĐỘ LƯỠNG ĐẢNG

Bảo thủ ở Anh, thì ưu việt hơn so với hệ 
thống có nhiều đảng tranh giành quyền 
lực. 

Các nhà lập hiến cho rằng trong chế độ 
lưỡng đảng, khi đảng cầm quyền điều 
hành chính phủ thất bại thì đảng đối lập 
tất yếu sẽ giành được quyền lãnh đạo ở kỳ 
bầu cử tiếp theo, từ đó tạo ra sự ổn định 
chính trị. Họ không muốn miền Nam Việt 
Nam rơi vào sự hỗn loạn như nền Đệ Tam 
và Đệ Tứ Cộng hòa Pháp với các chính phủ 
được lập ra rồi sụp đổ liên tục do sự thay 
đổi thường xuyên của đảng cầm quyền 
hoặc liên minh các đảng cầm quyền. [9] 
Tuy Hiến pháp tán trợ việc tiến tới chế 
độ lưỡng đảng, văn bản này lại không 
quy định rõ sẽ thực hiện điều này bằng 
phương thức nào. [10]

Hiến pháp 1967 cũng “công nhận sự định 
chế hóa đối lập chính trị” (Điều 101). Sở dĩ 
điều này được đưa vào Hiến pháp là vì các 
nhà lập hiến bị mắc kẹt giữa một bên là 
việc duy trì vị trí tổng thống do toàn dân 
bầu lên nhằm giữ sự ổn định chính trị và 
đoàn kết quốc gia trong hoàn cảnh chiến 
tranh, với một bên là nhu cầu bảo vệ các 
quyền của phe đối lập, tránh việc tái lập 
chế độ độc tài gia đình trị như thời Ngô 
Đình Diệm. [11] 

Trong chín năm tồn tại của nền Đệ Nhất 
Cộng hòa, nhiều tiếng nói đối lập cũng 
như các đảng phái chính trị bị đàn áp, vùi 
dập. Nhiều nhà bất đồng chính kiến và 
các chiến sĩ quốc gia bị tù đày, tra tấn, bị 
gán cho các tội danh như phản quốc, phá 
rối trật tự trị an, âm mưu lật đổ chính phủ. 
[12] Do đó, nhiều nhà lập hiến cho rằng 
việc công nhận và hợp pháp hóa đối lập 
chính trị là cần thiết nhằm xây dựng một 
chế độ dân chủ tự do.

Tuy hiểu được trăn trở của các nhà lập 
hiến, người viết cho rằng việc xem đối 
lập là một thực thể cần được định chế hóa 
như trong Hiến pháp 1967 là thừa thãi. 
Người viết đồng ý với nhận định dưới đây 
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của luật sư Trương Tiến Đạt, nguyên Tổng 
Thư ký Quốc hội Lập hiến: [13]

“Hễ công nhận quyền tự do lập đảng, lập 
hội, quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, 
thì chúng ta cũng buộc phải công nhận sự 
hiện diện của những tư tưởng chống đối, 
những chính đảng đối lập. Trong lãnh vực 
nghị trường, đối lập là trạng thái của phe 
thiểu số. Ở bên ngoài, đối lập là trạng thái 
của những chính đảng ở ngoài chính quyền. 
Tóm lại, đối lập là vị trí của những tư tưởng 
chính trị ở ngoài chính quyền, ở trong những 
tổ chức thiểu số tại nghị trường […] Do đó, 
đối lập không phải là một thực thể mà chúng 
ta cần phải tạo dựng nên bằng cách định chế 
hóa, nhưng chỉ là một trạng thái mà chúng 
ta buộc phải chấp nhận vì sự đòi hỏi của các 
nguyên tắc tự do dân chủ.”

Một nền dân chủ hoàn thiện đòi hỏi nhà 
nước phải tự hạn chế quyền lực của mình 
và tôn trọng các quyền tự do căn bản của 
công dân, bao gồm quyền sống, quyền 
tài sản, danh dự; quyền tự do ngôn luận; 
tự do tư tưởng; tự do hội họp; tự do tín 
ngưỡng; quyền bầu cử và ứng cử; quyền 
tư hữu; quyền tự do kinh doanh và cạnh 
tranh; quyền an toàn nhân thân và quyền 
biện hộ, v.v. Các quyền này được cả Hiến 
pháp 1956 và 1967 thừa nhận và bảo vệ.

Tuy ghi nhận những quyền tự do căn bản 
của công dân, Hiến pháp 1956 lại trao 
cho tổng thống nhiều quyền lực để hạn 
chế các quyền này. Cụ thể, Điều 98 Hiến 
pháp 1956 cho phép tổng thống trong 
pháp nhiệm đầu tiên có thể tạm đình chỉ 
các quyền tự do căn bản để “thỏa mãn 
những thích đáng của an toàn chung, trật 
tự công cộng và quốc phòng”. Điều 44 của 
Hiến pháp này cho phép tổng thống “ký 
sắc lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp, 

6.
CÁC QUYỀN TỰ DO

CĂN BẢN CỦA CÔNG DÂN

Người dân Sài Gòn thời Việt Nam Cộng hòa.
Ảnh: Chưa rõ nguồn.
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báo động hoặc giới nghiêm trong một hay 
nhiều vùng. Các sắc lệnh này có thể tạm 
đình chỉ sự áp dụng một hoặc nhiều điều 
đạo luật tại những vùng đó.” Theo luật sư 
Nguyễn Hữu Thống và Nguyễn Duy Cung, 
với danh nghĩa bảo vệ trật tự trị an và 
quốc phòng, chính quyền Ngô Đình Diệm 
đã lần lượt viện dẫn hai điều luật trên để 
hạn chế nhiều quyền tự do của công dân, 
có thể nói là đã “dùng những đường lối 
độc tài để chống lại chế độ độc tài đảng 
trị” Bắc Việt. [14]

Rút kinh nghiệm từ vết xe đổ của nền Đệ 
Nhất Cộng hòa, các nhà lập hiến của Đệ 
Nhị Cộng hòa đã sử dụng một số kỹ thuật 
lập hiến để bảo vệ tốt hơn các quyền tự 
do này. Ví dụ, Điều 29 của Hiến pháp 1967 
quy định trong trường hợp đặc biệt cần 
phải hạn chế các quyền công dân căn bản, 
chỉ có cơ quan lập pháp mới có thể đề ra 
các hạn chế đó bằng một đạo luật. 

Ngoài ra, trong trường hợp xảy ra các sự 
kiện đột ngột về chính trị, quân sự hay xã 
hội, cần có sự can thiệp ngay lập tức từ 
chính quyền, tổng thống được ủy quyền 
để tuyên bố tình trạng báo động hay giới 
nghiêm trên một phần hay toàn lãnh 
thổ (Khoản 1 Điều 64). Tùy vào mức độ 
nghiêm trọng của tình hình, trong sắc 
luật của tổng thống, một hay nhiều quyền 
tự do công dân, ví dụ như quyền tự do cư 
trú và đi lại, tự do ngôn luận, tự do hội 
họp, tự do nghiệp đoàn và đình công, có 
thể bị hạn chế ít hay nhiều. Tuy nhiên, 
Hiến pháp 1967 quy định các sắc luật do 
tổng thống ban hành sẽ phải được Quốc 
hội phê chuẩn, sửa đổi hoặc bãi bỏ. Quốc 
hội phải được triệu tập chậm nhất mười 
hai ngày kể từ ngày ban hành tình trạng 
báo động, giới nghiêm hay khẩn trương 
(Khoản 2 Điều 64). [15]

***

Tóm lại, Hiến pháp 1967 của Việt Nam 
Cộng hòa không chỉ là một bộ khung pháp 
lý mà còn là biểu tượng của mong muốn 
xây dựng một xã hội dân chủ, tự do và 
công bằng. Trong bối cảnh chính trị Việt 
Nam rối ren như hiện nay, khi các phe 
phái trong nội bộ Đảng Cộng sản tranh 
giành quyền lực, việc nghiên cứu những 
nội dung cơ bản của Hiến pháp 1967 cũng 
như những thành công và thất bại của nỗ 
lực xây dựng một xã hội dân chủ dưới thời 
Đệ Nhị Cộng hòa lại càng trở nên bức thiết 
hơn bao giờ hết. Hiểu biết và học hỏi từ 
quá khứ có thể giúp chúng ta rút ra những 
bài học quý giá cho kịch bản chuyển đổi 
thế chế của Việt Nam trong tương lai. q
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NỀN NÔNG NGHIỆP
VIỆT NAM CỘNG HÒA:

DẤU ẤN ĐÀI LOAN

Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com ngày 24/04/2024.

Một kỹ thuật viên Đài Loan 
hướng dẫn nông dân Việt Nam 
cách sử dụng nông cụ đánh dấu 
khoảng cách lúa. Nguồn ảnh 
từ nghiên cứu của James Lin / 
University of Washington.

Năm 1959, Đài Loan đưa phái đoàn phát triển nông nghiệp 
quốc tế đầu tiên tới miền Nam Việt Nam.

Võ Văn Quản
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Kể từ thập niên 1950, Trung Hoa Dân Quốc 
(tên gọi chính thức của Đài Loan) mong 
tương tác với thế giới nhiều hơn thông qua 
các chương trình phát triển quốc tế.

Dù ở thời điểm này, Đài Bắc vẫn là thành 
viên chính thức của Liên Hiệp Quốc và 
giữ được ghế thành viên Hội đồng Bảo an, 
nhưng các hoạt động quốc tế của hòn đảo 
bị khối xã hội chủ nghĩa và Trung Hoa Đại 
lục hạn chế nghiêm trọng.

Do đó, Đài Loan thiết lập quan hệ với hàng 
loạt các quốc gia ở Á, Phi, và Mỹ Latin dù 
họ chỉ mới giải thuộc địa (decolonisation) 
nhằm xây dựng được sự tương đồng và 
đoàn kết với các quốc gia thuộc Thế giới 
thứ Ba. [3]

Việt Nam, mà cụ thể từ năm 1959, là địa 
điểm khai màn cho nhiệm vụ quốc tế canh 
nông của Đài Loan. Phạm vi chương trình 
ban đầu còn khá hạn chế, tập trung vào 
việc đào tạo, hướng dẫn các hoạt động như 
nhân giống cây trồng, đánh bắt thủy sản, 
xây dựng các hiệp hội nông dân, rồi từ đó 
là tư vấn cho chính quyền Việt Nam Cộng 
hòa trong các chương trình chính phủ về 
cải thiện hạt giống và phúc lợi nông thôn.

Chính quyền Tưởng Giới Thạch chọn Việt 
Nam là điểm đến đầu tiên vì họ cho rằng 
Bắc Việt đã hoàn toàn chịu ảnh hưởng của 
Trung Hoa Đại lục. Nếu không thể giúp 
miền Nam Việt Nam cải thiện đời sống 
nông thôn (một thế mạnh của Đài Loan) 
và chiến thắng cuộc chiến này, thì Bắc 
Kinh sẽ là một thế lực không thể cản phá 
ở Đông Nam Á.

Về lợi ích đối nội, các chương trình hỗ trợ 
phát triển kinh tế, nông nghiệp quốc tế 
sẽ là minh chứng cho người dân Đài Loan 
thấy rằng chính quyền Quốc Dân đảng vẫn 
còn đang kiểm soát được mọi thứ. Kinh tế 
vẫn phát triển, thậm chí đủ phát triển và 
tiến bộ để giúp đỡ các quốc gia khác.

QUỐC TẾ CANH NÔNGNgày 13/11/1963, nhà kỹ thuật canh 
nông Đài Loan Trương Đốc Sanh 
(Zhang Dusheng) lên một chiếc 

jeep hướng về Sài Gòn sau khi thăm một 
trạm thử nghiệm lúa giống cách đô thành 
khoảng 70 km. Đoàn xe của ông này bị lực 
lượng Việt cộng mai phục, và Trương Đốc 
Sanh chết trong lúc hai bên giao tranh. [1]
Trong những tháng sau đó, báo chí Đài 
Loan xây dựng hình ảnh của Trương Đốc 
Sanh như một người người hy sinh vì lý 
tưởng, song không phải vì chiến tranh hay 
tôn giáo, mà vì sự phát triển. Một số tờ 
báo, tân văn (như Cheng Hsin Daily News - 
Zhengxin xinwenbao 徵信新聞報) ca ngợi:

“Chuyên gia Trương là một trong số rất 
nhiều chuyên gia của chúng ta rời quê 
hương để giúp đỡ các quốc gia chưa phát 
triển như chúng ta. Họ đã giúp cho những 
quốc gia hiểu được đúng tinh thần công 
thương chuyên cần cũng như tri thức khoa 
học chuyên sâu của quốc dân ta. Đóng góp 
của các chuyên gia như Trương cho các 
quốc gia này cũng to lớn như cho nước ta”. 
[2]

Câu chuyện của Trương Đốc Sanh là một 
lát cắt rất nhỏ trong nỗ lực tương trợ quốc 
tế và quảng bá hình ảnh Đài Loan từ thập 
niên 1960 - 1970 - thời điểm mà chính 
quyền miền Nam Việt Nam cũng đang kỳ 
vọng tìm kiếm một hướng phát triển phù 
hợp với nền tảng văn hóa của mình thay vì 
lệ thuộc vào Hoa Kỳ.

Tương tác ngắn ngủi giữa Đài Loan và Việt 
Nam Cộng hòa ít được giới nghiên cứu 
nhắc tới, độc giả Việt Nam gần như không 
hề biết đến nó. Bài viết này hy vọng đóng 
góp thêm một góc nhìn tổng quan về câu 
chuyện đó.
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Chưa kể, các dự án hỗ trợ quốc tế này 
còn tạo ra và củng cố vị thế cho giới kỹ 
sư, chuyên gia, trí thức của Đài Loan nói 
chung - điều cần thiết trong cuộc đấu cân 
não mới với chính quyền đại lục. 

Hoạt động hỗ trợ phát triển nông nghiệp 
của Đài Loan tại Việt Nam đóng vai trò chủ 
đạo (mà không có quá nhiều hoạt động 
quân sự) với một số thành tựu đáng kể.

Ví dụ, các kỹ sư canh nông Đài Loan là 
nhóm chuyên gia đầu tiên tạo ra các bản 
báo cáo đầy đủ và chi tiết về tình hình sản 
xuất lúa gạo ở Việt Nam. Năm 1960, báo 
cáo về sản lượng hạt giống gạo ở Việt Nam 
được công bố, đưa ra cả số liệu lẫn các 
đề xuất về hỗ trợ nông dân, các phương 
án giám sát nông sản, tồn trữ, bảo quản, 
phân phối và hỗ trợ tài chính. [4]

Năm 1964, họ ước tính rằng 2,5 triệu ha 
đất nông nghiệp miền Nam Việt Nam có 
thể sản xuất được khoảng 5 triệu tấn/năm 
(nguyên văn: “Rice was a key concern, 
given that Vietnam, like Taiwan, was 
primarily a rice-consuming culture. 
In 1964, Taiwanese experts estimated 
that approximately 2.5 million hectares 
produced 5 million metric tons of rice 
annually in Vietnam”. Luật Khoa chưa xác 
định được báo cáo muốn nói tấn lúa hay 
tấn gạo).

Sau đó, giới kỹ thuật Đài Loan và chính 
quyền Sài Gòn hợp tác xa hơn trong việc 
thử nghiệm các giống lúa mới ở Mỹ Tho, 
Long Xuyên, Cần Thơ và một số vùng khác 
thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long [5]. 
Một số tài liệu cũng cho thấy nhóm kỹ sư 
canh nông Đài Loan là những người đề 
xuất thử nghiệm tại Việt Nam các giống 
lúa thành công trong phạm vi Đông Nam 
Á, thay vì phải học tập từ Pháp, Hoa Kỳ.

Các loại lúa gạo mới được giới kỹ sư Đài 
Loan hợp tác cùng Viện Nghiên cứu Lúa 
gạo Quốc tế (International Rice Research 
Institute - IRRI) giới thiệu vào miền Nam 
Việt Nam đều đạt những thành công vang 

dội. Nhiều giống lúa như IR-8 hay TN-8 
(Thần Nông 8) còn lưu truyền danh tiếng 
đến ngày nay. [6]

Nếu Việt Nam Cộng hòa là điểm đến hỗ trợ 
phát triển, thực hành khoa học, cũng như 
xây dựng danh tính của giới khoa học Đài 
Loan thì chính quyền Sài Gòn còn nhìn 
những thành công ban đầu của Đài Loan 
và Hàn Quốc theo hướng một mô hình 
chính quyền khác đáng lựa chọn.

Một số tác giả, như Simon Toner, cho rằng 
lãnh đạo các thời kỳ cộng hòa của chính 
quyền Sài Gòn luôn tìm thấy sự tương đồng 
và khả năng học hỏi nhiều ở các quốc gia 
châu Á láng giềng nhiều hơn là Hoa Kỳ hay 
châu Âu. [7]

Simon Toner cũng ghi nhận thêm, sự hứng 
thú của chính quyền miền Nam Việt Nam 
với Đài Loan không chỉ ở thành tựu phát 
triển, mà còn là các đặc trưng chính trị cơ 
bản của nó: (1) một đám đông quần chúng 
bị phi chính trị hóa; (2) một niềm tin và 
lòng trung thành với chính quyền toàn trị; 
(3) và sự đồng lòng trong phát triển kinh 
tế. Nói cách khác, với Việt Nam, Đài Loan 
là một phiên bản tương lai “lãng mạn” và 
“đáng tưởng tượng” về một quốc gia toàn 
trị nhưng thịnh vượng. 

Cũng từ đó, kinh nghiệm của Đài Loan 
đáng giá với Việt Nam không chỉ là câu 
chuyện canh nông.

Theo một số chuyên gia như James 
Ferguson, sẽ là nhầm lẫn nếu cho rằng các 
nhiệm vụ quốc tế của Đài Loan chỉ thuần 
“kỹ thuật”. [8]

Trong nghiên cứu của mình về các biến 
đổi tại quốc gia châu Phi Lesotho, James 
Ferguson cho thấy giới kỹ thuật, trí thức 
Đài Loan có tác động rất lớn lên quá trình 

MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN 
ĐÁNG HỌC HỎI
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đất nước này tái cấu trúc nông thôn của 
mình.

Với kinh nghiệm và thành công vang dội 
trong việc cấu trúc hoá (structurization) 
và kỷ luật hóa (disciplining) xã hội nông 
thôn Đài Loan của Quốc Dân đảng thì các 
kiến thức, kỹ năng liên quan đến việc 
thành lập và quản lý các hội nông dân, 
nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ y tế 
địa phương, tài chính hóa và quản lý hiệu 
quả các nguồn viện trợ - tư bản tại nông 
thôn hay cải cách ruộng đất… đều cực kỳ 
quan trọng cho một quốc gia như miền 
Nam Việt Nam - nơi mà chính quyền trung 
ương vẫn chưa thể bình định thành công 
một phần lớn nông thôn.q
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DÂN SẮP BỊ THU THẬP 
MỐNG MẮT, NHÌN LẠI 
CÁC LẦN ĐỔI CĂN CƯỚC 
KIỂU ‘ĐÈN CÙ’

Bài được đăng lần đầu
trên luatkhoa.com ngày 19/04/2024.
Có cập nhật so với bản đăng lần đầu.

Trọng Phụng

Từ năm 2016 đến nay, Việt Nam đổi căn cước ba lần.

Đồ họa: Shiv/ Luật Khoa.
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Nhưng tên gọi sắp tới đây - thẻ căn 
cước - không khác gì so với tên gọi 
cũ. Luật Khoa tổng hợp các mốc 

thời gian, chính sách và ý kiến liên quan tới 
những thay đổi này.

Thời Pháp thuộc (trước năm 1945), thẻ 
căn cước được sử dụng như giấy thông 
hành toàn Đông Dương.

Từ năm 1946, thời Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa, Sắc lệnh 175B/NC-PC ngày 
6/9/1946 của Chủ tịch nước quy định thẻ 
công dân thay cho thẻ căn cước.

Từ năm 1957, thẻ công dân được thay 
bằng giấy chứng minh và năm 1964 bổ 
sung giấy chứng nhận căn cước cho 
người từ 14 - 17 tuổi bên cạnh giấy chứng 
minh.

Trong khi đó, thẻ căn cước được sử dụng 
từ thời Pháp thuộc tới thời Việt Nam 
Cộng hòa.

Từ năm 1976, Giấy chứng minh nhân dân 
được sử dụng thống nhất trong cả nước.
Từ năm 1999, giấy chứng minh nhân dân 
được thay bằng chứng minh nhân dân 
thẻ giấy 9 số.

Từ năm 2012, có mẫu chứng minh nhân 
dân mới bằng nhựa, gồm 12 số.

Năm 2014, Quốc hội Việt Nam ban hành 
Luật Căn cước công dân (CCCD), có hiệu 
lực thi hành từ 1/1/2016.

Năm 2016, Bộ Công an lần đầu cấp thẻ 
CCCD thay cho chứng minh nhân dân. thẻ 
CCCD được in mã số định danh cá nhân 
(12 số) thay thế cho các chứng minh nhân 
dân cũ 9 số và 12 số.

Tháng 10/2018, Bộ Công an sửa đổi một số 
thông tin trên mặt thẻ CCCD có mã vạch.

Tháng 9/2020, Thủ tướng thông qua đề án 
của Bộ Công an về sản xuất, cấp đổi thẻ 
CCCD gắn chip điện tử.

Từ 1/1/2021, thẻ CCCD gắn chip điện tử 
ra đời. Thẻ này có kích thước, hình dáng 
được giữ nguyên so với thẻ mã vạch. Bộ 
Công an đã đề ra mục tiêu cấp 50 triệu thẻ 
CCCD có gắn chip trước tháng 7/2021. [1]

Ngày 13/6/2022, Quốc hội ban hành 
Nghị quyết số 50/2022/QH15 về chương 
trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 
2022, điều chỉnh Chương trình xây 
dựng luật, pháp lệnh năm 2021. Nghị 
quyết này không nhắc đến việc sửa đổi 
Luật CCCD. [2]

Ngày 22/6/2022, Bộ Công an đề nghị 
xây dựng Luật CCCD (sửa đổi) [3]. Lý 
do được đưa ra, theo quan điểm của Bộ 
Công an (nêu ra trên Báo điện tử Chính 
phủ ngày 16/1/2023) là vì việc thi hành 
Luật CCCD năm 2014 xuất hiện một số 

NĂM 2016

NĂM 2022
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Ngày 17/1/2023, trả lời trên Báo Thanh 
Niên, thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh, 
Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Dữ 
liệu quốc gia về dân cư (C06) Bộ Công 
an, nói các điều chỉnh nhằm tạo tính 
tiện ích cho thẻ CCCD, đồng thời phù 
hợp các nội dung khác được sửa đổi, bổ 
sung tại dự thảo luật. [6]

Ngày 19/1/2023, Bộ Công an đề xuất 
sửa đổi một số thông tin trên thẻ CCCD, 
trong đó có việc lược bỏ dữ liệu sinh 
trắc học vân tay tại mặt sau của thẻ. [7]

Ngày 15/3/2023, Thứ trưởng Bộ Tư 
pháp Đặng Hoàng Anh chủ trì phiên 
họp thẩm định dự thảo Luật CCCD (sửa 
đổi). [8]

Ngày 17/3/2023, Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội ra Nghị quyết 33/2023/
UBTVQH15 về Điều chỉnh chương 
trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 
2023. Nghị quyết này đề cập bổ sung 
việc sửa đổi Luật CCCD. Dự luật này sẽ 
được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ 
họp thứ 5 (diễn ra vào tháng 5/2023) và 
thông qua tại kỳ họp thứ 6 (10/2023). [9]
Ngày 14/4/2023, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về dự 
án Luật CCCD (sửa đổi). Đa số ý kiến 

NĂM 2023

nhất trí với việc sửa đổi Luật CCCD để 
khắc phục bất cập, vướng mắc, tạo cơ 
sở pháp lý và bước đột phá về chuyển 
đổi số ở Việt Nam. [10]

Ngày 26/4/2023, Chính phủ báo cáo 
giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội và Ủy ban Quốc phòng và An 
ninh (cơ quan thẩm tra sơ bộ) về dự án 
Luật CCCD (sửa đổi).

Báo Người Lao Động dẫn nhiều nội 
dung quan trọng từ báo cáo này. Trong 
đó, có một số thông tin đáng lưu ý về 
lợi ích của việc cấp thẻ căn cước cho 
trẻ em dưới 14 tuổi. Một bài toán Chính 
phủ nêu ra chính là với 19 triệu công 
dân dưới 14 tuổi, ước tính số tiền mà 
nhà nước và xã hội phải chi cho một số 
ít loại giấy tờ như sổ tiêm chủng, khám 
chữa bệnh, thẻ bảo hiểm y tế… của các 
em là khoảng 2.000 tỷ đồng. Việc làm 
thẻ căn cước cho các em sẽ tiết kiệm 
được chi phí này. Chưa kể, còn có thể 
cắt giảm các chi phí sao y, chứng thực, 
công chứng giấy tờ.

Về nội dung thể hiện trên thẻ căn 
cước, Ủy ban Quốc phòng và An ninh 
đề nghị quy định cụ thể thông tin được 
lưu trữ mã hóa; đánh giá chi phí phát 
sinh khi thay đổi mẫu thẻ căn cước; 
thuyết minh rõ quy định về ghi nơi cư 
trú trên thẻ. [11]

Ngày 2/6/2023, Bộ trưởng Công an Tô 
Lâm thừa ủy quyền của Thủ tướng, 
trình bày Tờ trình về dự án Luật CCCD 
(sửa đổi). [12]

Sau đó, Ủy ban Quốc phòng và An 
ninh đề nghị nghiên cứu kỹ 22 nhóm 
thông tin được tích hợp vào cơ sở dữ 
liệu căn cước để đảm bảo khả thi tránh 
lãng phí. Đồng thời, đề nghị bỏ một số 
thông tin thiếu tính ổn định như nơi 
tạm trú, nơi ở hiện tại, tình trạng khai 
báo tạm vắng, mối quan hệ với chủ hộ, 
số thuê bao di động, địa chỉ thư điện 
tử.

tồn tại và các vấn đề phát sinh cần phải 
xem xét bổ sung. Do đó, Bộ Công an 
xây dựng dự thảo Luật CCCD (sửa đổi) 
[4]. Các quy định mới nhằm cung cấp 
các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu 
để phục vụ người dân, doanh nghiệp 
trên cơ sở sử dụng xác thực, chia sẻ 
bằng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư. Qua đó, giúp đơn giản hóa thủ tục 
hành chính. [5]
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Để đảm bảo tính chính xác, thông tin 
này phải được cập nhật thường xuyên 
khi công dân thay đổi. Các quy định về 
nhóm máu và mống mắt, ADN, giọng 
nói chỉ nên được thu thập, cập nhật 
khi công dân có yêu cầu; thông tin về 
nghề nghiệp nên quy định “trừ công 
an, quân đội và cơ yếu”. [13]

Ngày 10/6/2023, thảo luận tổ tại kỳ họp 
Quốc hội về dự án Luật CCCD (sửa đổi), 
Bộ trưởng Công an Tô Lâm nêu quan 
điểm gọi thẻ CCCD là không chính xác. 
Cụ thể, theo ông Lâm, thẻ căn cước 
không phải giấy chứng nhận công dân, 
nhiều người mất một số quyền công 
dân nhưng vẫn cần căn cước, nhất là 
cho các trường hợp có liên quan sở 
hữu tài sản.

Nêu ý kiến tại phiên thảo luận tổ, 
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám 
đốc Công an Hà Nội, đồng tình việc gọi 
Luật Căn cước giúp mở rộng phạm vi 
điều chỉnh (ngoài công dân Việt Nam 
còn là người gốc Việt Nam chưa xác 
định được quốc tịch).

Một ý kiến được chú ý khác của đại 
biểu Vương Thị Hương (tổ Hà Giang) 
là thông tin công dân trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư có quy định về 
nhóm máu nhưng không phải ai cũng 
biết về nhóm máu của mình, nhất là 
đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó 
khăn. [14]

Nếu quy định thông tin nhóm máu là 
bắt buộc, sẽ khiến người dân tốn thời 
gian, chi phí xét nghiệm và không 
phải ai cũng có điều kiện thực hiện. Vì 
vậy, nên quy định linh hoạt về thông 
tin sinh trắc học ADN theo hướng tùy 
theo nhu cầu của công dân chứ đừng 
bắt buộc.

Chiều 22/6/2023, tham gia thảo luận 
về dự thảo Luật CCCD (sửa đổi), đại 
biểu Nguyễn Thị Thủy (Phó chủ nhiệm 

Ủy ban Tư pháp) băn khoăn khi dự 
thảo đề xuất bỏ thông tin về quê quán 
của công dân trên căn cước. Điều này 
không phù hợp và mâu thuẫn với chính 
nội dung trong Điều 3 của dự thảo, 
nêu định nghĩa CCCD là “là thông tin 
về nhân thân, lai lịch, đặc điểm nhận 
dạng và sinh trắc học của một người”.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (nguyên Viện 
trưởng Viện Huyết học truyền máu 
Trung ương) cho rằng có nhiều ý kiến 
khác nhau về quê quán của công dân. 
Ông đặt nghi vấn: Quê quán thường là 
ghi quê của cha, nhưng cha đã đi xa 
quê gốc, thậm chí ra nước ngoài sinh 
sống từ nhiều đời thì ghi thế nào?

Quan điểm của đại biểu này cho rằng 
không thay đổi tên luật [Luật CCCD 
thành Luật Căn cước] bởi tên hiện 
tại đã đầy đủ, rõ nghĩa và trong sáng. 
Trong khi đó, Phó Giám đốc Sở Tư 
pháp TP. HCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh 
đồng tình việc đổi tên nhằm bổ sung 
đối tượng điều chỉnh là người gốc Việt 
đang sinh sống tại Việt Nam chưa có 
quốc tịch. [15]

Sáng 10/08/2023, nghị trường Quốc 
hội tiến hành phiên họp tiếp thu, 
chỉnh lý dự thảo Luật CCCD (sửa đổi). 
Trong đó nổi bật lên nội dung đề xuất 
người gốc Việt, không có quốc tịch 
đang sinh sống trong nước được cấp 
số định danh và được cấp Giấy chứng 
nhận căn cước. Hầu hết các đại biểu 
Quốc hội đều đồng ý đề xuất này. [16]

Ngày 23/8/2023, RFA tiếng Việt đăng 
bài viết xoay quanh việc đề xuất thu 
thập ADN, giọng nói làm cơ sở dữ liệu 
CCCD của Bộ Công an. Luật sư Đặng 
Đình Mạnh bày tỏ sự ngạc nhiên và lo 
ngại về vấn đề pháp lý và bảo mật cá 
nhân. [17]

Ngày 28/8/2023, hội nghị Đại biểu 
Quốc hội hoạt động chuyên trách cho 
ý kiến dự Luật CCCD (sửa đổi). Sau 
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nhiều lần góp ý, dự thảo mới nhất bổ 
sung vào dữ liệu CCCD thông tin sinh 
trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, 
mống mắt, ADN, giọng nói.

Riêng ADN và giọng nói chỉ được thu 
thập khi người dân tự nguyện cung cấp 
hoặc nhằm phục vụ cho việc giải quyết 
các vụ việc liên quan đến tố tụng.

Ủy ban Quốc phòng An ninh nhất trí 
với tên gọi Luật Căn cước vì sẽ bao quát 
được phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp 
dụng hơn (tức gồm cả công dân Việt 
Nam và người gốc Việt đang sinh sống 
trong nước nhưng chưa xác định được 
quốc tịch). Dự Luật CCCD sửa đổi được 
xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 6, 
Quốc hội khóa 15 cuối năm 2023. [18]

Đại biểu Nguyễn Tạo (Phó trưởng đoàn 
Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng) cho 
rằng các trường thông tin bổ sung vào 
cơ sở dữ liệu căn cước trong dự thảo 
“quá nhiều”. Việc bổ sung ADN, giọng 
nói vào cơ sở dữ liệu là không khả thi 
vì ADN là thông tin bí mật của mỗi 
người. Nhiều ý kiến đồng tình với đại 
biểu này.

Về vấn đề an ninh thông tin, ông Lê 
Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc 
phòng - An ninh của Quốc hội nhấn 
mạnh Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
được kiểm soát an ninh mạng và bảo 
vệ ở mức cao nhất.

Ngày 15/9/2023, Đoàn đại biểu Quốc 
hội TP. HCM tổ chức hội thảo góp ý dự 
án Luật Căn cước. Nhiều đại biểu tham 
gia không đồng ý việc đưa thông tin cư 
trú lên thẻ CCCD. [19]

Ngày 19/10/2023, trả lời báo chí, đại 
biểu Trịnh Xuân An, Ủy viên chuyên 
trách Ủy ban Quốc phòng - An ninh 
của Quốc hội cho biết đến thời điểm 
này đa phần các ý kiến đồng tình với 
quan điểm của Chính phủ lấy tên là 
Luật Căn cước. [20]

Sáng 25/10/2023, dự thảo Luật Căn 
cước trình Quốc hội cho ý kiến. So với 
Luật CCCD 2014, trường thông tin về 
quê quán, vân tay đã được bỏ ra khỏi 
nội dung cần thể hiện căn cước. Thay 
vào đó, quê quán của công dân sẽ được 
tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư.

Các đại biểu đề nghị bỏ luôn thông tin 
cư trú trên thẻ căn cước phòng trường 
hợp sắp xếp lại các đơn vị hành chính. 
[21]

Ngày 30/10/2023, trong một bài viết 
thể hiện​ quan điểm cá nhân về dự luật 
CCCD (sửa đổi), luật sư Lê Quốc Quân 
nêu vấn đề bảo mật dữ liệu khi Bộ 
Công an đang giành quyền quản lý tập 
trung, trong khi không có chuyên môn 
về thông tin. Điều này dễ dẫn đến hệ 
lụy quản lý bao trùm và khả năng cao 
bị mất dữ liệu. [22]

Ngày 15/11/2023, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội cho ý kiến vào việc giải trình, 
tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Căn 
cước.

Ngày 22/11/2023, Báo Quân đội nhân 
dân đăng bài phỏng vấn Thiếu tướng 
Phạm Công Nguyên - Cục trưởng Cục 
Pháp chế và Cải cách hành chính, tư 
pháp Bộ Công an - xoay quanh dự luật 
mới. [23]

Ngày 27/11/2023, Quốc hội thông qua 
Luật Căn cước. Một điểm mới trong 
luật này là người gốc Việt Nam chưa 
xác định được quốc tịch được cấp giấy 
chứng nhận căn cước.

Điều 18 của luật quy định các thông tin 
sẽ thể hiện trên thẻ căn cước gồm: ảnh 
khuôn mặt; số định danh cá nhân; họ, 
chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, 
năm sinh; giới tính; nơi đăng ký khai 
sinh; quốc tịch; nơi cư trú; ngày cấp 
thẻ và hạn sử dụng.
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Mống mắt, ADN, giọng nói; nghề 
nghiệp sẽ được thu thập và tích hợp 
trong cơ sở dữ liệu căn cước. Dữ liệu 
này sẽ được chia sẻ với các cơ sở dữ 
liệu chuyên ngành khác do Bộ Công an 
quản lý.

Điều 46 của luật này cũng quy định: 
“Thẻ Căn cước công dân đã được cấp 
trước ngày Luật này có hiệu lực thi 
hành có giá trị sử dụng đến hết thời hạn 
được in trên thẻ, trừ trường hợp quy 
định tại khoản 3 Điều này. Công dân 
khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang 
thẻ căn cước” và “Chứng minh nhân 
dân còn thời hạn sử dụng thì được sử 
dụng đến hết ngày 31/12/2024”.

Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 
1/7/2024. [24]

Ngày 1/12/2023, trong một bài viết, 
BBC tiếng Việt dẫn ý kiến đáng chú ý 
của luật sư Lê Quốc Quân: “Luật Căn 
cước do Bộ Công an chủ trì biên soạn 
nên tư duy quản lý và giám sát luôn in 
đậm từng câu chữ, cái gì cũng muốn 
thu thập, gom vào để dễ bề quản lý, 
thay vì ban cho công dân sự tự do lựa 
chọn.Tôi cho rằng như một công cụ 
phục vụ lợi ích vội vàng và ngắn hạn 
mà ngăn cản sự sáng tạo lâu dài của 
đất nước”. [25]

Cùng ngày, trang Blog của VOA tiếng 
Việt có bài “Căn cước - một kiểu trở về 
vạch xuất phát!” tổng hợp nhiều nhận 
định của các chuyên gia về dự luật Căn 
cước mới được thông qua.

Nhà giáo Mạc Văn Trang cho rằng: Từ 
ngày “cách mạng” đến nay, mọi thứ 
vận động theo quy luật “đèn cù”, chạy 
tít mù nhưng sau khi quay vòng thì 
quay về lại chỗ ban đầu. [26]

Ngày 23/2/2024, dự thảo Thông tư quy 
định về mẫu thẻ căn cước, mẫu Giấy 
chứng nhận căn cước đang được lấy ý 
kiến đóng góp trong hai tháng, từ ngày 
7/2. Nếu thông tư được thông qua, thẻ 
căn cước mới sẽ được triển khai cấp từ 
1/7, đúng với thời điểm Luật Căn cước 
có hiệu lực.

Theo dự thảo, Bộ Công an đề xuất 6 
thay đổi về các trường thông tin trên 
bề mặt trước và sau của thẻ CCCD gắn 
chip. [27]

Ngày 8/4/2024, Luật Căn cước 2023 
có hiệu lực từ ngày 1/7. Theo đó, nếu 
Chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng 
trong nửa đầu năm 2024, sẽ có giá trị 
đến hết ngày 30/6; Chứng minh nhân 
dân còn thời hạn thì được sử dụng hết 
năm nay 2024. [28]

Ngày 15/4/2024, theo thông tin được 
phát ra, từ ngày 1/7 sắp tới, công an sẽ 
thu thập mống mắt, vân tay, hình ảnh 
khuôn mặt của người dân làm thẻ căn 
cước. [29]

NĂM 2024
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Trung Quốc và bãi Cỏ Mây

Bài được đăng lần đầu trên 
luatkhoa.com ngày 03/04/2024.

Phạm Văn Luật

Đồ họa: Tùy Phong/  Luật Khoa.

Vì sao Trung Quốc muốn chiếm bãi Cỏ Mây?
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Việc lực lượng hải cảnh Trung Quốc 
phun vòi rồng vào các tàu tiếp tế 
dân sự của Philippines hồi tháng 3 

vừa qua ở bãi Cỏ Mây đã đẩy xung đột hai 
nước này ở Biển Đông lên cao chưa từng 
có.

Bãi Cỏ Mây là một bãi cạn lúc nổi lúc chìm, 
nằm cách đường cơ sở của Philippines chỉ 
khoảng 70 hải lý (gần 130 km). Philippines 
trực tiếp quản lý thực thể địa lý này từ 
năm 1999 khi họ kéo con tàu cũ BRP Sierra 
Madre lên bãi cạn Cỏ Mây để làm nơi cho 
binh lính đóng quân [1]. Con tàu này vốn 
được sản xuất từ thế chiến thứ hai, nay đã 
mục nát và có thể sụp đổ xuống biển bất 
kỳ lúc nào. Trung Quốc muốn ngăn chặn 
Philippines thay thế con tàu khác hay bất 
kỳ hoạt động cải tạo đảo nào của nước này 
để làm cơ sở cho binh lý trú đóng.

Thực tế, từ trước tới nay, Trung Quốc 
chỉ tranh cãi ngoại giao với Philippines 
về bãi Cỏ Mây, nhất là khi quan hệ Mỹ - 
Philippines thắt chặt quan hệ đồng minh. 
Từ tháng 3/2023, Trung Quốc hung hăng 
hơn khi đánh chặn hoạt động tiếp tế của 
Philippines để nước này rút binh trên con 
tàu cũ.

Trung Quốc mặc định mọi thứ nằm trong 
đường chữ U (hay còn gọi là đường lưỡi bò) 
trên Biển Đông đều thuộc về họ. Cần lưu 
ý thêm bản thân Trung Quốc cũng không 
biết đường lưỡi bò gồm các nơi nào. Lúc 
thì họ công bố có chín đoạn, lúc thì mười 
đoạn. Họ không công bố chính xác tọa 
độ của từng đoạn. Tuy nhiên, bãi Cỏ Mây 
nằm trong đường lưỡi bò này.

Câu hỏi đặt ra là tại sao bây giờ Trung 
Quốc lại muốn chiếm bãi Cỏ Mây bằng 
vũ lực? Người viết cho rằng mục đích cuối 
cùng của Trung Quốc là kiểm soát tuyến 
đường thương mại hàng hải thứ hai trên 
Biển Đông.

Để thực hiện mưu đồ này, Trung Quốc cần 
chiếm lấy bãi Cỏ Mây để củng cố căn cứ 
quân sự trên đá Vành Khăn (căn cứ này 
chưa rõ thời gian Trung Quốc xây dựng, 
nhưng nhiều tài liệu cho thấy nó có thể 
hoàn thành vào năm 2015 và 2016) và từ 
đó xây dựng thêm một cụm căn cứ quân 
sự mới ở phía đông nam của quần đảo 
Trường Sa.

ÂM MƯU KIỂM SOÁT HAI TUYẾN 
ĐƯỜNG THƯƠNG MẠI
Ở BIỂN ĐÔNG
Cụ thể, trên Biển Đông hiện nay có hai 
tuyến đường biển:

Tuyến thứ nhất đi qua eo biển Malacca 
(sau đây gọi là tuyến Malacca). Eo biển này 
chạy giữa đảo Sumatra của Indonesia và 
Malaysia, nối Ấn Độ Dương ở phía tây và 
Biển Đông ở phía đông. Tuyến Malacca sẽ 
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đi vào Biển Đông, ngang qua đá Chữ Thập 
(Yongshu Jiao 永暑礁, đã bị Trung Quốc 
cải tạo thành đảo nhân tạo với diện tích 
khoảng 270 ha), đá Subi (Zhubi Jiao 渚碧
礁, cũng đã bị cải tạo thành đảo nhân tạo, 
rộng khoảng 400 ha) trên quần đảo Trường 
Sa.

Trên bản đồ, tuyến Malacca nằm phía tây 
quần đảo Trường Sa.

Về eo biển Malacca thì đây được xem là 
cánh cửa kết nối Ấn Độ Dương và Biển 
Đông, trở thành điểm yết hầu đối với nền 
kinh tế Trung Quốc. Trung tâm Nghiên 
cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) ước tính 
khoảng 20% thương mại hàng hải toàn cầu 
và 60% dòng chảy thương mại của Trung 
Quốc được di chuyển qua eo biển Malacca 
và Biển Đông. [2]

Không chỉ với Trung Quốc, eo biển 
Malacca còn đóng vai trò tương tự với 
các nền kinh tế của Đông Bắc Á khác như 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, khi 80% 
lượng dầu khí từ Trung Đông vận chuyển 
đến Đông Bắc Á đi qua eo biển này. [3]

Nói tóm lại, trong hoàn cảnh bình thường, 
phần lớn tàu thuyền đi từ Ấn Độ Dương tới 
Đông Bắc Á, bao gồm Trung Quốc, đều đi 
qua tuyến Malacca.

Đề cập thêm, ngoài cửa phía tây của eo 
biển Malacca, trên Ấn Độ Dương, có một 
chuỗi đảo tên Andaman thuộc chủ quyền 
của Ấn Độ. Đầu năm 2023, Ấn Độ với sự 
giúp đỡ của Hoa Kỳ, đã hoàn thành một 
chuỗi căn cứ quân sự trên tuyến đảo này 
sau nhiều năm xây dựng. Nhưng chuỗi 
căn cứ quân sự này lại án ngữ ngay mặt 
tiền của eo biển Malacca.

Thế nên điều này buộc Trung Quốc phải 
tính toán lại những gì họ định làm với Ấn 
Độ trên dãy Himalaya (chưa biết mưu đồ 
thật sự của Trung Quốc là gì tại Himalaya, 
nhưng nước này đã điều động quân tới 
biên giới Ấn Độ và tăng cường các căn cứ 
quân sự với quy mô cho khoảng 120.000 

quân) [4]. Bởi lẽ, nếu tăng cường sức ép đối 
với Ấn Độ trên đất liền, Trung Quốc sẽ bị 
quốc gia này khóa cổ tại eo biển Malacca. 
[5]

Tuyến thứ hai đi qua Indonesia, vòng qua 
Malaysia, đi qua eo biển đảo Palawan của 
Philippines rồi vào Biển Đông. Tuyến này 
nằm phía đông quần đảo Trường Sa. Khi 
tới Biển Đông, tuyến đường này gặp ngay 
bãi Cỏ Mây và đá Vành Khăn, cách đảo 
Palawan khoảng 70 hải lý (gần 130 km).

Tuyến thứ hai thực tế chủ yếu quan trọng 
với Indonesia và Úc và đóng vai trò dự bị 
nếu tuyến Malacca có vấn đề. Nếu “bộ Tứ” 
Mỹ - Nhật Bản - Ấn Độ - Úc liên thủ và sử 
dụng căn cứ quân sự ở đảo Andaman để 
khóa eo biển Malacca lại thì tàu vận tải 
của Trung Quốc phải sử dụng tuyến thứ 
hai để vào Biển Đông.

Vì lý do đó, Trung Quốc tham vọng biến 
eo biển Palawan thành yết hầu của mình, 
tương tự như ở eo biển Malacca.

Lúc này, căn cứ quân sự của Trung Quốc 
trên đá Vành Khăn ở Trường Sa sẽ trở nên 
vô cùng quan trọng với Trung Quốc khi nó 
án ngữ tuyến đường số hai trên Biển Đông. 
Trung Quốc toan tính các căn cứ quân sự 
trên các đảo nhân tạo mà nước này xây 
dựng trong hơn mười năm qua ở Trường 
Sa sẽ kiểm soát được cả hai tuyến đường 
này.

Cụ thể, trong vòng một thập niên qua, 
Trung Quốc xây dựng các cụm cứ điểm 
phía bắc và phía tây nam Trường Sa. 
Trong đó, cụm cứ điểm phía bắc gồm các 
căn cứ tại đá Subi, căn cứ Gaven, Gạc Ma, 
Huy Gơ. Cụm cứ điểm phía tây nam quần 
đảo Trường Sa gồm các căn cứ tại đá Châu 
Viên, đá Chữ Thập. Mỗi cụm cứ điểm có 
nhiều căn cứ gần nhau, có thể yểm trợ cho 
nhau.

Nhưng căn cứ đá Vành Khăn có ý nghĩa 
chiến lược nhất lại đang nằm trơ trọi và 
không có căn cứ nào khác hỗ trợ. Nhìn 
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xung quanh, gần đá Vành Khăn nhất có 
bãi Cỏ Mây (khoảng 10 hải lý về phía đông) 
hiện do Philippines quản lý với một lực 
lượng quân đội nhỏ đóng quân trên con 
tàu cũ. Còn cách khoảng 10 hải lý về phía 
tây bắc là bãi Ba Đầu, thuộc đảo Sinh Tồn 
Đông (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt 
Nam).

Nếu có thể đẩy Philippines ra khỏi bãi Cỏ 
Mây, Trung Quốc sẽ chiếm đóng và xây 
dựng được căn cứ tại đây để tạo thế tam 
giác “Cỏ Mây - Gạc Ma - Vành Khăn”.

Eo biển Malacca nếu bị Ấn Độ khóa lại 
thì sẽ thành “cửa tử” đối với Trung Quốc. 
Nhưng chiếm được bãi Cỏ Mây, Trung 
Quốc vẫn có sinh lộ thứ hai. (còn tiếp) q
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Bài viết trước, tác giả đã phân tích âm 
mưu của Trung Quốc với bãi Cỏ Mây 
(do Philippines quản lý). Ở kỳ này, 

người viết tiếp tục phản ánh câu chuyện 
Trung Quốc dùng chiêu trò truyền thông 
nhằm bóp méo sự thật.

Xung đột giữa Trung Quốc và Philippines 
tại bãi Cỏ Mây ở Trường Sa tiếp tục nóng 
lên khi lực lượng hải cảnh Trung Quốc tiếp 
tục gây hấn bằng việc phun vòi rồng vào 
các tàu tiếp tế dân sự của Philippines cho 
binh sĩ đồn trú trên bãi Cỏ Mây. [1]

TỐ NGƯỢC PHILIPPINES VÀ MỸ 
CẤU KẾT NHAU

Dù đứng ở góc độ nào, hành động của 
Trung Quốc đã chứng minh nước này là 
kẻ xâm lược. Phán quyết của Tòa Trọng 
tài thường trực (Tòa PCA) vào năm 2016 
khẳng định các bãi cạn lúc nổi lúc chìm 
không phải là “lãnh thổ” để có thể đòi hỏi 
chủ quyền. Nhưng với những thực thể lúc 
nổi lúc chìm, nằm trong 200 hải lý (khoảng 
370 km) thềm lục địa của một quốc gia ven 
biển, thì nó sẽ thuộc về thềm lục địa của 
quốc gia đó.

Toà PCA cũng khẳng định như vậy với 
bãi Cỏ Mây hiện do Philippines quản lý: 
thực thể địa lý này có tính chất lúc nổi lúc 
chìm và cách bờ biển Philippines khoảng 
80 hải lý. Do đó nó thuộc về thềm lục địa 
Philippines. [2]

Đồ họa: Shiv/  Luật Khoa.

KỲ 2: TUNG TIN GIẢ
Trung Quốc và bãi Cỏ Mây

Bài được đăng lần đầu trên 
luatkhoa.com ngày 04/04/2024.

Phạm Văn Luật

Đồ họa: Tùy Phong/  Luật Khoa.
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Đứng trước hành động của Trung Quốc đối 
với Philippines, Việt Nam khá bình thản. 
Nhưng đây không hẳn là lựa chọn khôn 
ngoan. Việt Nam đã quên Trung Quốc từng 
tấn công mình theo kiểu tin giả này năm 
2023?

Còn nhớ, ngày 18/8/2023, Tiến sĩ Jay 
Batongbacal, Viện trưởng Viện nghiên cứu 
vấn đề hàng hải và Luật Biển tại Đại học 
Philippines, nói với tờ Inquirer rằng Trung 
Quốc tạo ra “dư luận chiến” suốt nhiều 
ngày liền nhằm bóp méo sự thật về tranh 
chấp Biển Đông, chia rẽ nội bộ Philippines 
và mối quan hệ hai nước Philippines và 
Việt Nam.

Ngoài ra, Tiến sĩ Jay Batongbacal và ông 
Antonio Carpio, nguyên Thẩm phán Tòa 
án Tối cao Philippines, cũng phát ngôn 
trên tờ Inquirer về việc Trung Quốc đã 

TRUYỀN THÔNG BẨN

Nói cách khác, nhìn từ phán quyết PCA 
2016, việc Trung Quốc đánh chặn tàu 
tiếp tế của Philippines cho bãi Cỏ Mây 
để cưỡng bách nước này phải rút lui khỏi 
thực thể mình đang quản lý là một hành vi 
xâm lược.

Nhưng điều đáng nói, khi mà Philippines 
lên án hành động Trung Quốc cản trở tàu 
tiếp vận của mình, thì Trung Quốc lại tố 
cáo ngược lại Philippines, Hoa Kỳ hiệp 
đồng tung tin giả và chính hai nước này 
mới là bên gây ra xung đột.

Cụ thể, tờ Global Times của Trung Quốc 
viết: Người ta đã phát hiện ngoài việc 
trực tiếp khuấy động các xung đột ở Biển 
Đông, Philippines còn hợp tác với một số 
lực lượng chống Trung Quốc của Hoa Kỳ 
để phát động một cuộc “chiến tranh nhận 
thức”. Tất cả nhằm phỉ báng Trung Quốc 
về vấn đề Biển Đông, ảnh hưởng nghiêm 
trọng hình ảnh Trung Quốc với quốc tế và 
tạo ra sự chia rẽ giữa Trung Quốc với các 
quốc gia liên quan trong khu vực này. [3]

mua chuộc họ bằng tiền để họ phát ngôn 
sai sự thật.

Hai vị này cho tờ Inquirer biết vào tháng 
7/2023, một số cá nhân không rõ danh tính 
đã gửi email và tin nhắn cho họ, hứa trả 
tiền để họ viết về việc “quân sự hóa Biển 
Đông” của Việt Nam. [4]

Tiến sĩ Jay Batongbacal và ông Antonio 
Carpio cùng nhiều nhà nghiên cứu, giới 
an ninh và tư pháp của Philippines không 
dễ bị dụ dỗ bởi những lời mua chuộc đó. 
Nhưng có có những tờ báo của Philippines 
tiếp tay cho chiến dịch truyền thông bẩn 
này của Trung Quốc. Đó là hai tờ báo của 
Philippines là Manila Times và Manila 
Bulletin.

Ngày 16/7/2023, tờ Manila Times vu cáo 
Việt Nam lên kế hoạch quân sự hóa các 
thực thể địa lý ở Trường Sa như đảo Phan 
Vinh (tức Pearson), đá Tiên Nữ (tức Pigeon 
hoặc Tennent) và bãi Thuyền Chài (tức 
Maskardo hoặc Barque Canada). Bài báo 
cũng cho biết Việt Nam sẽ gửi quân đồn 
trú đến các thực thể địa lý này, sau khi cải 
tạo, nâng cấp. [5]

Tuy nhiên, trên thực tế, Việt Nam đã có 
quân đồn trú tại các thực thể địa lý trên từ 
lâu. Trên đảo Phan Vinh, từ lâu Việt Nam 
đã xây dựng một ngôi chùa, căn cứ quân sự 
và bố trí nhiều khí tài [6]. Việt Nam cũng 
đã có quân đồn trú trên đá Tiên Nữ dù quy 
mô nhỏ hơn căn cứ Phan Vinh [7]. Còn bãi 
Thuyền Chài là một trong mười hai thực 
thể mà Việt Nam đã đóng quân trong hai 
năm 1987 và 1988 [8]. Thuyền Chài cũng là 
một trong số ít các thực thể địa lý nơi Việt 
Nam có chăn nuôi, trồng rau xanh và có 
trạm phát điện. [9]

Manila Times bóp méo sự thật bằng cách 
biến việc Việt Nam đã đóng quân từ lâu 
trên ba thực thể Phan Vinh, Tiên Nữ, 
Thuyền Chài thành một kế hoạch sắp sửa 
xảy ra. Bằng cách này, tờ báo gọi Việt Nam 
là bên “hung hăng” (aggressively) trên 
Biển Đông.
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Đến ngày 1/8/2023, tờ Manila Bulletin lại 
đưa tin về một cuộc biểu tình của khoảng 
50 người Philippines phản đối Việt Nam 
đàn áp ngư dân Philippines và kêu gọi 
Việt Nam “hãy cho ngư dân của chúng tôi 
đánh cá để nuôi gia đình mình”, “hãy hiểu 
hoàn cảnh của những ngư dân nghèo của 
Philippines”. [10]

Điểm chung của hai tờ báo Philippines 
này là đều mô tả Việt Nam là bên gây ra 
căng thẳng trên Biển Đông và gây hại cho 
Philippines giữa lúc Trung Quốc đang 
đánh chặn Philippines tiếp tế cho binh sĩ 
đồn trú trên bãi Cỏ Mây.

Ngay lập tức, sau khi những bài báo đó 
được đăng tải, Trung Quốc liền tung tin 
chuyện Philippines từng hứa di dời con 
tàu cho binh lính đồn trú khỏi bãi Cỏ Mây.
Nhưng chính quyền Philippines lập tức 
phủ nhận thông tin này. [11]

Đến giữa tháng 8/2023, chính khách và 
học giả Philippines lên tiếng phản bác 
thông tin của các tờ báo được xuất bản 
trong chính nước mình.

Tờ Inquirer đưa tin ông Jonathan Malaya, 
Thư ký kiêm người phát ngôn Hội đồng 
An ninh Quốc gia (NSC) của Philippines 
khẳng định “các tay sai chính trị” của 
Trung Quốc ủng hộ các yêu sách của Bắc 
Kinh đối với Biển Tây Philippines (tức Biển 
Đông) đang làm xói mòn lập trường của 
Philippines trước các yêu sách hàng hải 
của Trung Quốc.

Ông Jonathan Malaya nhắc lại thông tin 
bẩn của Trung Quốc rằng Philippines từng 
“hứa sẽ di dời con tàu BRP Sierra Madre 
khỏi bãi Cỏ Mây”. là một chiêu trò của Bắc 
Kinh nhằm lay chuyển dư luận Philippines 
theo hướng có lợi cho Trung Quốc [12]. 
Trung Quốc đã “ném đá giấu tay” bằng 
cách điều khiển một số hãng truyền thông 
Philippines để tấn công Việt Nam.

Những hoạt động tung tin giả của Trung 
Quốc thông qua các công ty truyền thông 
nước ngoài không phải là một hoạt động 
đơn lẻ. Nó là một trong ba loại hình chiến 
tranh mà nước này gọi là “tam chủng 
chiến pháp”. Hãy xem xét rõ hơn về ba loại 
hình chiến tranh này ở kỳ sau. (còn tiếp) q
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Ở hai bài viết trước, tác giả đã phân tích mưu đồ thật sự của Trung Quốc khi gây hấn với Philippines 
ở bãi Cỏ Mây và chiêu trò bóp méo sự thật bằng 

truyền thông bẩn. Ở bài này, người viết giới thiệu về “tam 
chủng chiến pháp” của Trung Quốc đối với một địa bàn 
cụ thể liên quan tới Việt Nam: Biển Đông.

Năm 2022, ông Joshua Kurlantzick, chuyên gia cấp cao 
về Đông Nam Á của Hội đồng quan hệ đối ngoại Hoa Kỳ,

Đồ họa: Shiv/ Luật Khoa.

Bằng một diễn ngôn lấp lửng, nước đôi, Trung Quốc loại trừ 
ảnh hưởng của Mỹ ở Biển Đông.

KỲ 3: MẬP MỜ CÁI GỌI LÀ 
‘LỢI ÍCH CỐT LÕI’

Trung Quốc và bãi Cỏ Mây

Bài được đăng lần đầu trên 
luatkhoa.com ngày 05/04/2024.

Phạm Văn Luật
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xuất bản quyển sách tên “Beijing’s 
Global Media Offensive: China’s Uneven 
Campaign to Influence Asia and the 
World” (tạm dịch: “Cuộc tấn công truyền 
thông toàn cầu của chính quyền Bắc 
Kinh”). [1]

Joshua Kurlantzick phân tích chiến lược 
chính trị tổng thể của chính quyền Bắc 
Kinh để thao túng truyền thông của nước 
ngoài, ở các địa bàn chính trị chủ chốt, 
bao gồm Mỹ, Nhật Bản, các nước khu vực 
Châu Âu, Đông Nam Á. Mục đích của cuộc 
chiến truyền thông này là thực hiện chiến 
lược “dư luận chiến”.

Đây là một trong ba chiến lược chiến 
tranh mà Trung Quốc gọi là “tam chủng 
chiến pháp” (三种战法, ba loại hình chiến 
tranh), được chính thức công bố từ 2003 
gồm chiến tranh tâm lý, chiến tranh dư 
luận và chiến tranh pháp lý.

Trong đó, chiến tranh tâm lý có mục đích 
phá vỡ tinh thần đối phương, từ đó triệt hạ 
năng lực chiến đấu của họ.

Chiến tranh dư luận (dư luận chiến) có 
mục đích gây ảnh hưởng, định hình, đúc 
khuôn ý kiến, nhận thức của đám đông, 
công chúng, ở cả Trung Quốc và quốc tế, 
thu hút họ ủng hộ các hoạt động quân sự 
của Trung Quốc, hoặc ít nhất cũng không 
phản đối hoặc không dám hành động đi 
ngược lại lợi ích của Trung Quốc.

Chiến tranh pháp lý nhắm đến việc khai 
thác, diễn giải, áp dụng luật pháp quốc tế 
và các nước khác theo hướng có lợi cho 
Trung Quốc. Ba loại hình chiến tranh này 
được phối hợp với nhau mật thiết vì đều 
tác động tới tinh thần (tâm lý, nhận thức) 
của đối phương.

Trong đó, “dư luận chiến” đã được Trung 
Quốc nâng cấp lên thành “chiến tranh 
nhận thức” khi áp dụng AI. Quân đội 
Trung Quốc có chỉ huy tác chiến liên hợp 
trong thông tin tuyên truyền.

DIỄN NGÔN HAI MẶT
Một trong những cách Trung Quốc thực 
hiện trò “dư luận chiến” là sử dụng khái 
niệm nào đó một cách thiếu nhất quán để 
đối phương lúng túng, không biết phản 
bác thế nào.

Ví dụ điển hình là “lợi ích cốt lõi” (core 
interest) mà Trung Quốc dùng cho Biển 
Đông.

Michael Swaine, nhà nghiên cứu của Quỹ 
Carnegie vì Hòa bình Quốc tế (Carnegie 
Endowment of International Peace), phân 
tích cách Trung Quốc sử dụng khái niệm 
“lợi ích cốt lõi” giai đoạn 2000 - 2011. [2]

Ông phát hiện rằng những năm 2000, 
Trung Quốc dùng khái niệm này để ám chỉ 
Đài Loan, sau đó áp dụng cho Tây Tạng và 
Tân Cương. Rồi cuối cùng, Trung Quốc gọi 
Biển Đông là “lợi ích cốt lõi”.

Với Biển Đông, Trung Quốc từng bước 
tăng dần “nhận thức” của Mỹ và phương 
Tây rằng nơi đây là “lợi ích cốt lõi” của 
họ. Mỹ phải dần thích nghi với “thực tế” 
này, hơn là tập trung nhận thức về mức 
độ nghiêm trọng của vấn đề để rồi gây ra 
nhiều chuyện không thuận lợi cho Trung 
Quốc.

Năm 2009, Tuyên bố chung Mỹ - Trung 
được công bố nhân chuyến thăm của cựu 
Tổng thống Barack Obama tới Bắc Kinh có 
câu: “Hai nước nhất trí rằng việc tôn trọng 
lợi ích cốt lõi của nhau là điều vô cùng 
quan trọng. Bởi nó sẽ đảm bảo cho sự tiến 
bộ ổn định trong quan hệ hai nước.” [3]

Bản tuyên bố chung này không nói rõ Biển 
Đông có phải là một trong những “lợi ích 
cốt lõi” của Trung Quốc hay không. Nhưng 
cũng trong năm đó, một quan chức cấp 
cao Trung Quốc nói với Mỹ rằng họ coi 
Biển Đông là “lợi ích cốt lõi”. [4]



Trung Quốc và bãi Cỏ Mây - Kỳ 3: Mập mờ cái gọi là ‘lợi ích cốt lõi’

Số tháng Năm, 2024 65

Trung Quốc không tuyên bố rõ ràng trong 
một văn bản nào, thay vào đó, lại dùng 
một quan chức cấp cao để truyền đi thông 
điệp. Michael Swaine chỉ ra rằng cho đến 
năm 2011, Trung Quốc luôn né tránh khi 
được Hoa Kỳ hỏi “Biển Đông có phải là lợi 
ích cốt lõi của Trung Quốc hay không?”. 
Nhưng Trung Quốc sẽ chủ động nói ra 
điều đó trong chừng mực có thể kiểm soát 
tình thế.

Năm 2010, tại sự kiện đối thoại chiến lược 
và kinh tế Mỹ - Trung, có một quan chức 
Trung Quốc đề cập với Ngoại trưởng Hoa 
Kỳ lúc đó là Hillary Clinton rằng “Biển 
Đông là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc”. [5]
Thế rồi, đến năm 2011, nhân chuyến 
thăm của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tới Mỹ, 
phía Trung Quốc lại không trả lời câu hỏi 
của phóng viên New York Times là Biển 
Đông có phải là “lợi ích cốt lõi” của họ hay 
không. [6]

Bằng cách đó, Trung Quốc tạo ra tình 
huống mập mờ và nước đôi: vừa khẳng 
định Biển Đông là lợi ích cốt lõi của mình, 
vừa khiến cho Mỹ không thật sự coi đây là 
vấn đề quan trọng.

Kết quả Trung Quốc muốn đạt được là 
Mỹ không thật sự coi Biển Đông là địa 
bàn trọng yếu để hành động. Không phải 
ngẫu nhiên khi từ thời Tổng thống Barack 
Obama đến thời Donald Trump cầm 
quyền, Trung Quốc ồ ạt cải tạo các đảo và 
xây dựng căn cứ quân sự ở Trường Sa như 
tại Subi, Gạc Ma, Tư Nghĩa, Ga Ven, Châu 
Viên, Chữ Thập… mà không gặp bất kỳ 
một trở ngại nào từ phía Mỹ.

LOẠI MỸ RA KHỎI CUỘC CHƠI
Năm 2022, nhà nghiên cứu Gregory B. 
Poling xuất bản cuốn sách “On Dangerous 
Ground: America’s Century in the South 
China Sea” (tạm dịch: “Trên miền chiến 
địa: Thế kỷ của Hoa Kỳ ở Biển Đông”) [7]. 
Tác giả phân tích quá trình Trung Quốc 
xây dựng hàng loạt căn cứ quân sự trên 
các đảo nhân tạo suốt một thập niên qua ở 

Trường Sa mà không gặp bất kỳ một phản 
kháng đáng kể nào từ Mỹ.

Phản ứng duy nhất của Mỹ, theo Gregory 
Poling, là cho tàu chiến thực hành “quyền 
tự do hàng hải” trên Biển Đông. Hoạt động 
này của Mỹ về cơ bản không gây ra bất kỳ 
thiệt hại nào cho Trung Quốc, không khiến 
cho Trung Quốc phải chùn bước.

Chúng ta có thể thấy gì từ việc Hoa Kỳ 
và phương Tây phản ứng một cách yếu 
ớt trong suốt những năm Trung Quốc cải 
tạo đảo và xây dựng các căn cứ quân sự ở 
Trường Sa? Nó minh hoạ chính xác những 
gì mà Stefan Halper mô tả trong một 
nghiên cứu của mình về “tam chủng chiến 
pháp” của Trung Quốc. [8]

Stefan Halper nói mục tiêu của “tam chủng 
chiến pháp” là phá vỡ khả năng ra quyết 
định của đối phương. Nó nuôi dưỡng sự 
hoài nghi, sự mơ hồ trong nhận thức của 
đối phương, suy giảm ý chí ra quyết định 
của họ.

Ngay từ 2013, khi Trung Quốc mới đang 
khởi động việc chiến dịch xây dựng đảo 
nhân tạo và căn cứ quân sự trong nhiều 
năm, Stefan Halper đã chỉ ra “tam chủng 
chiến pháp” được áp dụng thế nào ở Biển 
Đông.

Bằng cách tung ra những phát ngôn trái 
ngược nhau hoặc lấp lửng về việc liệu Biển 
Đông có phải là “lợi ích cốt lõi” hay không, 
Bắc Kinh “thao túng nhận thức và tâm lý” 
của Hoa Kỳ để họ thuận lợi hành động. [9]
Năm 2016, Giáo sư chính trị học tại MIT 
Taylor Fravel đã tổng kết lại chính sách của 
chính quyền Obama với Biển Đông [10]. 
Theo Taylor Fravel, chính sách của Mỹ đối 
với Biển Đông đã nhất quán từ những năm 
2000, cụ thể gồm ba điểm chính:

•	 Nhất quán trung lập trước các tuyên 
bố chủ quyền.

•	 Nhấn mạnh rằng nên theo đuổi những 
quy trình và nguyên tắc mà các khiếu 
nại (của bên bị cưỡng bách) hơn là kết 
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quả cuối cùng của hoạt động khiếu nại 
đó. Mỹ cũng không chú ý tới cách giải 
quyết các tranh chấp cơ bản.

•	 Cho Trung Quốc thấy cái giá phải trả 
nếu theo đuổi các yêu sách không phù 
hợp với luật pháp quốc tế.

Cả ba phương hướng hành động này của 
Mỹ đối với Biển Đông cho thấy rằng Bắc 
Kinh đã thành công trong việc làm cho Mỹ 
đứng ngoài cuộc trong vấn đề Biển Đông. 
Điều đó cũng tạo ra hoài nghi của các nước 
Đông Nam Á đối với cam kết của Mỹ tại 
khu vực này.

Tất nhiên không dễ có ngay câu trả lời cho 
câu hỏi “phải làm gì?”. Nhưng để giải quyết 
vấn đề thì trước hết phải thừa nhận rằng 
có vấn đề đang tồn tại. Việt Nam nói riêng 
và các nước nói chung sẽ có hành động 
gì khi nhận ra những chiêu gây hấn, thao 
túng dư luận này của Trung Quốc, nói cách 
khác, sẽ đối phó “dư luận chiến” như thế 
nào? q
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TỔNG THỐNG ĐẮC CỬ 
INDONESIA SẼ LÀM GÌ VỚI 

VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG?

Bài được đăng lần đầu
trên luatkhoa.org ngày 25/04/2024.

James Chang

Indonesia sẽ làm gì trước sự cạnh tranh 
Mỹ - Trung và vấn đề Biển Đông?

Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại Lễ Đường 
Nhân Dân, Bắc Kinh vào ngày 1/4/2024. Nguồn ảnh: X (Twitter) của Prabowo Subianto.
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Indonesia, nước lớn nhất Đông Nam Á 
và là một trong những nền dân chủ lớn 
nhất thế giới, có tiếng nói quan trọng 

trong vấn đề Biển Đông.

Họ không đơn thuần chỉ là một trong các 
bên tranh chấp trên biển.

Ai là nhà lãnh đạo của Indonesia, vì thế, 
rất đáng quan tâm.

Những ngày qua, truyền thông đưa tin 
người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng 
thống ngày 14/2 là ông Prabowo Subianto. 
Ông sẽ nhậm chức tổng thống Indonesia 
vào tháng Mười tới.

Nhưng có một câu hỏi quan trọng liên 
quan đến Việt Nam và an ninh khu vực là 
ông Prabowo Subianto sẽ có chính sách 
đối ngoại như thế nào? Cụ thể, Indonesia 
sẽ làm gì trước sự cạnh tranh Mỹ - Trung 
và vấn đề Biển Đông?

Hồi 2/4, ông Prabowo Subianto kết thúc 
chuyến thăm đầu tiên tới Trung Quốc kể 
từ khi đắc cử.

Từng là người chỉ trích Trung Quốc rất 
mạnh mẽ, nay trên cương vị nguyên thủ 
quốc gia, ông Prabowo thể hiện quan 
điểm phải duy trì quan hệ chặt chẽ với Bắc 
Kinh. Việc ông Prabowo chọn Trung Quốc 
cho chuyến công du ngoại quốc đầu tiên 
-  trước cả các nước láng giềng - cũng đủ 
cho thấy tầm quan trọng của Bắc Kinh đối 
với ông.

Tuy nhiên, còn phải xem vị tổng thống đắc 
cử làm thế nào để giữ được thế cân bằng 
trong mối quan hệ với hai cường quốc 
Mỹ và Trung Quốc khi hai nước này đang 
tranh giành ảnh hưởng tại khu vực Đông 
Nam Á.

Trước đây, ông Prabowo từng nói Indonesia 
vẫn theo đuổi chính sách phi liên kết và 
muốn giữ quan hệ tốt với cả Trung Quốc 
lẫn Mỹ.

Những vấn đề của Indonesia đối với Biển 
Đông thì Việt Nam cũng gặp tương tự. 
Không ai muốn chiến tranh xảy ra. Nhưng 
khả năng xảy ra chiến tranh ở khu vực Ấn 
Độ Dương - Thái Bình Dương vẫn còn đó, 
thậm chí tiếp tục gia tăng do đối đầu ngày 
càng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc 
cũng như căng thẳng gia tăng liên quan 
đến các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.

THÂN THIỆN VỚI TRUNG QUỐC

DÂN INDONESIA COI
TRUNG QUỐC LÀ MỐI ĐE DỌA

Tranh chấp Biển Đông luôn là một trong 
những vấn đề an ninh quan trọng nhất của 
Indonesia. Đây là điểm nóng duy nhất có 
nguy cơ xảy ra xung đột quân sự với nước 
ngoài.

Xem xét những gì đã và đang xảy ra giữa 
Trung Quốc và Philippines ở bãi Cỏ Mây 
hay ở bãi cạn Scarborough, chúng ta có 
thể thấy, Trung Quốc sẽ không giảm bớt 
tham vọng và hành động hiếu chiến ở Biển 
Đông.

Indonesia không phải là một bên có yêu 
sách chủ quyền ở Biển Đông, nhưng Vùng 
Đặc quyền Kinh tế (EEZ) của nước này 
ở Biển Bắc Natuna nằm trong cái gọi là 
“Đường chín đoạn” mà Bắc Kinh vẽ ra để 
đòi chủ quyền đối với 90% diện tích Biển 
Đông.

Trong những năm gần đây, ở vùng biển 
tranh chấp này đã nhiều lần xảy ra các 
cuộc đụng độ. Hồi tháng 12/2022, Trung 
Quốc đã điều tàu Hải cảnh 5901, tàu bảo vệ 
bờ biển lớn nhất thế giới, tiến hành tuần 
tra ở Biển Bắc Natuna. [1]

Hiện Indonesia dưới chính sách của Tổng 
thống đương nhiệm Joko Widodo vẫn đang 
nghiêng về Trung Quốc trong các vấn đề 
kinh tế, nhưng gần gũi hơn với Mỹ và 
các đồng minh của Washington về quốc 
phòng.
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Nếu chiến tranh xảy ra, Việt Nam sẽ dễ bị 
tổn thương. Việt Nam thậm chí không có 
khả năng bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền của 
mình trước sức mạnh và sự hiếu chiến của 
Trung Quốc.

Do đó, Việt Nam không thể tiếp tục chỉ dựa 
vào sức mạnh mềm để theo đuổi hòa bình. 
Là cường quốc tầm trung ở Đông Nam Á, 
Việt Nam cần một quân đội mạnh hơn để 
có thể lên tiếng một cách mạnh mẽ và 
đáng tin cậy về nhiều vấn đề, đặc biệt là về 
hòa bình và an ninh toàn cầu.

Việt Nam cũng cần đầu tư ít hơn vào 
ASEAN và dành nhiều thời gian cũng như 
nguồn lực ngoại giao hơn vào mối quan hệ 
với các quốc gia khác có chung mối quan 
tâm về quốc phòng và an ninh.

Chỉ có như vậy, Việt Nam mới có thể đối 
mặt với bất kỳ mối đe dọa an ninh nào mà 
đất nước có thể gặp phải, kể cả trong việc 
giao thiệp với lãnh đạo các cường quốc. q
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Với cuốn “Ngo Dinh Diem - Une 
tragédie vietnamienne” (tạm dịch 
là “Ngô Đình Diệm - Một bi kịch 

Việt Nam”), xuất bản năm 2018, luật gia 
Paul Rignac phản bác nhiều quan điểm 
ở Pháp về chiến tranh Đông Dương nói 
chung và ông Ngô Đình Diệm nói riêng.

Paul Rignac cho rằng Pháp có quá nhiều 
thông tin không đúng về Ngô Đình Diệm. 
Tác giả viết: “Chúng tôi không bao che cho 
những sai lầm mà ông Ngô Đình Diệm đã 
phạm phải [...] Chúng tôi muốn đánh giá 
ông một cách công bằng”.

CUỐN SÁCH ĐÒI LẠI CÔNG BẰNG CHO 
NGÔ ĐÌNH DIỆM

Ái Thư
Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com ngày 02/04/2024.

ĐỌC SÁCH CÙNG ĐOAN TRANG

Phần một của cuốn sách nói về xuất thân 
và quá trình bước vào con đường chính 
trị của ông Ngô Đình Diệm. Phần hai kể 
về thời điểm ông lên nắm quyền cùng 
các chính sách của ông. Đan xen các nội 
dung, Paul Rignac cũng lồng ghép các câu 
chuyện kể về bà Trần Lệ Xuân (vợ của Ngô 
Đình Nhu, tức em trai Ngô Đình Diệm), 
cuộc khủng hoảng Phật giáo ở miền Nam, 
sự suy thoái của chế độ và việc hai anh em 
nhà tổng thống bị ám sát.

Với nội dung lôi cuốn, ngôn ngữ dễ hiểu, 
quyển sách làm nổi bật lên hình ảnh của 
vị tổng thống quá cố và những ước mong 
về đất nước mà ông muốn xây dựng.
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Thời Pháp thuộc, người Việt làm quan 
luôn cảm thấy bị xúc phạm danh dự, dù 
hưởng lợi từ nền bảo hộ của Pháp hay 
thân thiết với người Pháp đến cỡ nào. 
Điều này một phần vì tinh thần dân tộc, 
chủ quyền, phần khác vì thực dân luôn tỏ 
ra kiêu ngạo với lợi thế quân sự và công 
nghệ của mình.

Nhưng thời này làm quan không phải nhờ 
“cha truyền con nối” mà đều phải dựa vào 
khoa cử, có thực lực, tài năng. Đa số trí 
thức Việt lúc này nêu cao tinh thần dân 
tộc quyết liệt đến mức “không có chỗ cho 
chủ nghĩa cá nhân”. Với họ, yêu nước thể 
hiện ở sự học tập không ngừng nghỉ ở 
nhiều lĩnh vực vì mục đích cứu nước. 

Trong số đó có Ngô Đình Diệm. 

Ông được sinh ra trong một gia đình làm 
quan và theo đạo Công giáo lâu đời. Gia 
đình ông đều thành thạo tiếng Pháp và 
hiểu biết về chữ Hán và chữ Nôm.

Nhưng vừa làm quan, vừa theo đạo Công 
giáo là hiếm có và không dễ dàng trong xã 
hội bấy giờ. Thế nên, dòng họ Ngô Đình 
lúc nào cũng cố gắng giữ địa vị xã hội và 
truyền thống tôn giáo của mình. Như cha 
Ngô Đình Diệm là ông Ngô Đình Khả đã 
từ bỏ mọi bổng lộc để chống lại thực dân 
Pháp nhằm tỏ lòng trung thành với vua 
Thành Thái.

Địa vị xã hội, tài năng xuất chúng không 
phải là lý do chính để Paul Rignac cho 
rằng hiếm có ai xứng đáng hơn Ngô Đình 
Diệm để trở thành lãnh đạo miền Nam ở 
thời điểm đó.

Paul Rignac viết: “Cuộc nội chiến, chia cắt 
với miền Bắc; sự phân tán của các phong 
trào dân tộc; các cuộc lưu vong của phe đối 
lập là những lý do thực tế hơn nhiều để giải 
thích bối cảnh thiếu vắng một người lãnh 
đạo”.

TINH THẦN DÂN TỘC 
DƯỚI TRƯỚNG PHÁP

Chưa kể, lúc Ngô Đình Diệm nhậm chức, 
chính trị trong và ngoài nước đầy biến 
loạn. Ngoài nước, thế giới bước vào giai 
đoạn Chiến tranh Lạnh, các cuộc đấu 
tranh chống cộng, cuộc phi thực dân 
hoá ở Đông Dương nổ ra. Còn trong nước 
bùng lên mâu thuẫn nội bộ Nam - Bắc, 
phe cộng sản và phe chống cộng sản hay 
giữa các nhóm chính trị tôn giáo và mafia.
Paul Rignac cũng dành nhiều trang để 
phân tích thái độ chống Pháp của Ngô 
Đình Diệm trong những chính sách quân 
đội. Ông muốn loại bỏ ảnh hưởng của 
Pháp khi “Việt Nam hóa” quân đội Việt 
Nam Cộng hòa bằng cách yêu cầu Pháp 
chuyển giao mọi công tác của Quân đội 
Quốc gia Việt Nam vốn khi đó còn phụ 
thuộc vào bộ chỉ huy của Pháp. Ông chủ 
trương đưa lính Pháp về nước một cách 
quyết liệt.

Nhưng tinh thần dân tộc trong con người 
ông cũng dẫn đến nhiều chủ trương 
kháng Pháp thái quá.

Điển hình là việc ông ra lệnh đốt cháy 
biểu tượng và huy chương Pháp; buộc 
binh lính Việt Nam phải thay đổi quân 
phục mới và đốt quân phục Pháp. Những 
chính sách này làm giảm uy tín của ông và 
gây tâm lý bất an cho binh lính Việt Nam, 
bởi họ được người Pháp đào tạo, coi nhiều 
lính Pháp là đồng đội trong suốt một thời 
gian dài.

Chưa kể, Ngô Đình Diệm còn đuổi những 
người Pháp có công với triều Nguyễn về 
nước, bất đồng với Thượng thư Bộ Lại 
Phạm Quỳnh vì chủ trương sẵn sàng hòa 
giải với Pháp, gây hiềm khích với Nguyễn 
Văn Hinh vì vị tướng này trung thành với 
Pháp.

Những hành động bài Pháp này của Ngô 
Đình Diệm, theo Paul Rignac, đã khiến 
cho sự chia rẽ trong nội bộ người Việt lúc 
bấy giờ sâu sắc hơn.

Nhưng có phải ông Ngô Đình Diệm là một 
nhà độc tài, độc ác, còn ông Hồ Chí Minh 
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mới là lãnh đạo đức độ, đại lượng như đại 
đa số tài liệu Pháp khi đó mô tả không?

Paul Rignac nói không. Ông cho rằng hậu 
thế phải đánh giá khách quan hơn những 
chủ trương xóa sổ ảnh hưởng Pháp của 
Ngô Đình Diệm, nhất là thông qua so 
sánh hai miền Bắc, Nam.

Tại miền Nam, vẫn có hơn 10.000 người 
Pháp ở lại và phát triển sự nghiệp thành 
đạt. Ảnh hưởng của văn hóa Pháp, những 
ngôi trường nói tiếng Pháp không ngừng 
gia tăng ở vùng đất này. Trong khi đó, ở 
miền Bắc, những gì thuộc về giá trị Pháp 
bị chủ nghĩa Mác - Lênin thay thế hoàn 
toàn.

Rõ ràng, miền Nam Việt Nam vẫn đối 
xử thân thiện với người Pháp và văn hóa 
Pháp hơn miền Bắc.

Ngay cả những người thân tín và trung 
thành cũng hoài nghi con đường chính trị 
đỉnh cao của ông Ngô Đình Diệm. Nhưng 
sự thành công ở thời kỳ đầu của Ngô Đình 
Diệm là đáng ghi nhận, và tất nhiên nó 
nhờ nhiều yếu tố.

Một mặt, ông Diệm có lòng quyết tâm sắt 
đá và đà chuẩn bị dài hơi. Mặt khác, sự 
nghiệp chính trị của ông còn nhờ công 
tác truyền thông xuất sắc, khả năng vận 
động ngoại giao quốc tế của các em trai 
Ngô Đình Cẩn, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình 
Luyện và sự hỗ trợ tài chính, quân sự 
nhanh chóng từ Mỹ.

Cuộc trưng cầu dân ý tháng 10/1955 diễn 
ra chóng vánh vào thời điểm Quốc trưởng 
Bảo Đại lưu vong ở Pháp, đã chính thức 
trao cho ông Diệm quyền tổng thống. Hai 
tháng sau đó, miền Nam Việt Nam chính 
thức rút khỏi Liên hiệp Pháp. Năm 1956, 
lực lượng quân đội cuối cùng của Pháp rút 
hoàn toàn khỏi miền Nam.

MƠ ƯỚC VỀ MỘT NHÀ NƯỚC 
VẬN HÀNH TỬ TẾ

Ngô Đình Diệm chống Pháp cật lực, 
nhưng lại không đoái hoài đến sự can 
thiệp chính trị sâu sắc của Mỹ.

Paul Rignac dẫn chứng, trong khi ở miền 
Bắc dù đôi khi hai phe thân Liên Xô và 
phe thân Trung Quốc có mâu thuẫn nhau, 
nhưng nhìn chung mối quan hệ của miền 
Bắc và khối xã hội chủ nghĩa lại gắn bó 
hơn nhiều so với mối quan hệ phụ thuộc 
của Ngô Đình Diệm vào phương Tây, cụ 
thể là Mỹ. 

Anh em Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu 
đã cố gắng tìm ra con đường trung gian 
giữa chủ nghĩa tập thể kiểu Mác - Lênin 
và chủ nghĩa tự do hoàn toàn kiểu Mỹ. Họ 
mơ ước gây dựng một nhà nước vận hành 
tử tế. Nhưng ước mơ này vẫn còn dang dở.
Toàn bộ cuốn sách mô tả sự đơn độc của 
cuộc đời Ngô Đình Diệm dù ông đã trưởng 
thành trong một gia đình đông anh chị 
em và xung quanh ông có nhiều người sát 
cánh.

Cuốn sách trích dẫn nhiều ý kiến khác 
nhau về vị tổng thống, trong đó có cả 
những người đi theo ông hay phản bội 
ông. Đặc biệt, cuốn sách sử dụng nhiều 
tư liệu lưu trữ cá nhân của tác giả, nhiều 
cuốn hồi ký của người Pháp và người Việt.
Sau tất cả, có thể thấy điểm cốt lõi mà Paul 
Rignac muốn truyền tải: Ngô Đình Diệm 
không phải là một chính trị gia hoàn hảo; 
nhưng vào thời điểm đó, khó có thể tìm 
kiếm người nào điều hành vận mệnh dân 
tộc xứng đáng hơn ông. q
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Trong tiếng Trung, chữ “thượng đài” 
(上台) vừa dùng để chỉ hành động 
lên sân khấu, vừa dùng để mô tả 

việc lên bàn mổ. Cả hai điều đó đều đúng 
với Kim Tinh - nhân vật chính và cũng 
là tác giả cuốn sách “Tự truyện của Kim 
Tinh” (半梦: 金星自传) được xuất bản năm 
2005. [1]

TỰ TRUYỆN CỦA 
MỘT NGƯỜI 

CHUYỂN GIỚI

Bảo La
Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com ngày 16/04/2024.

ĐỌC SÁCH CÙNG ĐOAN TRANG

Quyển sách có bốn chương, mở đầu bằng 
cảnh Kim Tinh chia tay mẹ để đi xa trong 
một thời gian. Thời điểm này, Kim Tinh 
28 tuổi và đang là một diễn viên múa xuất 
chúng. Phía trước cuộc chia xa của Kim 
Tinh là ca phẫu thuật chuyển giới từ nam 
sang nữ. Đây cũng là lần đầu tiên một 
nhân vật của công chúng tại Trung Quốc 
làm điều này.

Một quyển sách của một người chuyển giới. Một hành trình 
chấp nhận và dám đấu tranh.
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Lớn lên trong thời điểm cuộc Cách mạng 
Văn hóa Trung Quốc bùng nổ và xã hội bấy 
giờ còn quá nhiều định kiến, Kim Tinh 
nhiều lần khổ tâm khi nhận thức mong 
muốn cơ thể bản thân. Kim Tinh thấy vui 
nếu có ai nói mình nữ tính. Nhưng đối với 
gia đình thì không, cả nhà Kim Tinh lo 
ngại. Họ cảm thấy bị miệt thị khi người 
đời châm chọc con trai họ giống con gái.

Nhờ năng khiếu hát múa bẩm sinh nên 
từ nhỏ Kim Tinh được chính quyền địa 
phương chú ý và đề nghị nhà cho đi học 
múa ở trường quân sự. Ban đầu gia đình 
nhất quyết phản đối vì cho rằng nghề 
múa là của nữ giới, nhưng sau đó cũng 
xiêu lòng vì thấy Kim Tinh tha thiết muốn 
đi học, chưa kể, còn mang được “tiếng 
thơm” của quân đội về cho gia đình. Dù 
vậy, chỉ bản thân Kim Tinh hiểu rõ mình 
muốn gì khi được trao cơ hội ấy.

Vào môi trường quân sự, Kim Tinh phải 
sống theo khuôn khổ của một người lính. 
Những vũ điệu múa quân đội đậm chất 
tuyên truyền, khô cứng, khác xa những gì 
Kim Tinh muốn. Chưa kể, Kim Tinh còn 
bị cấp trên tấn công tình dục và chịu phẫn 
uất vì không tố cáo được.

Tác giả quyển tự truyện còn mô tả xã hội 
thời này “trọng nam khinh nữ” đến mức 
rợn người. Khi mẹ Kim Tinh bị ung thư, 
cả nhà chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm 
vợ mới cho cha.

Là một ngôi sao xuất chúng, đi chu du, 
công diễn nhiều nước trên thế giới, Kim 
Tinh cũng là người ủng hộ những tư tưởng 
tiến bộ trong xã hội. Kim Tinh đấu tranh 
cho bình đẳng giới, cụ thể là trong gia 
đình; bất mãn với sự giả dối của các lãnh 
đạo xã hội chủ nghĩa, nhất là ở Triều Tiên.
Kim Tinh khao khát một môi trường sống 
tự do, cụ thể là Mỹ.

Đến Mỹ, Kim Tinh phải bươn chải nhiều 
ngành nghề để có thể tiếp tục học múa. 
Kinh nghiệm tình trường với những người 
yêu đồng tính cũng giúp Kim Tinh hiểu rõ 
hơn về mong muốn của bản thân.

Đến một ngày, tài năng trong lĩnh vực 
múa đã giúp Kim Tinh tỏa sáng ở châu  
Âu. Có cơ hội tiếp xúc với những ngôi sao 
chuyển giới nước Ý, Kim Tinh ngày càng 
nhận thức rõ mong muốn của bản thân: 
chuyển giới.

Thế nên trở về Trung Quốc năm 1993, việc 
đầu tiên mà Kim Tinh quyết tâm làm là 
phẫu thuật chuyển giới từ nam sang nữ.

Thực hiện theo đúng quy định của pháp 
luật Trung Quốc, Kim Tinh lên bàn mổ. 
Người thực hiện ca phẫu thuật chuyển 
giới của Kim Tinh là một nữ bác sĩ chưa 
có kinh nghiệm về lĩnh vực này và luôn 
hoài nghi quyết định của Kim Tinh. Chưa 
kể, những người xung quanh không ủng 
hộ và còn phán xét rằng Kim Tinh đã bị 
“Tây hóa”. Nhiều người khuyên nhủ vũ 
công yêu đồng tính cũng được, nhưng hãy 
giữ cơ thể nam.

Để rồi một lần nữa, chỉ có Kim Tinh hiểu 
mình thật sự muốn gì. Kim Tinh chấp 
nhận những biến chứng mà cuộc phẫu 
thuật có thể để lại, bao gồm cả việc mất 
khả năng biểu diễn. Trải qua ba lần phẫu 
thuật với biết bao nỗi đau về thể xác lẫn 
tinh thần, cuối cùng, Kim Tinh đã đủ điều 
kiện để thay đổi giấy tờ, chính thức trở 
thành một người phụ nữ hợp pháp.

TUỔI THƠ QUÂN ĐỘI

SỐNG ĐÚNG VỚI CHÍNH MÌNH

Ước mơ Mỹ với Kim Tinh không thuận 
buồm xuôi gió. Trước khi sang đến đất 
nước này, Kim Tinh gặp vô vàn khó khăn, 
từ chuyện bị gây khó dễ khi chuyển trường 
múa, đến những éo le phải chịu khi đứng 
lên tố cáo cấp trên quấy rối tình dục.
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Cuộc đời của bà bước sang một trang mới 
khi bà nhận ba người con nuôi, lập một 
công ty dạy múa của riêng mình và tìm 
được người bạn đời yêu thương và chấp 
nhận bà.

Truyền tải thông điệp trong quyển sách, 
bà cho rằng mỗi cá nhân hãy tự định 
nghĩa về tính nữ và tính nam, hãy hiểu 
mình và hãy can đảm sống một cuộc đời 
mình mong muốn.

Có được cơ thể phụ nữ không có nghĩa là 
phải sống thùy mị, nhẫn nhịn, bị động - 
những định kiến mà người ta vẫn thường 
gắn với phái nữ.

Kim Tinh vững bước con đường của mình. 
Bà tiếp tục thành công ở vai trò một biên 
đạo múa xuất sắc và sau này là một người 
dẫn chương trình nổi tiếng.

Cầm trên tay quyển sách này, độc giả sẽ 
có cơ hội biết nhiều thêm về xã hội Trung 
Quốc thời Cách mạng Văn hóa Trung 
Quốc, thấu hiểu thêm những khó khăn 
của một hành trình sống thật với chính 
mình: một người chuyển giới, một cuộc 
đời dám đấu tranh. q
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Cuốn sách “Postcolonial Vietnam: 
New Histories of the National Past” 
(tạm dịch: “Việt Nam hậu thuộc 

địa: Những lịch sử mới của quá khứ quốc 
gia”) xuất bản năm 2002 [1] là một công 
trình nghiên cứu xuất sắc của Phó Giáo 
sư Patricia Pelley về chuyện viết sử ở Việt 
Nam.

Đây cũng là một trong những cuốn sách 
hiếm hoi mô tả quá trình viết, dựng sử ở 
Việt Nam mà Đảng Cộng sản Việt Nam là 
chủ thể quyết định và giám sát.

LỊCH SỬ VIỆT NAM ĐƯỢC VIẾT 
THEO CHỈ ĐẠO RA SAO?

Ái Thư
Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com ngày 09/04/2024.

ĐỌC SÁCH CÙNG ĐOAN TRANG

Việt Minh luôn cho rằng việc ông Hồ Chí 
Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập (năm 
1945) đã đánh dấu cột mốc chấm dứt thời 
thuộc địa của Việt Nam. Họ gọi giai đoạn 
1946 - 1954 đơn thuần là kháng chiến 
chống Pháp như thể chỉ có hai phe Việt 
Nam và Pháp. Do đó, những người Việt 
không đi theo Việt Minh bị gọi là phản bội 
hay phản động.

Không phải ngẫu nhiên khi mà nhiều nhân vật
bị lãng quên, bị trù dập trong sách sử của Việt Nam.

LỊCH SỬ PHẢI ĐẬM CHẤT MÁC
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Năm 1953, Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng 
Cộng sản Việt Nam) thành lập Ban Nghiên 
cứu Lịch sử, Địa lý, Văn học. [2] Phần 
đông những người viết sử của ban này đã 
từng chiến đấu trong chiến khu Việt Bắc. 
Trưởng ban là ông Trần Huy Liệu.

Mặc dù ngoài ban này thì còn có nhiều 
nhóm học giả khác ở các trường đại học 
và đảng thì lúc nào cũng hô hào không hề 
độc quyền chuyện viết sử, tuy nhiên chỉ 
các công trình do đảng giao viết mới được 
xem là cốt yếu. Những ấn phẩm của Ban 
dày đặc các văn bản của đảng và nhà nước 
xã hội chủ nghĩa.

Các cán bộ sử học “vừa hồng vừa chuyên” 
phải làm nổi bật “tinh thần chiến đấu” của 
người cộng sản. Ở đó nhà nước cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa là một chính thể tích cực, 
được người dân tin tưởng và kính trọng.
Ngoài ban bệ này, đảng còn huy động địa 
phương viết lịch sử, khuyến khích các 
quân nhân viết hồi ký. Tất cả nhằm “đóng 
góp giáo dục xã hội chủ nghĩa”.

Năm 1959 - 1960, Viện Sử học thuộc Ủy 
ban Khoa học Nhà nước được thành lập 
cũng có tôn chỉ: “Căn cứ vào đường lối 
của đảng và chính phủ, nghiên cứu lịch 
sử theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - 
Lênin, phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở miền Bắc và sự nghiệp đấu 
tranh thực hiện thống nhất nước nhà, góp 
phần vào cuộc đấu tranh cho hòa bình và 
chủ nghĩa xã hội thế giới”. [3] 

Theo tác giả Patricia Pelley, việc tôn vinh 
hay phê phán một ai đó ở thời kỳ này phải 
được “trên” (tức lãnh đạo Đảng Cộng sản) 
quyết định. Các cán bộ sử học có nhiệm 
vụ chủ yếu là phê bình và khen ngợi 
(blaming and praising), đặt ra chuẩn mực 
ai là người hùng, ai là ác quỷ, ai là đấng 
trung quân, ai là kẻ phản bội.

VINH DANH HAY PHÊ PHÁN AI 
LÀ DO ĐẢNG QUYẾT ĐỊNH

Tuy nhiên, theo Patricia Pelley, khó mà 
xác định rõ cột mốc nào mới là thời điểm 
chấm dứt quá khứ thuộc địa ở Việt Nam, 
vì bản thân người Việt lúc bấy giờ không 
đồng nhất mục tiêu về vận mệnh đất 
nước. Có rất nhiều người Việt không đấu 
tranh chống Pháp nhưng cũng chẳng đi 
theo Việt Minh.

Chưa kể thời bấy giờ, dù người Việt ở mọi 
đảng phái đều đồng ý với ông Hồ Chí Minh 
rằng người Pháp không nên có mặt ở Việt 
Nam nữa, thế nhưng, không phải ai cũng 
cho rằng lực lượng thay thế Pháp nên là 
Việt Minh.

Sau Hiệp định Geneva năm 1954, vĩ tuyến 
17 (cầu Hiền Lương - sông Bến Hải, tỉnh 
Quảng Trị), như thỏa thuận, đã tạm thời 
chia Việt Nam thành hai miền Nam - Bắc. 
Cuối cùng, vĩ tuyến này trở thành đường 
biên giới giữa hai quốc gia với hai thủ đô 
khác nhau: Hà Nội của miền Bắc và Sài 
Gòn của miền Nam.

Thế nhưng, trong các diễn ngôn lịch sử 
mà miền Bắc viết nên, Việt Nam chỉ tồn 
tại một quốc gia duy nhất và có thủ đô đặt 
tại Hà Nội. Nói cách khác, những người 
viết sử miền Bắc luôn phủ định hoàn toàn 
sự tồn tại của chính quyền miền Nam.

Tư duy nhị nguyên này được áp dụng 
mạnh mẽ vào trong quá trình viết sử. Lịch 
sử phải mang tính Mác và quá trình viết 
sử do ông Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên 
Giáp giám sát. Sử gia thời này phải viết 
làm sao đó để hài lòng người khác. Ví dụ, 
nếu sử gia nhấn mạnh tính Việt Nam mà 
làm lu mờ tính Trung Quốc thì sẽ mất lòng 
giới trí thức gắn bó với Hán học; nếu viết 
quá sâu về tôn ti trật tự trong xã hội thì sẽ 
đi ngược với chủ nghĩa Mác.

Nói tóm lại, người viết sử thay vì được viết 
một cách khách quan, trung thực, thì vào 
thời kỳ này ở miền Bắc, họ phải viết dựa 
theo một phiên bản cố định.
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Có thể thấy rõ sau năm 1975, tư duy nhị 
nguyên trong viết sử đã đàn áp các tiếng 
nói ở miền Nam như thế nào. Ví dụ, trong 
khi miền Nam tôn vinh Trần Trọng Kim 
là nhà sử học hiện đại đầu tiên thì chính 
quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cho 
rằng Trần Trọng Kim thông đồng với Pháp 
và Nhật. Trong khi sử gia miền Nam mô tả 
sự đa dạng của đất nước Việt Nam, còn sử 
gia miền Bắc cho rằng bản sắc địa phương 
đã bị thực dân và đế quốc can thiệp quá 
nhiều.

Patricia Pelley cũng dành nhiều trang để 
phân tích rằng với chính quyền Hà Nội, 
tất cả nhóm dân tộc khác người Kinh 
sẽ là dân tộc thiểu số. Người nào không 
thuộc dân tộc Kinh lại còn theo Pháp thì 
sẽ không bao giờ được nhắc đến.

Một mặt, chính quyền miền Bắc lúc nào 
cũng tỏ ra rằng họ công nhận sự đa dạng 
sắc tộc. Nhưng mặt khác, họ ấn định dân 
tộc Kinh là anh, các sắc tộc khác là em. 
Người Kinh có trình độ và địa vị cao hơn 
nên sẽ khai hóa văn minh và định ra quy 
chuẩn về lối sống cho các sắc tộc khác.

Patricia Pelley chỉ ra rằng lịch sử Việt 
Nam chỉ còn có thể dẫn về những cuộc 
xung đột giữa người Việt và ngoại xâm, 
chứ không được đề cập về những cuộc 
đàn áp, bạo lực bên trong quốc gia. Thực 
chất, nhà nước đã độc quyền viết sử và 
cho rằng sử mà họ công bố mới là lịch sử 
chính thống.

Trong khi đó, những cán bộ viết sử phải 
làm theo chỉ thị chứ không phải bằng 
niềm đam mê tri thức và sự nghiên cứu 
độc lập. Lịch sử đa dạng và phong phú đã 
bị những mục đích chính trị tước đoạt.

Patricia Pelley cũng khéo léo giải thích 
trong cuốn sách của mình vì sao Stalin 
được nhấn mạnh trong lịch sử Việt Nam 
hậu thuộc địa, hay vì sao chế độ chiếm 
hữu nô lệ ở Việt Nam xưa kia lại vô cùng 
nhạy cảm.

Ở phần cuối của quyển sách, Patricia 
Pelley nói về đặc trưng của ngôn ngữ 
tưởng niệm ở Việt Nam.

Nói tóm lại, nếu đọc hết quyển sách này, 
chúng ta sẽ biết không phải ngẫu nhiên 
mà một số tên tuổi bị lãng quên, thậm chí 
là bị trù dập trong sách sử tại Việt Nam, 
vì các thông tin này đều hầu hết do đảng 
viên viết.

Chúng ta cũng sẽ biết nghi ngờ tại sao 
mình phải ghi nhớ thời gian một số sự 
kiện hay ngày tháng năm sinh của một 
nhân vật nào đó, từ khi chúng ta còn ngồi 
học cho tới khi trở thành người lao động 
và được nghỉ nhân các dịp lễ kỷ niệm.

Việc viết sử ở Việt Nam do “trên” chỉ định 
và có cơ quan thực hiện. Những trang lịch 
sử ấy cứng nhắc vì người viết ra nó không 
có quyền suy nghĩ khác đi, còn người học 
sử trên ghế nhà trường cũng không được 
khuyến khích phản biện lại những kiến 
thức ấy. q
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Cảnh báo độc giả:
- Cuốn sách To the Survivors: One Man’s 
Journey As a Rape Crisis Counselor with 
True Stories of Sexual Violence có nhiều chi 
tiết tượng hình liên quan đến bạo lực tình 
dục có thể gây kích động và ám ảnh.
- Bài điểm sách có một số chi tiết có thể 
gây khó chịu.

Cuốn sách To the Survivors: One Man’s 
Journey As a Rape Crisis Counselor 
with True Stories of Sexual Violence 

(tạm dịch là “Gửi những người sống sót: 
Hành trình làm chuyên gia tư vấn khủng 
hoảng do hiếp dâm với những câu chuyện có 

TỘI ÁC TÌNH DỤC:
CHUYỆN CỦA NHỮNG NGƯỜI SỐNG SÓT

Hồng Hoa
Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com ngày 23/04/2024.

ĐỌC SÁCH CÙNG ĐOAN TRANG

thật về bạo lực tình dục) được xuất bản năm 
2013, tập hợp các ghi chép chân thực của 
tác giả Robert Uttaro về những người từng 
bị cưỡng hiếp hoặc tấn công tình dục.

Robert Uttaro gọi những người bị tấn công 
tình dục là “người sống sót” thay vì “nạn 
nhân”. Đó cũng là cách xưng hô mà tác 
giả dùng khi làm công việc cố vấn tại một 
trung tâm xử lý khủng hoảng hiếp dâm ở 
Mỹ. Đa số người từng bị cưỡng hiếp hoặc 
tấn công tình dục trân trọng cách diễn đạt 
này và định danh bản thân như vậy (người 
sống sót).

Hãy lắng nghe. Ngưng đổ lỗi.
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Bạo lực tình dục không bị giới hạn trong 
các đặc điểm giới tính, tuổi tác, chủng tộc, 
tôn giáo, địa vị kinh tế - xã hội, xu hướng 
tính dục. Ai cũng có thể bị tấn công tình 
dục. Bạo lực tình dục không chỉ là vấn đề 
tội ác liên quan đến tình dục, mà còn liên 
quan đến nhiều khía cạnh sức khỏe. Nó 
ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe thể 
chất, trí tuệ, cảm xúc và tâm hồn của con 
người.

Những người sống sót mang trong mình 
cảm xúc tủi nhục, hổ thẹn, cùng với đó 
là hàng loạt hệ quả khác như trầm cảm, 
tội lỗi, buồn, sốc, sợ hãi, tức giận, lo lắng, 
hoài nghi, tự cô lập, mất kiểm soát, lạm 
dụng chất gây nghiện, tự hại, rối loạn ăn 
uống, gặp ác mộng, khó tập trung, thiếu 
cảm giác an toàn, có ý định tự sát.

Tác giả hy vọng những cảm xúc tồi tệ này 
sẽ phần nào vơi đi thông qua cuốn sách 
của mình. Tuy nhiên, Robert Uttaro cũng 
lưu ý độc giả không nên xem sách như 
một nguồn trị liệu hay kênh tham khảo 
chính quy về mặt pháp lý, y tế, tâm lý. 
Người đọc vẫn cần tham khảo ý kiến của 
các chuyên gia.

Robert Uttaro nói rõ: “Bạo lực tình dục 
rất nguy hại và tôi hy vọng sẽ giảm bớt 
được phần nào. Tôi hy vọng bất cứ ai bị 
ảnh hưởng bởi bạo lực tình dục sẽ tìm 
kiếm sự giúp đỡ nếu họ cần. Tôi hy vọng 
mọi người sẽ được giáo dục nhiều hơn 
về tình hình thực tế và mức độ phổ biến 
của bạo lực tình dục. Tôi hy vọng sẽ thách 
thức những lầm tưởng về hiếp dâm và 
khiến mọi người nghĩ về tội ác này khác 
với những gì họ nghĩ hiện tại. Tôi hy 
vọng mọi người ngừng đổ lỗi cho những 
người bị cưỡng hiếp, bắt đầu tin tưởng và 
lắng nghe họ. Tôi hy vọng cuốn sách này 
sẽ giúp tiếp thêm sức mạnh cho những 
người đang cảm thấy lạc lõng và bị tước 
mất quyền lực”.

Mở đầu cuốn sách là một bài thơ dựa trên 
câu chuyện có thật, mô tả góc nhìn của 
người chứng kiến tội ác tình dục xảy ra với 

người mà mình yêu thương: người phụ nữ 
ấy đã bị đánh đập, bóp cổ, thiêu sống và 
hãm hiếp. Ngay cả khi cô can đảm đứng 
lên và nói ra câu chuyện của mình thì mỗi 
ngày lại là một cơn ác mộng mới. Sự thiếu 
tế nhị của truyền thông và hệ thống pháp 
luật khiến cô phải tiếp tục sống lại trải 
nghiệm ấy mỗi ngày.

Những chương đầu của quyển sách là câu 
chuyện cá nhân và quá trình trở thành 
người cố vấn khủng hoảng hiếp dâm của 
tác giả Robert Uttaro. Khách hàng đầu 
tiên của Robert Uttaro là Mary. Họ giữ 
liên lạc với nhau trong nhiều năm.

Gạt qua những nỗi đau và quá khứ từng bị 
cưỡng hiếp ở trường đại học, Mary hiện 
là một người sống sót giỏi giang, hạnh 
phúc. Khi Robert Uttaro gợi ý Mary viết 
ra những trải nghiệm của cô để anh có 
thể đưa vào cuốn sách, cô bày tỏ mình 
rất thích ý tưởng này. Nhưng bẵng đi một 
thời gian, khi Robert Uttaro liên lạc lại, 
Mary từ chối chia sẻ câu chuyện của mình 
vì không muốn cuộc sống hiện tại bị xáo 
trộn.

Robert Uttaro chấp nhận và gửi lời chúc 
cô những điều tốt đẹp nhất. Hơn ai hết, 
anh hoàn toàn hiểu tâm lý ấy của Mary và 
nhiều người sống sót khác. Dù họ không 
làm gì có lỗi, nhưng xã hội vẫn khiến họ 
phải chịu thiệt thòi khi họ cất lên tiếng 
nói phơi bày sự thật.

Thông qua các câu chuyện cảm động và 
riêng tư, người đọc có thể thấy một số 
điểm chung trong tâm trí những người 
sống sót như:

•	 Họ có thể tự bào chữa cho hành vi của 
kẻ đã tấn công tình dục mình (là biểu 
hiện của tình yêu, sự nhất thời mất 
kiểm soát), nhất là người thân quen.

HIỂU HƠN VỀ NHỮNG 
GÓC KHUẤT TỒI TỆ 
TRONG CUỘC SỐNG



Đọc sách cùng Đoan Trang | Tội ác tình dục: Chuyện của những người sống sót

Số tháng Năm, 2024 83

•	 Họ có thể tự thuyết phục bản thân 
rằng khi ấy mình đã không nói 
“không” nên hành vi tình dục đã xảy 
ra không phải tội ác tình dục, mà là 
tình dục đồng thuận.

•	 Họ thường tự trách mình vì đã thiếu 
cẩn trọng và không lường trước được 
tình huống có thể xảy ra hoặc vì đã bị 
tê liệt trước hành vi bạo lực tình dục 
như đứng trước một con tàu đang lao 
nhanh đến.

•	 Họ thường tự thấy bản thân dơ bẩn, 
xấu xí, tội lỗi và lo sợ mọi người sẽ 
nhìn thấu những gì mình đã trải qua 
ngay khi trông thấy diện mạo của 
mình.

Đối với tội phạm tình dục, các biểu hiện 
nhìn chung gồm:
•	 Kẻ tấn công thường xin lỗi và bình 

thường hóa mối quan hệ ngay sau khi 
thể hiện những hành vi không phù 
hợp, rồi tiếp tục lặp lại với xu hướng 
leo thang các hành vi đó.

•	 Kẻ tấn công có thể sử dụng lý lẽ rằng 
mình đang giúp đỡ người sống sót làm 
quen với tình dục để sau này đỡ bị tổn 
thương, hoặc để vượt qua quá khứ bị 
lạm dụng trước đây dễ dàng hơn.

•	 Kẻ tấn công muốn khẳng định quyền 
lực và sự kiểm soát, chứ không hẳn 
chỉ là vấn đề tình dục.

Và đây là các điểm chung cho những gì 
xảy ra sau đó:
•	 Hầu hết các cá nhân, gồm cả sinh 

viên ngành tư pháp hình sự, đều đứng 
về phía kẻ tấn công tình dục, thay vì 
người bị tấn công.

•	 Cảnh sát điều tra cố gắng tìm chứng 
cứ cho thấy người sống sót từng có 
mối quan hệ tình cảm với kẻ tấn công 
hay có bất cứ dấu hiệu gì khiến kẻ tấn 
công cảm thấy được đồng thuận.

•	 Dư luận xã hội chất vấn về trang phục 
người sống sót mặc khi bị tấn công 
tình dục, đặt giả thuyết về nhân phẩm 
của người bị tấn công.

•	 Mọi người xung quanh người sống sót 
nỗ lực bình thường hóa mọi chuyện 
và hành xử như thể đã không có 
chuyện gì xảy ra.

Trong một số trường hợp, người từng trải 
qua bạo lực tình dục có xu hướng phân ly 
(dissociating) hoặc mất trí nhớ một phần. 
Điều này có nghĩa là họ không biết hoặc 
phủ nhận việc mình từng bị tấn công tình 
dục. Xu hướng này xảy ra khi người ta 
cảm thấy quá đau đớn và khổ sở khi đối 
diện với những tổn thương khủng khiếp.

Dù còn nhiều tranh cãi về mặt khoa 
học, xu hướng này được ghi nhận có thể 
là một trong số biểu hiện của chứng rối 
loạn phân ly (dissociative disorders). 
Tình trạng ấy được lý giải như một cơ chế 
phòng vệ (defense mechanism) trước nỗi 
đau thể xác và tinh thần vượt ngưỡng chịu 
đựng (đặc biệt ở trẻ em).

Quyển sách không bao hàm các dữ liệu 
thống kê mà tập trung vào khía cạnh kể 
chuyện, hay nói cách khác, đặt những 
người sống sót và thế giới nội tâm của họ 
làm trung tâm.

Bạo lực tình dục là một vấn đề phức tạp. 
Dù trong phạm vi cuốn sách, tác giả hầu 
như không tiếp cận vấn đề từ góc độ người 
phạm tội, thì việc mở rộng không gian 
thảo luận dân sự về bạo lực tình dục bằng 
thái độ cởi mở và tôn trọng cũng là một 
việc cần làm để ngăn chặn các tội ác tiềm 
ẩn có thể xảy ra trong tương lai.

Cuốn sách không chỉ dành cho những 
người từng đi qua trải nghiệm tương tự 
mà còn đáng đọc với bất cứ ai muốn hiểu 
hơn về các góc khuất tồi tệ trong thế giới 
mà chúng ta đang sống, về những cuộc 
chiến gian khổ thầm lặng mà người bị tấn 
công tình dục đang kiên cường đối mặt 
lúc này. q
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